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Vi-Iru là một cái lò đúc nên van sự van vât. Tạo-hóa 
là ông thợ bầu ra những việc cho người vui mắt vui 
tai Những cái khôn khéo, cái ly kÿ của giời dt, có 
cái lai ta được thường nghe, mắt ta được thường 
lrồng ; có cái mấy nghìn năm mới tiếp đến tai mắt ia 
một lần. 

Những truuện ký kỳ quái quái xwa nay không 
thường có, thè mà nhất đán lại được nghe được thấu. 
không ghħi chép lại thì hoài mất cái hay của tao-hôa 
cống hiền cho ta. 

Cho nên các nhà bác-học, thường cổ công tìm tối 
những truuện lạ, bất cứ ở thời nào, ở nướ: nào. đề 
chép thành sách. Huống hồ ở ngay trong nước cé 
iruyên nghe lạ thấu lạ, thế mà chính mình được nghe 
được thấu, không chịu ghi chép đề cho người trong 
nước công đồng được bièt thì chẳng hóa ra phụ véi 
tai mắt giởi cho läm ru? 

Vì vây chúng tôi có dịch ở quyên Lan-tri-kièn- 
vän-luc ( W M H, [| Ek ) của cụ Lan-Tfri Vũ- 
nguyên-Hanh, za chữ quồc ngữ; cụ awa là người 
hoc thức uuên bác, nhân khi nhàn hạ cụ dem những 
truyện sở vän sở kiền ở trong nước nhà. nhưng sách 
của cụ nguyên là bản chữ nho viêt, chwa in thành sách 
cho nên truyền bá chwa rộng, il người được xem. Chúng 
tôi lại kê cứu ở các tạp-kÚ, biên lập in thành quyên 
sách nàu nhan đề là Đại nam kỳ-nhâản liệt-truyện 
(X À A A {Š ) cot tà đề ghi chép các sự tích 
của các tiền nhân, sau là hiền cúc ngài lúc bình nhật 
rãnh vic. thưởng lầm cho vui, tưởng cũng có bồ ích 
một đôi phần. | | 

Trong sách nåy. cá: truyện hcû có, hoặc không xin 
độ - giả chw tòn phầm bình chúng tôi cũng không 
dám chức rằng tà đích xúc hẳn cå. 
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ĐẠI-NAM KỲ-NHÂN 


liệt- truyện 
⁄⁄ 


1.— LÉ-NAI, LÉ-DINH 

Làng Mộ-trạch, huyện Đường-an tỉnh Hải-dương cỏ 
một người tên là Lê-Nại; khi còn bé chäm chỉ học 
hành, lên hai mươi tuôi, có quan Thượng-thư là ông 
Vü-Quÿnh thấy thế, lập tức đem con gái yêu gå cho. 
Nhà ông Nại nghèo, phải đi ở rề; khi ở nhà vợ chỉ 
ăn rồi lại nằm, không chịu học hành gi cå, bố vo không 
biết tại cở làm sao, mới nói truyện với ông bố dé 
rằng : 

— Tôi tưởng con ông là một người chăm hoc, từ khi 
đến nhà tôi thì làm biếng quá thé. 

Ông bố dé hỏi : 

— Mỗi bữa cơm ông cho n6 ăn bao nhiêu ? 

— Mỗi bữa tôi cho nó ăn một nồi hai cơm. 

Ông bố để nói: 

— Nếu ông cho nó ăn như thế, thì có lễ nó không 
chịu học là phải, ngay như nhà tôi thậtlà nghèo kiết, 
mà mỗi bữa cũng phải cho nỏ ăn một nồi năm cơm, 

Ông bố vợ nghe hiều đầu đuôi rồi, từ khi ấy cứ mỗi 
bữa cho ăn một nồi ba thì ông Nại học đến canh ba, 
cho ăn một nồi tư thì học đến canh tư, cho än nồi 
năm thì hoc đến sång. 

Ông Quỳnh mừng nói rằng; Con rë ta có sức ăn hơn 
người thì tất có tài hơn người, liền bảo đầy tớ từ giầy 
giò di, cứ lấy nồi mười thôi com cho con rë Ăn, thử 
xem sức học tấn tới đến thế nào? 

Quả nhiên từ khi được ăn nhiều thì học thâu đêm 
suốt sång, không mấy khi thôi tiếng hoc. 
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Ông bố vợ có làm bài thơ khen con rè rằng: 
Mộ-trạch tién sinh di thực vi danh, 
FA GK # + = #8 | 
Thập bát bát phạn thập nhi bát canh; | 
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Khôi-nguyėn cập đệ danh quán quần anh, \ 
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Súc chỉ đã cự phát chi dã hoành, | 


Thích nghĩa :.Anh học trò làng Mộ-trạch än khỏe có Í 
lièng, môi bữa än 18 bát cơm, 12 bát canh, hẳn ngày f 
sau có tài đỗ Trạng, tiếng nức cõi đời. Thế mấu biềt | 
rằng : chứa trong bụng c& gì to hơn. thì phát ra ngoài 
tât cũng to lớn 

Về sau đến năm Ẩt-sửn, ông ta đi thi hương đỗ 
thủ-khoa thi đình đỗ trạng-nguyên, làm quan dën Hô- 
bộ thượng-thư. i 

Đây lại nói lúc trước, ông ta cò cùng mấy em là 
Lê- Đính di thi, ông Đỉnh quên mất că nghĩa sách đến 
hỏi anh, anh bảo em räng : 

— Tôi thi mấy chủ, chứ tôi thi mấy ai? ngày thường 
chủ đi đâu mà không chịu học, đến lúc thi, bai mât 
đồ đồn làm một, chú còn hỏi ai mà ai còn bảo 
được nữa. 


Ông em giận lắm nỏi rän 

- Khoa này tôi nhường anh, đến khoa sau anh sẽ 
biết tài của tôi, Lập tức làm tờ, xincáo có bệnh, không | 
thê thi được, gió về không thèm thi nữa. Đi suốt từ | 
chiều đến nửa đêm thì đến nhà, không đảm gọi cửa, 
ngủ ở ngoài hè đường ; đêm ấy bà mẹ ông ta pẫm | 
chiêm bao thấy thầu bảo rằng - | 
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Ngoài hè đường co quan Hoàng giáp, sao bà cụ không 
mở cửa mời ngài vào trong nhà. Bà mẹ lính dây, trong 
bụng nghỉ hoặc nói rằng: Ngày nay hai con ta jiều 
vào thi, còn có quan Hoäng-giäp nào nằm ngoài hè nữa. 
nhưng cũng dô dậy mổ cửa ra xem, không thấy ai, chỉ 
thấy ông Đỉnh nắm ngủ lắn lóc ở đấy; bà mẹ lấy làm 
lạ và sợ hãi bảo rằng : 

~ Đỉnh ơi! con đi thi sao lại về nằm đấy? Ông Đỉnh 
thuật lại những nhời anh nói, bà mẹ bảo rằng: 

— Mày học lười biếng đến nỗi kém anh mày. anh mày 
không bảo mày, là có ý muốn làm tức cho mày 
cuóng khá chứ anh em có sự gì hiềm thù nhau đâu, 
từ giầy nên cố ra công mà học hành đi, 

Lé-Dinh lập tức từ đêm hôm ấy, thắp đèn xem sách; 
bà mẹ cười nói rắng : 

— Tao chỉ sợ mày hồng thi mày về, chỉ hung hăng 
được một chốc một nhát, nếu chỉ ấy mà cố giữ được 
mäi như thế thì chẳng mấy lúc mà khá. 

Ông Đỉnh thưa rằng: 

— Con xin dốc trí học hành, không dám trễ 
biếng. Quả nhiên đến khoa thi sau, ông Đỉnh 
lại dỗ Trạng-nguyên. Vua phong cbo làm quan Đốc 
học ở nhà quốc-tử-giâm đề dạy con vua bọc. Khi ông 
Đỉnh vào trường bảo các học trỏ rằng : 

Bụng tôi là một tủ sách, không thiếu sách gì cả. nếu 
ai quên gì cứ vào đây hỏi tôi. tôi sẽ bảo. Học trò lúe 
bấy giờ, ai cũng biết tiếng ông ta là người tài cao 
học rộng, đua nhau đến học đông lắm, đề xem sức 
ông ta ra thế nào. Có người mang sách đến hỏi, hỏi 
chỗ nào ông ta cứ gập sách vào nói, chẳng quên chút 
nào cả; lại có người đem các ngoại thư đến hỏi, dẫu 
ko khăn hiểm hóc đến đâu, ông ta cũng chỉ bảo rõ 
ràng. Những người thời bấy giờ, ai cũng phục 
ông ta thật là tài dàng trang-uguyên, Không bao lâu 
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mắc bệnh quy tiên, vua và các quan trong nh ai ai 
cũng có lòng thương tiếc. 


2. — VŨ-HUYẾN (Trạng cờ) 

Xưa kia ở về làng Mộ-trạch huyện Đường-hào tỉnh 
Hải-dương có một người tên là Vũ-Huyến, khi mới sinh 
ra, à giữa trắn nồi lên một nốt dö trông hình như quân 
cờ. Lúc bé có khí ngang tàng, tài cao nhanh chóng, 
khi 15 tuôi học được phép tiên, đảnh cờ rất cao, trong 
nước không ai địch nồi, 

Thời bấy giờ có sứ Tầu sang nước ta, cũng là tay 
cao cờ, muốn cùng vua ta thử tài cao thấp, Khi chưa 
đánh, sử Tầu có nói với vua ta rằng : 

— Nếu nhà vua mà thua luôn ba vån thì vua nước 
Tầu sẽ đem quân sang đánh nước Nam. 

Vua ta tiếp sử Tầu một cách dùng däng mãi. đề sẽ 
sai người đi tìm xem có ai đánh cờ giỏi đề đứng hầu 
vua. Khi bấy giờ các quan mấy cử ông Vü-Huyén, 
ông Huyến nghÏ ra một cách dề giúp vua, rồi tâu voi 
vua rằng : 

— Tâu đứng Bệ-hạ xin Bé-ha bảo với sử Tầu đến . 
buồi trưa thì sẽ bầy bàn cờ ở giữa sân rồng, rồi nhà 
vua xin đánh, môi bên sẽ sai một người cầm long cne 
mà thôi, còn các quan phải xa ra ngoài cho hết. 

Sứ Tầu theo nhời vua nói, hai bên địch thủ Ông Huyến 
sẽ đùi thủng cải long ra một lỗ, dé thông bóng mặt giời 
vào, rồi đi che long cho vua và tâu với vua: 

— Nếu kê hạ-thần soi lỗ thủng cái long vào 
quân cờ nào, thì nhà vua së đi quân cờ ấy. Sang 
một nước khác, thì ông ta lại xoay cái lỗ thủng 
ấy ra một nước khảo, vì thế đánh cờ chẳng sai 
nước nào cả ; vua ta đánh được luôn ba ván, Sứ 
Tầu không biết là ông Huyến giúp vua. tưởng rằng 
vua nước Nam cao cờ, ly làm kinh phục lắm. Cuộo 
cờ xong rồi vua phong cho ông Huyến làm Nam- quốc ký- 
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trạng-nguyên (rạng cò nước Nam) Từ bấy giờ ông ta 
có tiếng là cờ cao, đồn khắp cả trong thiên hạ, cho 
nên câu tục ngữ có nói: «Rượu Hoàng mai, cờ Mô 
trạch» còn đâu hơn nữa. _ 
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3. — VỮ-PHONG (Trạng vâl) 

Ông Vü-Phong là người ở huyện Đường-an, tỉnh 
Hải-dương, là em ruột ông Vũ-Hữn ; ông cỏ tướng ngũ 
đoàn (thấp bé) khi ông còn bé có tài đánh vật. 

Về thời vua Thánh-tôn nhà Lê, ông Vü-Phong theo 
anh đi chơi ở đất Trường-an, thấy đức Hoàng-thượng 
ra ngự triều có anh đô-lực-sĩ (anh trui våt) cầm côn 
sắt đứng hầu vua, trông thấy khi tượng diện mạo anh 
. lực-sï ấy ra dáng khoe tài mạnh khỏe, không ai địch nỗi. 

Ông Phong hỏi anh rằng: 

— Người ấy cé tài đức gi mà được hiền vinh như thấo? 

Anh nói: 

_— Người ấy là người co sức mạnh hơn đời lại có 
tài đánh vật, nên vua yêu mà phong cho được quyền 
cao chức trọng như thế 

Ông Phong hỏi : 

— lôi muốn cùng người ấy so tài đánh vật có được 
không ? 

Ông Hữu đáp : 

— Anh lực-sĩ to lớn, khỏe mạnh như thế kia, mà 
chủ thấp bé như thế này, thì địch nồi với họ làm sao 
được, tôi sợ chú thua, người ta cười thì dại. 

Ông Phong lại nói : 

— Nghè đánh vật tôi rất giỏi vị tất anh lực-sĩ kia đã 
hơn tôi, Nói xong ông lập tức làm sở tâu lên Xin vua 
cho cùng mãy người lực-sĩ ấy thi tài hơn kém. 

Đức Hoàng-thượng xem xong tờ sở liền phán rằng : 
Kë lwc-si của ta, trong một vạn người thì may ra chỉ 
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cỏ được một người địch nồi mà thôi, Ké kia cậy cổ 
tài gì mà dảm cå gan xin như thế? Lập tức xuống chỉ 
cho đòi ngay vào, đề xem sức hơn kém thể nào ? Khi 
bấy giờ đức Hoàng thượng lên ngự trên lầu đề xem hai 
bên đánh vật; khi sắp vào tràng vật, ông Phong nắm 
một nắm cát trong tay: Khoa tay xông vào rồi ném 
vung cảt vào mặt người lực-sĩ. Anh lực-sĩ bị cát bắn 
vào mắt, không sao mở được, tay đỡ chẳng kịp, ông 
Phong đem mẹo xôc nách đệm chân, quật ngã anh luc- 
sĩ xuống đất. Những người đứng xem chung quanh 
đều vỗ tay cười vang như säm. Đức Hoàng-thượng 
cũng lấy làm khen ông ta là người cò trí khôn và 
lại có sức khỏe hơn người. Lập tire truất bô ngay anh 
đô lực-sĩ đi mà phong cho ông làm chức trạng-nguyên 
vật, từ đấy nồi tiếng là trạng vật, tiếng đồn khắp 
thiên hạ, 
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4. — LÊ-NHƯ-HỒ (Trạng-ăn) 

Ở về huyện Tiên-lữ, tỉnh Hưng-yên, có một người 
tên là Lê-nhtr-Hồ. Ông là người có khí tượng, mình cao 
5 thước rườỡi, lưng rộng 1 thước 70 phân, nhà thì 
nghèo nhưng rất chấm học, ăn rất khỏe, bố mẹ thường 
môi bữa vần cho ăn một nồi bảy cơm, hoc được nửa 
năm, nhà nghèo không đủ lương ăn đi học, phải di 
làm rê ở một nhà giầu kia ở làng Thiện-phiến. 

Khi di ở rễ, bố mẹ vợ cho ăn mỗi bữa có nồi năm, 
ông chỉ ăn roi lại nằm, không nhìn đến việc học hành 
gì nữa, bố vợ liền lại hỏi ông thân-sinh ra ông Hồ 
rằng : 

— Ông bảo con ông là người chăm học, làm sao từ 
khi nó đến nhà tôi, chẳng chịu học một tiếng nào cả. 

Ông bố dé hỏi òng bố vợ rằng : 

— Mỗi bữa ông cho chäu nó ăn bao nhiêu? 

Ông bố vợ dåp: 


EL 
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— Mỗi bữa tôi cho nó ăn một nồi năm, 

Ông bố dé noi: 

— Thế thì cháu nó không chịu học là phải. Nhà tôi 
dẫu túng kiết, mỗi bữa cũng vẫn cho nó ăn một nồi 
bầy. Ông bố vợ từ bấy giờ dở đi cũng thồi nồi bầy 
cho ăn, ông Hồ mới cầm sách học một hai tiếng mà 
thôi. 

Bà mẹ vợ có ý không bằng lòng, phàn nàn bảo với 
chồng rằng : | 

— Góm! ông chọn được một ông rễ rất giỏi, người 
ta thường nói rằng: lấy vợ kén tông, lấy chồng kén 
giống, chỉ đồ ăn hại mà thôi, chẳng được việc gì cả. 

Người chồng khuyên can nói rằng: 

— Bà đừng vội nói thế, nó có sức ăn hơn người, 
thì tất có tài hơn người, việc gì mà lôi thôi. 

Người vợ nói : 

— Nếu nó có sức khỏe hơn người, vậy thì tôi co 3 
mẫu ruộng bỏ cö hoang ở ngoài đồng, ông thử sai nó 
ra đề vỡ cỏ xem nó có thë làm được không? Ông Hồ 
nghe thấy, sảng mai lập tức, cầm con dao nhớn ra 
đầu làng, nằm ngủ ở dưới gốc cày đa. Đến khi mẹ vợ 
di chợ về qua đấy, trông thấy ông Hồ vẫn näm ngủ,- 
tất ta tất tưởi chạy về bảo với chồng rằng: 

— Tự giầy do đi còn thồi nhiều cơm cho thằng Hô 
nó ăn nữa thôi, nỏ giả cách cầm dao đi vỡ cỏ từ sång 
đến lúc tôi về chợ, vẫn còn thấy ngủ ở chỗ dưới gốc 
cây kia kìal Vội vàng dắt tay ông chồng ra xem, ngờ 
đâu lúc bà mẹ vợ về thì ông Hồ cầm dao ra ruộng, 
độ nửa giờ đồng hồ đã phát xong 3 mẫu cỏ rồi. Cá 
chạy không kịp, chết trôi nồi cả lên, bắt được không 
biết bao nhiêu mà kề. 

Đến khi bố mẹ vợ ra xem, ruộng cỏ đã phát xong 
lại được thêm mấy thúng cá, mới biết ông là người 
giỏi, tấm tắc khen lấy khen đề, Khi lúa chiêm dã e in, 
me vo sai ông di mượn lấy 30 người thợ gặt. Oug Hồ 
giả cách đi mượn, rồi dû về bảo mẹ vợ ràng: 


HC 


— Thưa mẹ, tôi đã mượn nhưng không được người 
nào. | 

Ở nhà lúc bấy giờ mẹ vợ đã thồi một nồi 30 com 
đề sẵn đấy rồi đề đợi thợ gặt về là ăn. Ông Hồ liën 
bắc ra ăn hết cả. Bà mẹ vợ vừa giận vừa buồn cưởi 
nói rằng: 

- Mày ăn như thế có vỡ bụng ra không? 

Ông Hồ thưa rằng: 

— Mẹ không nên gån tôi, mấy mẫu lúa ấy tôi xin 
gặt trong một ngày là xong, mà chỉ một mình tôi 
gánh về là hêt. Nói xong, ông Hồ liền cầm con 
đao dài độ 5 thước, chặt tre chẻ lạt mang di, 
gặt độ nửa ngày xong hai mẫu lúa, bó làm 4 gánh 
quầy vë. Bà mẹ vợ từ bấy giờ lại có lòng yêu mến 
hơn, cho än di hoc. 

Ông Hồ đi học, học đến đâu nhớ đến dấy, Thời bấy 
giờ bên huyện Tiên-lữ có làng vào đám mở hội đánh 
vật, ông Hồ đi xem cũng xin vào vật, những trui-vât 
không ai dám địch cả. 

Khi ông 30 tuôi, tiếng văn chương lừng lấy bốn 
phương giời, khoa Tân-sửu ông ra thì đỗ Tiến-sï, 

Trong khi thi có người ở xã Bột-thái huyện Hoằng» 
hỏa tên là Nguyên-Thanh cùng đỗ đồng khoa với ông, 
ông Thanh cùng với ông Hồ ngồi chơi. Hỏi đến sự 
nhà giầu nghèo thế nào? Ông Hồ hỏi bỡn ông Thanh. 
rằng: của nhà ông có đủ cho tôi ăn được một tháng 
không ? : 

Ông Thanh nói rằng; xin quan bác hãy đến chơi,: 
thế nào cũng xin đủ. 

Ông Hồ nói xin vâng, tháng sau tôi sẽ đến chơi. Đến 
thắng sau ông Hồ cùng một người thầy-tớ đi chơi đến 
nhà ông Thanh, không ngờ ông Thanh đi vắng, ông 
Hồ bảo vợ ông Thanh rằng: | 

— Thưa bà tôi cùng với ông nhà ta đây, có ước hẹn . 
nhau đến chơi, nhân hôm nay tôi có việc đi qua đây, 
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“ lại có thầy tớ độ hơn 30 người, bà có lòng thết đãi 
= xin bà sửa sang cho đủ. 


Vợ ông Thanh lập tte gọi thầy-tớ thồi một nồi 50 
cơm và mồ một con lợn to làm 6 mâm cỗ bưng lên. 
Ông Hồ sẽ bảo đứa thầy- tớ, mày chạy ra bảo chúng 

_ nó vào đây mà ăn rồi ra chẳng thấy đứa nào cả, chỉ 
IRE - thấy có ông Hồ và một đứa thầy-tớ mà thôi, mà ïa 
P hết mâm nọ đến mâm kia. Ông Hồ ăn xong có nhời 

tir lạ ra về. 

Đến hôm sau ông Thanh về nhà vợ vừa cười vừa 
nói rằng: hôm qua nhà ta có một truyện rất lạ. Ông 
: Tbanh bỏi truyện gì, Bà vợ thưa rằng: hồi lúc sáng 
hôm qua có một người tự xưng là quen với ông, tôi 
mời lại thết đãi, người ấy nói rằng: còn có hơn 30 
người thầy-tớ ở ngoài kia, tôi sai người mồ lợn làm 
com bưng lên, chẳng thấy người nào cả, chỉ thấy một 
mình ông ta ngồi ăn nhanh như gió cuốn điện chớp, 
ăn hết cả con lợn và nồi 50 cơm. không biết rằng 
người hay là ma quỷ gì mà ăn uống như thế ? 


Ông Thanh bảo vợ rằng : Thôi, thực ban ta là ông 
Lê-như-Hồ đấy rồi, ngày trước ta có hẹn ông ấy đến 
chơi, cho nên ông ấy đến mà ta đi vắng, Sau này 
gập nhau tất ông ta trách hẳn, 


Năm sau ông Thanh cüng ra chơi với ông Hỗ đề xin 
lỗi, ông Hồ sai người nhà mồ hai con lợn và thôi 4 
mâm xôi, sửa soạn xong rồi bưng lên thết ông Thanh. 
Ông Thanh cũng là người ăn khỏe, mà cũng chỉ ăn 
E hết cỏ một góc con lợn và một góc mâm xôi thôi, 
I$. còn ông Hồ đã ăn hết phần của mình. lại ăn trèo 
| l sang mâm của ông Thanh nữa. Ông Thanh cå sợ nói 
|. rằng: Đời xưa ai cũng đã biết đứng tiên-sinh làng Mộ- 
trạch cũng có tiếng ăn khỏe, mà cũng chỉ ăn hết có 18 bat 
cơm và 12 bát canh trong một bữa, nếu vi với -quan 
bác thì thực còn kém xa lắm lắm cơ nghiệp nhả em 
đà đặn lắm cũng chỉ thết quan bác được độ mươi 
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bia mà thôi, Sau ông Hồ làm quan đến Tả thi-lang, 
vâng mệnh vua đi sang sứ Tầu 


Khi sang sứ Tầu,có người ở làng An-chiếu làm nghề 


bán thịt lon, là người biện bàc rất nhanh, mồm mép 
rất thạo đi theo ông Hồ làm thầy tớ. Đi đến kinh-đồ 
nước Tầu người äu nghe tiếng ông Hồ là người ăn 
khỏe. làm cho mâm cö 18 tầng mòi ông Hồvào ăn yến. 
Ông Hồ sào ăn hết tầng nọ đến tầng kia. Än đến tầng 
thử 18 ihấy cỏ một cải đầu người (ông biết ngay là 
một thứ đầu cá nhưng cũng giống như hình đầu người), 
ông Hồ lấy bai chiếc đũa, xiên vào hai con mắt rồi 
ro cao lên, người đứng chuog quanh ai cũng bịt mât 
không đảm trông Ông Hồ nói to gọi thầy-tớ bảo rằng: 
Tao là người hoc-trù xưa nay không biết mùi ấy thé 
nào,nay vua Tầu cho tao ăn đầu người Tầu thật là của quý. 
Chúng bay lấy dao lại dày tao ăn cho mà xem. 

Ai ngờ đầu thực là đầu cá cùng mấy đầu người không 
khác gi nhau, cho nên người Tầu lấy đầu cá ấy thử ông 
Hồ, tbấy ông không sợ lại có nhời khiếm nh, lập tức sai 
pgười bưng đầu ấy chạy di, Sau vua Tầu sai người bịt cả 
hai mắt ông lại, rồi bảo người dắt ông ra chỗ khác, hai 
ba ngày lại dắt giỏ về, hỏi ông rằng: ônz co biết ở đây 
là chốn nào không? Ông Hồ đã thuộc lòng đáp lại 
rằng : đây là chô tôi ngồi ăn yến hôm nọ. Vua Täu 
khen ông là người tiên-tri liền tha cho không bắt bịt 
mắt nữa. | 

Ởở nude Tầu thời bấy giờ giời làm đại hạn đã bã 
bốn thảng không mưa, nhân có các quan sử các nước 
đến triều-cống, vua hạ chiếu sai các sứ làm lễ cầu 
đảo, ông Hồ biết tượng giời chưa có thề mưa được, 
lâu lên rằng : 

« Tâu lậy đức Hoäng-dé, nước chúng tôi là một nước 
nhỏ, xin để các sứ nước nhớn dảo trước ». Sử các nước 
theo thứ tự vào đảo đều không mưa được cả, đến lượt 
ông Hồ, ông lại thưa rằng : tôi có thẳng thầy-tở 
học được phép ông Vũ-hầu (ông làm được ra mưa 
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gió) hay làm ra được mưa g6. Hoàng-đế có dùng, tôi 
së xin đưa nó vào. Vua Tần liền cho triệu vào Thầy- 
tở ông Hồ vào đến nơi tân rằng : kẻ hạ-thần tâu xin 
nhà vua cho hẹn mấy hôn nữa, dë chọn được ngày 
lành tháng tốt, mấy có thê đảo được. Nói xong liền đi 
xem các thử cây cỏ thì thấy dễ si và co gà đã mọc 
trắng nôn cảra biết rằng kỳ mưa sắp tới nay mai, lập tức 
xin bầy đàn cúng cấp. Cúng được hôm trước thì hôm 
sau giời đồ mưa xuống như trúi, mưa suốt hai đêm ngày. 
vua quan nước Tầu đều khen ông có bụng chân thành 
cẩm cách cả giời đất liền phong cho làm lưỡng-quốc- 
quốc-sưr (jỦj ES K Ép. và ông Như-Hồ làm lưỡng- 

| quốc-thượng-thư (4 BE A 3?) Ông Hồ là nguòi 
ứng đối giỏi giang, vua Tầu mời lại đề dạy hoàng-tử học, 
ông bất đắc dĩ phải ở lái dạy học. Khi Hoàng- dën 
học, nếu hơi có ti lỗi gì thì ông liền lấy roi dåuh ngay 
và bảo rằng : tiên học lề nhi hậu học văn (7b =Œ 78 
mi {5 ER 5%). nghĩa là: trước hết vào hoc thì phải 
học lễ phép đã rồi sau möi học đến văn bài chữ 
nghĩa. 

Bà Hoàng-hậu thấy con hay phải đòn, có lòng thương 
xót, tâu mấy vua đề chọn ông quan khác vì thế ông 
Hồ được về. Khi về thì vua ta phong cho làm thượng- 
thư, ông sống lâu được 71 tudi. Khi ông chết vua ban 
cho một cải áo quan bằng đồng, vua nước Tầu cũng 
sai quan sang đi đưa đám, đến nay trong cánh đồng 
làng Tiên-châu hãy còn lăng ông. Người thầy-tở ông từ 
khi ở Tầu về, vua ta cũng cho tiền làm nhà ở làng 
Tiên. châu, Khi người thầy-tớ chết cũng được xây am 
ở bên cạnh lăng ông Hồ, gọi là chùa Quốc-đô đến nay 
vẫn còn thờ ta 


8. — TIẾC GÀ CHÔN ME 


Có người ở huyện Thanh-hà tỉnh Hải-đương, tính 
hay chơi gà chọi, một hôm đi mua được một con gà. 
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thật tốt, qui hóa không biết chừng nào, gà đói thồi 
cơm cho ăn, gà rét may áo cho mặc ; có mội 
hôm người ấy di chơi xa, dặn vợ ở nhà rằng : mày 
phải giữ gìn con gà, nuôi nng cho tao, nếu mà nò làm 
sao thì mệnh mày tức là mệnh nó, dặn xong rồi di. 
Không ngờ con gà nhầy vào bói bếp, người vợ cầm 
con dao quăng nó chẳng may tin vào cô. Gà chết, 
người vợ sợ hãi kêu khóc mấy mẹ chồng rằng: 

— Con không may đánh chết con gà, chồng con về 
quyết chẳng tha con, nhưng con đã có mang ba bốn 


thắng nay, làm sao mà bảo toàn được tính mệnh ấy. . 


Mẹ chồng nói rằng: 

— Con không lo, đề tao nói hộ việc ấy cho. không cé 
nhề nó giảm giết tao. Đến khi người ấy về hỏi 
vợ räng : À 

— Con gà đâu? Vợ chưa kịp nôi thì mẹ đã nói hộ 
lrước ngay rằng: 

— Tao trói ném chết nó rồi, tao sẽ đền tiền cho mà 
mua con gà khác, Anh ta nồi giận đùng đùng mặt 
xám như chàm, bảo vợ rằng : 

— Mày mau thồi cơm cho bà ấy ăn no di.Ăn xong 
rôi nỏ cầm cái thuông đi trước, bảo vợ lấy thừng 
trói mẹ dắt di sau, ra ngoài cánh đồng kia đào một 
cải huyệt chưa xong, bỗng đâu giời nồi cơn mưa giỏ, 
thấy có tiếng sét rất to đánh chết người ấy ở bên 
huyệt, trong kinh thành nghe thấy ai cũng lấy làm 


sợ bãi, kéo nhau đi xem đông như kiến cỏ. 


Việc ấy xong đến tai quan Huyện, huyện sức cho 


dàn xã rồi về khám, khi khám lấy dăm thanh bôi 


sào thì quả nhiên thấy nồi lên 8 chữ như sau này : 
lề 46 HH Bỉ Rã M Ta À 
Tịch kê mai mẫu ác cực bất dong. 
Thích nghĩa: Tièc gà chôn mẹ, ác ấu chẳng tha. 
Xom như truyện này thì biết giời gần không xa. 
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6.— NGƯỜI THỢ MỘC 

Làng Nam-hoa thuộc về huyện Thanh-trương có một 
người thợ mộc rất khéo, làm đình Nam-hoa, khi dựng 
đình xong. mẫu mực đẳng trước đẳng sau thật là tỉnh 
xão, người nào đến xem ai cũng lấy làm khen ngợi. 

Một hôm người thợ mộc đương ngồi chơi ở trong 
nhà, thì chợt thấy bai người ăn mặc tử tế vào bảo 
rằng: tao vâng mệnh vua Diêm-vương về đón mày. 
Người thợ mộc nghe nói ý muốn trốn di, Hai người 
ấy bảo rằng : 

Chúng tao là sứ-giảá của vua Diêm vương sai di 
dë gọi mày, vì có lòng yêu mến mày. mới bắt mày 
xuống làm nhà, nếu mày không di thì tất có tội. 
Người thợ mộc sợ hãi đặn bảo vợ con, xong rồi sửa 
sang chàng đục theo hai quan sứ-giả đi ngay; đi không 
bao lâu đã đến bờ bê. Hai quan sứ giả để nước cho 
người thợ mộc di, di độ nửa giờ đã đến cung vua: 
Diêm-vương, thấy vua Diêm-vương đương ngồi trong 
cung, cho triệu người thợ môs vào phán räng: 

Trẫm muốn làm một tòa lâu-đài, vôi gạch tre gỗ 
đã đủ cả rồi. ngre thấy nói mi là một người thợ rất 
khéo, nên giúp trầm làm mẫu mực cho tố hảo, sau 
trẫm sẽ thưởng công to 

Phán xong rồi liền chọn ngày khởi công, làm chính 
cung 50 gian, cung Đoàng-hậu 30 gian, cung thái-tử 
80 gian, làm luôn trong 3 näm công việc mới xong, 
Người thợ mộc liền quỳ gối tâu rằng: 

Tău lậy die Long-quân, công việc xong rồi, chúng 
tôi xin về. Vua Diêm-vương thưởng cho một cái hòn, 
mà không biết hòm gì, lấy dây buộc chặt, phán bảo 
người thợ mộc rằng : : 

Dương-gian âm-phủ khác nhau, những việc dưới này 
mày về không được tiết lộ. Phán xong, rồi vua Diêm- 
vuong lại cho dwa nữ ười thợ mộc về đến nhà, . 

Đây lại nói khi trước, vợ người thợ mộc thấy chöng 
bị vua Diêm-yương bắt xuống làm nhà, tưởng không 


có nhẽ về đượoe, liền làm lễ đề tang, ba năm vừa xong. 
Một hôm chợt thấy chồng về, vội vàng chạy ra cầm 


tay trò truyện, mở tiệc vui mừng. Họ hàng làng 


nước nghe tin pgười thợ mộc ấy mới về, cũng đều 
đủ nhau đến chơi thăm hỏi, Người thợ mộc hậu đãi 
ân cần, cũng không dám nói lộ những việc ở dưới 
long-cung. Đến khi mọi người về cả rồi, người thợ mộc 
đem cái hòm mở ra xem thì thấy trong hòm có 30 viên 


ngọc minh-châu, lập tức đem ra kinh-thành phát mai.’ 


Thời bấy giờ có người ở nước Ba-ty sang mở hiệu 
buôn bán ở nước ta tròng thấy những viên ngọc ấy 
bảo rằng: dây là ngọc läo-quy-thoat-sac, không phải 
cõi trần co được, thật là vật quý của vua Diêm -vương; 
định giá bán mỗi viên là 500 quan. Người thợ mộc thuận 
bán 20 viên, được tiền một vạn quan, còn 10 viên 
mang về đề làm của quý. 

Từ đấy người thợ mộc giầu có hơn cả chốn huyện 
thành, sống lâu được 57 tuồi, tự nhiên không bệnh mà 
chết, 

Khi người thợ mộc sắp chết có kề hết cả các 
truyện ở dưởi thủy-phủ độ trước cho vo nghe, 
Người thợ mộc ấy chết thì những viên ngọc ấy 
biến di mất cả, Về sau vo con làm än mỗi ngày một 
thịnh vượng. 


.— ĐỒNG -CƯƠNG 

Ông ANSAR là người ở làng Mặc-dương, huyện 
Tri-linh tỉnh Hải-đương; lúc tuôi trẻ ai cũng gọi là 
thần-đồng, lại có trí ngang tàng không biết sợ ai cå; 

Khi lỗ tuôi vào học ở nhà quốc-học, quan Đốc ra 
cho bài phú « Chùng tu quốc-tử-giám » cho học-trò 
tập làm Ông Cương làm hai bài giống nhau, quan Đốc 
chấm bài phê cho Yào hạng ưu, lại hôi ông Cương - 
rằng: 

— Có làm sao anh lại làm 2 bài giống. nhau ? Ông 
Cương thưa rằng ; 
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— Tại đầu bài ra có hai chữ « chùng tu » (Œ f2 
(nghĩa là làm hai lần) cho nên tôi làm như thé. 

Thời bấy giờ có quan án ởtỉnh Hải-dương, ông Cương 
đến cung-đường đánh 3 hồi trống; quan án nghe thấy 
trống tưởng có việc gì cần, vội vàng mặc áo đội khän 
ra ngay. Khi quan án ra công-đường thấy một người 
học-trò, liên hỏi rằng: 

— Có làm sao dám đánh trống ? Ông Cương thưa 
rằng : 

- Chúng tôi là kể học-trò kiết muốn xin vào hầu 
quan lớa, không biết làm thế nào mà vào thẳng chỗ 
‘quan lön được, cho nên tôi đánh trống đề quan lớn 
ra thì tôi được tiếp, chứ thực không có việc gì cả. 
Quan án nói; 

Mày thực là học-trò, ta ra cho màv một bài thơ 
nôm, mày làm được ta sẽ thưởng cho. Ông Cương nói 
rằng : 

— Xin quan lớn có ra 100 bài thì mấy đủ sức tôi 
làm, chứ ra một bài thì tôi không thèm làm, 

Quan án nghỉ một chốc, rồi ra ngay 100 bài. Ông 
Cương cầm bút viết xong ngay. Quan án xem biết thực 
là người văn hay chữ tốt thưởng cho một thúng gạo 
và 5 quan tiền. Ông Cương thưa rằng: 

— Nếu một bài mà hay thì quan lớn cũng đã đảng 
thưởng một thúng gạo và 5 quan, phương chỉ 100 bài 
đều hay cả. Quan án lại cho thêm 3 thúng gạo và 15 
quan tiền nữa; ông Cương mới từ tạ ra về. 

Ông Cương vốn là nhà thanh bạch, trong làng có 
nhà giầu thấy ông học bành khá đem con gái gả cho, 
ông Cương liền di ở rẻ, từ bấy giờ sức học càng 
ngày càng tấn tới, trong bụng lúc nào cũng chăm 
chăm hai chữ Trạng-nguyvên, 

Đến năm sau có khoa thi, ông Cương cũng đi thi, 
làm bài kỳ đệ nhất xong rồi, về bảo với bố vợ rằng : 

Ông ở nhà tậu một con trâu và giặa bảo người làng 
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sắp sửa cờ trống võng long đi đón quan tân-khoa, 

Nói xong to: lại vào thi kỳ thứ hai, thấy đầu bài kỳ 
thứ hai ra ở kinh-thi, ông không hiều đầu bài ấy ra 
nghĩa làm sao, có ý phàn nàn cáo bệnh xin ra. Bên 
cạnh ông cỏ ông đồ già đương làm văn, thấy ông phàn 
nàn hỏi Fine : : 

— Tại làm sao ông muốn cáo bệnh mà ra ? Ông 
Cứửơng nói rằng: 

— Đầu bài ấy tôi không hiu ra làm sao? Gan dö 
già nói ‡ - 

— Tôi nhở được cả, xin ồng ở lại tôi đọc lai cho 
ông nghe. Ông Cương nói rằng: 


— Nếu có tài Trạng-nguyên mà phải đi nhờ người ta, | 


Lập tức làm tờ cäo bệnh ra ngay, về nói với bỗ mẹ 
vợ rằng : 

— Khoa này lôi hồng quyết khoa sau tôi sẽ đỗ Khôi- 
nguyên. Bd vợ nói rằng: 


— Thế mà mày đã chäc bảo tao tậu trâu xỉ bảo làng 
sửa cờ quạt đi đón, bây giờ mà bồng thực là xấu hồ, 
từ giờ gio di chớ có nói khoác. | 

Đến khoa sau ông Cuoug lại bảo với bố vợ sửa sang 


như trước. Nếu không thế tôi quyết không đi thi nữa... 


Bố vợ nói rằng: 


— Trước tao nghe mảy đã bị người ta ché cười TÔI, ... 
bây giò mày lại bảo tao làm nhw trước, ngu tao làm | 


ra mà mày không dô thì mang tiếng xấu mấy lang nước. 
Ông Cương nghe bố vợ nói đùng đẳng không tin, liền 
sang xã Lôi-đỗng vào ghẹo vợ người ta, bị người chủ 


bắt được. Bố vợ ng e thấy dem 60 quan tiền sang 


chuộc và hỏi ông Cương rằng: 

— Làm sao sắp đến kỳ thi mà mày lại còn chơi bòi 
dại dật như thế? Ông Cương thưa rằug: | 
— Tai ông không nghe nhời lôi, nên lôi quả giận, 
Bố vợ nghe nói tỏ hết đầu đuôi, bất đắc di cũng phải 
tậu trâu đề chiêu lòng con rê, ông C Ương thấy bố vợ tàu 
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qA trâu rồi liền ra thi. Lúc mới vào trường, ông nói to lên 


rằng : khoa này đố ai ra đầu bài chỗ nào tôi không 
biết. Quả . hiên khoa ấy vào thi đỗ tiến-sĩ, 

Ông là người hay chữ khinh người cho nên nhiều 
người đem lòng ghen ghét. Văn ông đáng đỗ trạng- 
nguyên, các quan ghét ông kiêu ngạo truất xuống thứ hai. 
Ông tức giận nên ngày vinh-quy, ông đi bộ mà về; 
đi đến làng Mặc-dương bấy giờ nước sông lên to. 
ông cứ lội tràn mà qua. Ý ông giận rằng, khòng được 
tra ø-nguyên nên ông làm như thể. Em ruột ông tên là 
Đồng-Đắc, sức học lào thào, đi thi cũng dô được tü-tài. 

Một hôm vợ ông Đồng-Đắc ngôi với vợ ông Đồng- 
Cương, cùng ngồi một chiến, cậu ruột di qua trông 
thấy mắng rằng: chị mày là bà tiến-sĩ mà mày là bà 


tú-tài, sào đám ngồi ngang nhau như thế, tự giầy gi 


đi không được thế nữa. 

Vợ ông Đồng-Đắc tức giận ra về bảo chồng rằng: 
Chàng kbông di bọc dô được tiến-sỉ thì tôi không 
nhận là chồng nữa. Ông Đồng-Đắc thấy vợ nói liền vào 
hồi anh : 

— Anh xem tài tôi có làm được tiến-sĩ không? An 
nỏi rằng: | 

— Tài tiến-sĩ như anh thật ít. Còn các quan triều-thần 
sức học đều như chú mà thôi, như chủ có học thì 
cũng làm được tiến sĩ. 

Ông Đồng Đắc lúc bấy giờ liền tim thầy đi học, 
quả nhiên sau cũng đỗ tiến-sĩ, cùng với anh cùng 
được hiên vinh; thế mấy biết giầu vì ban sang vì vợ. 


8.— NGUYÊN-THỊ-THẢO | 
Bà Nguyễn-thjị-Thảo ở làng Đặc-kiệt huyện Tri-linb 
tỉnh Hải-dương. Tiên tô bà mời thầy địa-lý chính tông 
bên Tầu xem dược một kiều đất « nhất-kinh-chiếu-tam- 
vương» nghĩa là một cái gương soi ba vua. Thầy dia 
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đoàn rằng: ngôi đất này sau át sinh ra một người 
con gái nhan sắc hơn đời, thông minh đặc biệt. Sau 
sinh ra bà Nguyễn-thị-Thảo, hình dong tuấn tú, tướng 
mạo khôi ngô, quả như nhời thầy dia đoán. 

Khi bà lên 10 tuôi, theo nghiêm phụ trảnh nạn Tây» 
sơn lên ở tỉnh Cao-bäng, giả giang ăn mặc làm con 
giai, tìm thầy đi hoc, sức học môi ngày một tấn tới, 
văn chương rō tài nhả ngọc phun châu, nàng Ban å 
Tạ có đâu thế này. 

Bäy giờ quyền chỉnh trong thiên hạ về tay họ Mac, 
mở khoa thì kén những bậc tài năng; bà Nguyén-thi- 
thảo cũng đi thi đô thủ-khoa, thầy học đỗ thứ hai. 
Lúc vào ăn yến, vua nhà Mac thấy tưởng mạo khởi ngô, 
giảng điệu mềm mai, coi nhw một người tiên-nữ. Vua 
nhà Mạc xét hỏi tình trạng thế nào, bà liền nói thực, 
vua Mạc càng thêm tin dùng, không bao lâu nhà Mạc 
mất nước, bà trốn vào rừng sau bà bị quản Tày-sơn 
bắt được, bà bảo quân Täy-son rằng : 


Lü chüng bay bắt được tao thì phải đem tao vào nộp 
vua mày, chr chúng bay không được bòm xom vô lễ. 
Quân Tây-sơn thấy bà än nói nghiêm trang, lòng càng 
kinh sợ, lập tức giải lên cho vua là Nguyễn-Huệ 


Nguyễn-Huệ thấy bà là người đứng mực lại thêm 
hâu đãi ân cần. Lúc tuôi già bà coi danh lợi như 
đảm phù vân, vui lòng cảnh phật gửi mình thiềm-am. 


Sau vua Gia-long ra dep giặc Tây-sơn, dem lại 
non sông, liền xuống chiếu tìm những người nir-hoc 
đề dạy bảo kê cung-tần phi-nữ. Các quan triều thần 
lấy danh-sách tên bà tâu lên, vua Gia long vời bà vào 
trong cung, phong chức cho bà làm quan Giáo-thụ, câc 
cung-nữ ai cũng lòn bà là bậc lễ-sư. Bà thờ nhà Mac 
và nbà Nguyễn đều lấy là bậc vấn chương tài giỏi đà 
vua tin dùng, trong nước có việc gì kh6 khăn, vua cũng 
thân đến hỏi, bà bèn đem những điều cách ngôn của 


—ải— 


thánh-hiền, những nbë công bằng của giời đất tâu 
bầy, vua càng yêu mến, cho nèn những quyển văn thí 
hội và những tờ biều chiến của các quan, vua cũng 
giao cho bà xét định. 

Đến khoa tân-vị, öng Nguyễn-công-Thọ vào thi đình; 
đỗ Hoàng-giáp. Lối văn-chương của ông không mấy 
người biết được, vua liền hỏi bà, bà hết sức suy xết 
tâu bầy được hết cả, vna càng khen bà là người tài 
cao học rộng. 

Trước khi ông Nguyễn-công-Thọ vào thi đình làm 
văn xong rồi, ra bảo anh em bạn rằng : văn chương 
của tôi vị tất các quan trong triều đã biết được, có 
chăng thì chỉ có bà chị tôi là bà Nguyén-thi-Thäo mà 
thôi. Xem như thế mới biết rằng: lối väu sức học của 
chị em ông Nguyễn-công-Thọ, cði đời it có. 

Lại nói xưa kia anh bà bị người làng làm tổa 
nhục, sau bà có quyền cao chức trọng, những người 
làng ấy run run sợ sợ mà bà vẫn hậu đãi hẳn hoi. 
không chút đem lòng oán giận, bà ăn ở như thế, ai 
cũng phục bà có độ-lượng như giời như bë, bà sống 
được 80 tudi mới quy tiên. 

Khi trước, bà có làm văn quốc-ngữ đề dạy người 
nhà, trong bài văn có câu rằng : : 

« Hiềm vì một chút đảo-điên, 

Song le bạc thị là duyên Hán-thần » lại có câu rằng: 

« Nü-nhi lại được ra thi, 

Ất là tay thiếp kém gi lrạng-nguyên ». Xem những 
giọng văn có khí tượng như thế, ai chẳng nên thêm 
quỷ, thêm trọng, thêm phục, thêm tôn. Bà thật là bậc 
lài nữ làm gương cho bọn quần-thoa vậy. 


9. - PHẠM-DUY-CHẬT 
Ông Phạm-duy-Chật là người làng Sác khê, huyện 
Chí-liah tỉnh Häi-duong ; lúc bé ông mồ côi cha, bả 
mẹ hết lòng nuôi nấng dạy bảo; khi ông ta lên 9 
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tubi, ở làng Thanh-đôi huyện Siên-loại co ông Nguyễn- 
khäc-Kinh lúc chưa đỗ ở nhà day học mẹ ông Chật 
đến làng Thanh đôi, hỏi ông Kính rằng: 

— Tôi có người con bé muốn cho vào theo học ở 
cửa nhà ngài, không biết lễ vật đem đến thế nào là 
phải. xin ngài chỉ bảo cho. Ông Kinh cười, đáp rằng: 

— Sự ấy hậu bạc tủy tâm sự lệ thế nào cũng được, 
cốt tâm thành thì thôi. Mẹ ông Chật thưa rằng: 

— Nhà tôi chỉ có con trâu cầy, dem mô rồi sửa lễ 
có được không? Ông Kính bảo rằng; 

— Lễ như thế thì quà hậu lắm. Mẹ ông Chật nói: 

— Sự sửa lễ vào học rất là một sự tôn trọng, tôi 
xin mô trâu làm lễ chứ không phải là quá hậu. Lê 
_thánh xong rồi, ông Kính hỏi: 

— Thằng bé con nhà bà tên là gì? Bà ấy thưa rang: 
_— Tên châu là Pham-Chât Ông lính giật mình nói 
rằng : : 


— Mấy năm trước có một đêm tôi năm chiêm bao 


đi thi thấy người đỗ với tôi, tên là Phạm-duy-Chật, đến 
lúc tỉnh ra tôi vẫn còn nhớ tôi di day học khắp cả 
thièn-ba không thấy ai có tên ấy cả, đến bây giờ 
thấy tên ấy vào học tôi, hẳn sau này tôi cùng với 
con bà cụ sẽ dô đồng-khoa, | 

Òng Kinh nói truyện xong, rồi dạy ông Chật luyện 
tập văn bài, thấy ông Chật sức học tính thông, giọng 
văn sắc sảo, ý thầy lúc bấy giờ chỉ muốn tranh khôi 
đoạt giáp, đến khi thi, thầy bảo họe-trò rằng : Khoa này 
đỗ trạng mày phải nhường cho tao,ông Chật thưa vâng. 

Khi hai thầy trò vào thi, ông Kính đau bụng không 
thề sao làm bài được, chôt gia nhớ đến chiêm bao 
ngày trước, liên ngửa mát lên giời khấn rằng: 

loi không đảm cùng ông Chật tranh đỗ Trang- 
nguyên, xin giời giúp tôi cho tôi làm được xong bài. 
Khän xon tự nhiên khỏi đau bụng, cầm bút viết vău 
đem nỘp. : 
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Đến khi xướng danh, ông Chật đỗ Trạnz-nguyên, òng 
Kính đỗ Hoàng-giáp ; thế mới biết rằng học tài thi phân. 

Ông Chật đỗ Trang là phải xem khi mẹ Ông 
ấy sửa lễ nhập môn, có khi tượng to nhớn, chứ ông 
Kinh đem ngón văn chương sánh đường khoa cử, tranh 
tài hơn kém thì được, đến độ lượng phúc đức thì kém 
với ông Ciật còn xa | 


10. — NGUYÊN-XUÂN-QUANG 

Làng Đột-lĩnh, huyện Thạeh-thất, tỉnh Son-tây có môt 
người tên là Nguyễn-xuân-Quang ; thiên-tư chậm chap, 
nhưng chỉ có khiếu thông minh nhở lâu, chäm chi uoc 
hành, đã nuớ được câu gì thì không bao giờ quên. 

Khi ông đi học, hoc suốt ngày đêm không mấy khi 
nghỉ. tiếng ông thì to mà lại thô bi khó ighe, người 
hàng xóm ai nghe thấy tiếng ông hoc ai cũng bịt tai 
mà cười. Trong nhà ông cỏ một vườn cau tươi, ông 
ngồi đọc sá:h ở dấy,vừa đọc sách vừa lấy cái gậy đập 
vào cây cau đề làm dịp học, đến nỗi cå một vườn cau 
chết khô cå. Bà chị titäy em có chí siêng học, vừa giàn 
vừa mừng bảo ông rằng : 

— Đất sỏi bao giờ lại có chạch vàng, làm gì khồ thân 
như tuë. Ôug la cũng không nghe, cứ chäm chắm một 
việc học, Về sau biến đồi cả khí chất ngu tối, thành 
ra sắng suốt. 

Đời vua Nhân-tôn nhà Lê, khoa điah-dậu ông đi thi 
hương đỗ thủ-khoa, thi đình đỗ tiến-sĨ, ngày về vinh- 
quy, những người đến mừng ông đông như kiến cö. 
Song,ông có làm cô mời chi đến dánù chén, ông có 
bảo người nhà làm một đĩa có con chạch vàng to béo 
đề mời chị xơi, và nói rằng : Ngày xưa chị bảo đất sỏi 
không có chạch vàng, chị xem bây giờ chẳng có là gi. 
Sau hai chị em củng nhau uống rượu vui cười, Phương 
ngôn có câu rằng: « Có chí làm quan, có gan làm giầu » 
câu ấy ví mới ông Quang thật là \ đóng lắm. 
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11 —VUA ĐẾN CHƠI NHÀ 

Cò môt người đàn bà ở huyện Đường-hào, làm nghề 
nghề ruộm vải kiếm ăn, để được một người con giai, 
rồi chồng chết. Lúc bấy giờ có một người Tầu vì quen 
thuộc, làm hộ một ngòi đất tốt đề táng; táng xong rồi 
đoán rằng : Trang 3 năm nữa thì së có vua đến chơi 
nhà tất là phú quý to. 

Đến dời vua Nhân-tôn nhà Lê có quan sử Tầu sang 
phong vương cho vua ta, vua sức cho các kinh thành, 
nhà nào cũng phải dán một đôi câu đối ở ngoài cửa, 
treo đèn cắm cờ, kết hoa tỉa lá đề đón sứ Tầu. 

Đêm hôm ấy vua Nhân-tôn giả cách làm một người 
học-trò, đi chơi xem các câu đối thành phố, chợt di 
qua đến nhà người thợ ruộm ấy, vua bảo người ấy 
rằng : 

— Nhà nào cũng có câu đối cả, mà nhà bà không có 
là nghĩa làm sao? Người đàn bà ấy thưa rằng : 

— Tôi là một người đàn bà già yếu, chỉ có một dứa 
con giai lại đi học xa, mượn người ta làm thì phiên 
lắm, làm lấy thì không biết chữ gì, nên nhà tôi không 
có Vua bảo rằng: | 

~ Tôi làm hộ nhà bà có được không ? Người thợ 
ruộm thưa : 

Nếu ngài có lòng tốt mà làm hộ cho thì còn nói 
gì hơn nữa. Vua bảo lấy giấy but, viết rằng : 


RP ữ # #® F 
Thiên hạ thanh hồng giai ngã thủ ; 
A H4 RAT 3 
Triều trang chu tử lồng ngô gia. 


Thích nghĩa = Xanh väag thiê -hạ đều tay tớ, 
Đỗ ila triều-đình bởi cửa La. 
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Đến bôm sau có ông Thượng-thư họ Lương. đi vào 
chầu qua cửa nhà thợ ruôm, thấy câu đối ấy vội vàng 
hỏi rằng : 

— Ai làm hộ câu đối ấy cho nhà bà thế? Người 
thợ ruộm thưa rằng : 

— Hôm qua có người học-trò đi qua đây rồi vào 
viết hộ tôi đấy, viết xong rồi đi ngay, tôi không biết 
là người ở đâu. 

Khi quan Thượng-thư vào chầu tâu rằng: 

— Trên có đức Thänh-minh trị vì, đức ngôi đương 
thịnh, mà làm sao tôi thấy câu đối ở thành-phố, ở 
một nhà người thợ ruộm, thật là khí tượng thiên-tử. 
Tôi trộm nghĩ rằng: còn có đứng thiên-tử nào nữa, 
Vua cười nỏi rằng : 

— Ấy là đêm hôm qua, trầm đi chơi viết hộ nhà nó 

đấy. 
Quan thượng-thư ngẫm nghĩ một hồi lâu, sẽ nói 
rằng : nhà thợ ruộm có vua đến chơi nhà, hẳn con 
châu nó sau này tất khá. Liền gä ngay con gái cho 
con giai bà thợ ruộm. 

Bến đời vua Tủúc-lôn qua nhiên người con giai bà 
thợ ruộm ấy đỗ tiến sĩ, làm quan đến lục-bộ Thượng- 
thư, 
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12. - NGUYÊN-THQ-XUÂN 

Huyện Chi-linh tỉnh Häi-duong có một người tên là 
Nguyên-tho-Xuân lúc tuôi trẻ cùng với ông thần-đồng 
làng Hoạch-chạch ngang nhau Người bấy giờ có câu 
nói rằng: « Thần-đồng Hoach-chach tủ-tài Nhạc sơn.» 
Ông Xuân là người văn học rộng rãi, nhưng đường 
khoa cử vẫn còn chậm chap; 51 tuồi mới thì dô tú- 
tài, Đến khoa sau dúng vào kỳ thi, vua ra chơi cửa 
ngọ môn, cho nên đầu bài thi quá trưa mới có. Đầu 
bài ra 12 cầu, học-trò làm bài câu nào cũng nói qua 
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không được mình bạch, ông Xuân chỉ làm cỏ 4 câu, nhưng 

cầu nào cüng minh bạch, nghĩa lý gọn gàng, khi quan 

tràng chấm văn thấy quyền của ông Xuân. chỉ có 4 

câu rất hay, không däm quyết lấy, liền cất vào hòm. 

Đến khi đem những quyền văn phê đỗ dâng lên vua 

xem, vua hỏi câc quan còn sót quyền nào nữa KD 
Quan chủ-khảo tâu rằng: 


— Còn sót một quyền cỏ 4 câu rất hay, nhưng chỉ 
hiềm về một nỗi 8 câu không làm cho nên chúng: tôi 
không dám lấy. 

- Vua phán rắng : 

Thi nhất cú, phú nhất vận; một câu thơ bay còn 
lấy được, phương chỉ là 4 câu hay, mà sao lại bó. 
Quan chủ khảo tâu rằng : 

— Quyền ấy không lấy đỗ thì thôi, nếu lấy thì tên 
ấy cho đỗ đầu. Vua phán rằng : 

— Xem văn có đảng đỗ đầu thi cho đỗ đầu còn nói 
gì nữa. Quan chủ- khảo thấy vua nói liền phê cho ông 
X»ân đỗ Khôi-nguyên 

Nói trước ông Xuân vào thi. làm văn xong rồi về, 
đặn người nhà trọ rằng : khi nào ra bång phiền ông 
xem hộ, nếu thấy tên tôi đỗ thì lập tức về nhà tôi bảo 
tôi. Ông Xuân đặn nhà trọ xong rồi liền di thẳng về 
nhà mình. Khi về đến nhà bà vợ hỏi rằng: 

— Khoa này thầy nó vào thi làm văa thế nào? Ông 
Xuân bảo vợ rằng? 

— Đầu bài ra 12 câu, tôi chỉ làm có 4 câu thôi. Bà 
vợ nồi tam bành lục tặc lên nói rằng: 

~ Năm mươi tuồi đầu mới trúng tủ tải, bây giờ đi 
thi,đầu bài có 12 câu chi làm cò 4 câu, còn mong đỗ 
đạt thế nào nữa Ông Xuân nói rằng : 

— Đàn bà biết gi. 4 câu của tôi ăn đứt 13 câu của 
người. Nói xong rồi Pai vợ chồng cùng nhau ra đồng 
cày bừa quá trưa hòm ấy bỗng dưng thấy người nhà 
trọ ở đường xa di lại, ông liền hỏi to lên rằng: 
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~ Những tên ai đỗ? Người nhà trọ mừng líu cả lưỡi 
nói không ra hơi, chỉ vỗ tay cười mà thôi. Ông Xuân 
ngoảnh cỗ lại bảo vợ rằng : 

— Quả nhw nhời tôi nói không sai, 'Người nhà trọ 
lúc bấy giờ mới nói rằng: 

— Tôi trông thấy tên ông đỗ Khôi-nguyên. Ông liền 
dû người nhà trọ về nhà uống rượu, sáng mai ra kinh- 
đô lĩnh mũ áo cờ biển, rồi về vinh quy. 

Sau, vua thấy ông là người học hành rộng rãi, thêm 
lòng yêu mến Ông là người hiếu sắc, những nàng hầu 
không mấy lúc là không ở liền bên cạnh ông. 

Mấy năm sau ông đi chấm thi ở tràng Nghệ-an khi 
ông di đem cå 2 người vợ bé cải dạng nam-trang đi hầu. 
Sự ấy lộ ra, hai quan Giam-sát lập tức làm sớ tâu vua, 
vua xem rồi cả điận nói rằng: đây là chỗ việc công 
sao dám nói xẵng, lập túc đuôi hai quan Giám-sát về; 
thé là vua có ý biết ông Xuân có lỗi. nến tha ra thì 
phép triều-dình bỏ mất, mà bắt tội thì tình cảnh già 
lão khá thương. thà rằng không nghe nhời tâu, nên 
đuôi hai quan Giảm sát về, thế mới biết vua yêu ông 
Xuân là nhường nào ; nên 70 tuôi vẫn còn được làm 
quan ở trong triều. 

Khi ông 80 tudi được về trí-sĩ, dẫu ông về trí-sĩ 
nhưng vẫn ở chốn kinh-đô, tuy ông tuôi tác soang tỉnh 
thần vẫn khỏe mạnh, 


Năm nào hôm mồng một tết ông cũng vào chầu 
vua, vua thưởng cho ông những đồ vật rất nhiều Khi 
ông 96 tuôi hãy con dé được hai người con giai, ông 
vào chầu vua, vua cười và cho một bài thơ rằng : 

Tuồi già nhưng bụng vän không già, 
Già được như ông dễ mäy a? - 
Già giớo già giai già khôe mạnh, 
Con cou cháu cháu chật sân hoa. 

Khi ông còn bé gập dặt những việc gian chuân trắc 

trở, 20 tuôi chưa có vợ. Có một đêm ông đọc sách 
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mỏi mệt, không biết ngủ lúc nào, mơ màng thấy thần 
bảo rằng: vợ mày đêm nay mới giảng sinh, Ông tỉnh 
giậy hỏi trong làng có một người mới sinh được một 
đứa con gái; sau người con gái ấy quả nhiên kết 
duyên với ông, không được bao lâu phải đứa hảo cường 
ở làng Lạc- đạo nó cướp mất. 
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13. — CHÂN-NHÂN 


Làng Bôi-khé, huyện Thanh oai tỉnh Hà-đông có 
một người gọi là Chân Nhân, khi trước bà thân-mẫu 
ông có một đêm nằm chiêm bao thấy phật giáng sinh, 
tỉnh giậy liền cỏ thai rồi sinh ra ông ta, 


Ông Chân-Nhân lúc bé dã phải mồ côi, đói rét 
không biết chừng nào. Năm lên ö tuôi, đi ở chăn trâu 
cho cậu, đếu chỗ chuôm ao nào, nếu bắt được con tôm 
con cá gì, cũng dem thả ra sông Vĩnh-giu. ngày nào 
cũng cùng mấy lũ trẻ chăn tràu đùa bỡn, một mình 
làm một cái chùa nhỏ ở ngoài đồng, nếu đi chăn 
trâu là lấy trộm cơm của cậu déng oån đem ra cúng, 
ông cậu đẩ nhiều phen đánh mắng mà vẫn không 
chừa, 

Khi lên 9 tuôi trốn ra ở chùa trong làng, tụng kinh 
niệm phật không lúc nào quên, khi 20 tuôi lại ra tủ ở 
chùa Tiên lữ thuộc huyện An-son, tu hành khô hạnh 
möi học được phép tiên. Sau chữa chùa Tiên-lữ, bảo 
thợ mộc đến làm tất cả hơn 100 người. ông chỉ thôi 
một nồi cơm nhỏ, bảo các thợ rằng: 

Các anh sắp sẵn däm cái thùng to để đựng cơm, ta 
về chùa Bối-khê lấy tương cà ra cho mà ăn, 

Các thợ tưởng là nói bỡn, không có lòng tin, quả 
nhiên ông Chân-Nhân tự chùa Tiên-lữ về chùa Bối- 
khê đường đi độ 3 ngày, mà ông chỉ đi chớp mắt về 
ngay, lấy tương cà về chùa Tiên-lữ gọi các thợ đến 
ăn. Người thợ bắc nồi cơm con lên, hơn 100 người 
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súm lại ngồi än không hết. Các thợ bấy giờ đều là. 
làm kính sợ, bảo ông có phép thần-thông, thật là Chân- 
Nhân đắc đạo. 


Khi chùa Tiên-lữ làm xong, ông Chân-Nhân bảo thợ 
mộc đóng một cải khám đóng xong rồi, Chân-Nhân 
vào ngồi trong khảm. gọi tăng-ni và các tiều, vãi đến 
bảo rằng : Nay ta bụi trần rũ sạch, muốn làm việc thiêu 
hóa, các đạo tràng phải dóng cửa khám lại cho ta ba 
tháng, rồi së mở ra mà xem. Khi mở nếu thấy mùi 
thơm së nên phụng thờ, nèu thấy mùi hôi phải dem 
đi táng. 

Các đạo-tràng theo như nhời nói ấy, đóng cửa khám 
đếu ngoài bách nhật mới mở ra xem. Lúc mở ra chỉ 
tuấy ông Chân-Nhân ngôi xếp bằng tròn và có mùi 
hương bay thoang thoảng, liền cùng đắp tượng đề 
phụng thờ. Dân Tiên-lữ ai cũng có lòng tôn sùng tế 
lē; dân Bôi-kbè cüng sang rước về chùa làng đề thờ, 
năm nào cũng cử đến 12 thảng giêng mở hội linh 
đình, người đến xem đông như kiến. 

Đến cuối đời nhà Hồ có quân Tầu sang làm loạn nước 
ta đốt chùa Bối-khê, tượng Chân-Nhân 3 ngày không 
cháy, không biết làm thế nào mà đốt được ; tự nhiên 
tuy một người đến trước mặt quân Tầu bảo rằng : 
Mày muốn đốt tượng này nên lấy bấc bọc kín rồi tầm 
dầu mà đốt thì cháy. Quân Tầu cũng làm như thế. 
Một chôc giời mưa ra mắu 3 ngày, quân Tàu bị bệnh 
ôn dịch chết mất:rất nhiều, lúc bấy giờ ở cánh đồng 
làng Bảo-đà, quân lầu phải đắp đất vòng tròn làm đến 
đóng quân, thấy quản chết quá nửa, quân Tầu -iật 
mình sợ hãi, mới biết ông Chân-N ân là bực linh 
thiêng, liền vào chùa Bối-khê làm lễ xin tội, lại thấy 
Chân-Nhân hiện lên bảo rằng : Chúng bay muốn bảo 
toàn tính mệnh về Tầu. phải khä: tac tượng khác giã 
tao, nếu không làm thì c úngz bay c :ết cả. Quân lầu 
nyhe nói xin vâng, đem quân về tac một pho tượng y như 
tượng; cũ, rước sang chùa lối khé làm lễ phụng thờ, 


Los 


tự bấy giờ quân Täu bình yên, đến nay năm nào cũng 
có quốc-tế inôt lần. 


14. — NGUYÉN-Sf 


Ông Nguyên-Si là người ở làng Sái-sá, huyện Chân-lộc, 
tính Nghệ-an, gập lúc cuối đời nhà Trần, có quân nhà 
Minh sang làm loạn nước ta, thân-phụ ông không chịu 
ra làm quan,di tu ở chùa trong làng; hôm nào gà gây 
cũng thức giậy đánh chuông,thäp hương tụng kinh, 
Có nhà hàng thịt ở cạnh chùa, sång nào nghe tiếng 
chuông cũng thức giây mÔ lợn; một hôm người hàng 
thịt mua được con lợn së, không biết nó chửa, dinh 
đề sảng mai đem mồ; đêm hôm ấy ông sư nằm chiêm 
bao thấy một người đàn bà đến kêu khóc nói rằng: 


Đêm hôm nay ông dừng đánh chuông vội, xin ciru 
lấy 8, 9 mệnh mẹ con tôi, 


Ông sư tỉnh giậy cử theo như nhời trong luc chiêm bao, 
mãi đến trưa möi đảnh chuông người hàng thịt như 
mọi lần nghe thấy tiếng chuông mới thức giậy,tìm đồ 
mồ lợn thì đã thấy con lợn để được 9 con. Ông sư 
lấy sự ấy làm lạ, liền mua cả dàn lợn thả vào 
trong rừng; đến tháng sau ông sư di chơi, bị hồ vö, 
đem tång vào trong núi. 

Ngày mai ông Sí không thấy bố về liền vào nứi đi 
lìm, trông thấy. mối dùn lấp cả thây cha, nhưng còn 
hở một bàn chân, ông Si nhìn chân mới biết là đích 
thật, lại lấy đất đắp kia đi, làm lễ thành phần xong 
rồi, về chùa lập đàn giải oan, trong 3 năm ông Si đề 
tang thờ cha hết lòng hiếu kính. Lúc bấy giờ ông Si 
dä 17 tuôi, tự nghĩ rằng gia kế bần bàn, ra tỉnh Thanb- 
hỏa bản đầu làm kế sinh nhai; đi đến buyện Sơn-đông, 
mặt gidi gác núi, chiêng đà thu không. một mình bơ 
vơ ở cánh đồng, không biết trọ vào đâu được, thấy 
trên núi có một ngôi đền, ông liền lên ngủ tro. -Khi 
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dën thấy cửa đền đóng chặt, ngoài hiên có cải khänb 
đá treo ông liền nắm ở bên khánh ngủ. Đến canh hai 
ông Sỉ nghe thấy tiếng xe ngựa từ đường xa lại, lại 
thấy cỏ người ngồi trên xe bảo ông thần núi ấy rằng: 


Đêm nay đức Ngọc-hoàng cỏ chỉ đòi trăm quan bàn 
về việc lập vua An-nam, việc ấy thực là quan hệ 
không được thiếu ai. Lại thấy ông thần múi néi rằng: 


Đêm nay tôi có quỷ khách ở ci trần ngủ trọ tai 
đây, nên tôi không đi được, tôi đã viết giấy xin phép, 
xin quan bác cứ di và dem giấy lâu hộ tôi. 


Nguyễn-Si thấy hai ông thần nói truyện xong, một 
ông lên xe đi liền, đến canh tư lại thấy ông ấy lại 
bảo ông thần nủi rằng : 

Thiên-đình lập An-nam Hoàng-đế là ông Lê-Lợi ở 
Lam-sơn, cho lấy giờ thân, ngày thân, tháng thân, năm 
thân, khởi binh 10 nắm rồi trong thiên-hạ thái bình. 

Ông Sí nghe rõ đầu đuôi, mừng thầm không thê ngủ 
được nữa, đợi đến sáng tìm vào Lam sơn, đem việc 
hai ông thần bảo nhau tổ bầy hết cho ông Lê-Lợi 
nghe; thời' bấy giờ ông Lợi đã có thäy-t 3, 4 trăm 
người, vốn có tri ra mở nước, lại có điềm những các 
là cây ở rừng rụng xuống, trôi khắp đi các nơi sông, 
lá nào cũng thấy cỏ chữ « Lê-Lợi vi quân, Nguyễn-Trãi 
vi thần » (ông Lé-Loi làm vua mà ông Nguyèn-Träi thì 


“làm bầu lôi. Làm sao lại có điềm như thề? Là vi lúc 


bấu giờ những đân-gian bị quân nhà Minh ức hiềp 
quả, nhiều nỗi khò sở, không thê sao chịu được, mà 
trong thời lúc bâu qiờ ai cũng hâm mộ ông Lợi bà 


ông Trãi là những người có thề ra cảng đảng 0iệc 
thiên-hạ được, hỏa cho nên cứ đua nhau lấu mở đem 


lên rừng cứ lá cây nào cũng vièt « Lé-Loi vi quân 
Nguyễn-1 rãi vi thần » sâu các thứ sâu, kiên cứ thâu 
mùi mỡ đồn đân thì cứ theo đồn đầu mà đục ; đền 


“khi lá câu vàng úa rụng xuống gặp khi mwa-lü những 


là câu cứ theo dòng nước mà chủu ra các ngọn sông. 
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Kip lại nghe thấy ông Si nói, lập tức thäng bẫy năm 
ấy khởi binh ở núi Lam-son. cho ông Si làm dai- 
lướng cùng quân nhà Minh chống chọi, đến sau đuôi 
được quân Minh về Tầu, đem lại được giang-sơn, 
phong ông Si làm công-thần đệ nhất. 

Ông Si sau lại giúp vua Thải-tôn, Nhân-tôn có công 
giët được Đồn-Đoàn (tên môt người quân Tầu råt ác) 
lại phong cho làm quận-công, ông Si dé được 12 con 
giai đều cò chức tước. Đến đời vua Lé-thänh-Tôn sinh 
ra lòng ghen ghét òng Si, đem thầy địa-lý về làng Sai- 
så, đào sông Cấm-giang đề đoạn thương long mạch 
mộ 10 nhà ông Si, rồi thấy nước ở trong mộ ấy chầy 
ra đỏ như là mắu, 3 tháng mới hết, quả nhiên nhà 
ông Si động không yên, ai cũng sinh ra đau ốm, có 
hôm năm người con đều chết một ngày, dën tháng sau 
ông Si cũng chết. 

Đến cuối đời nhà Lê có ông Nguyễn-Chỉnh khởi binh, 
dänh nhau mấy giặc Tây-sơn. Vua Chiêu-thống phong 
cho ông Chỉnh làm thượng-tưởng-quản, ông Chỉnh chính 
là dòng dõi ông Si, thế möi biết làm quan có må, ké 
cả cò dòng, 
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L5. - NGUYÊN-CÔNG-HÂN 


Làng Bièu-lôc thuộc huyện Nam-dường, có một người 
tên là Nguyễn-công-Hân, ông Hân cùng anh em bạn đi 
th, di qua miču thờ Liễu-Thăng, ông Hân vào trong 
miču lén tiếng giông giac mắng Liễu-Thăng rằng: 

Mày tuy là tướng nhà Minh, nhưng là con ma nước 
tao, sao mày dám nrang nhiên là thượng-dẳng-thần 
mà hưởng đồ lễ của dân nước tao, 

Mắng xong lại xé cå tàn quạt vứt đi, xong rồi ông 
Hân cùng anh em bạn về nhà trọ, đêm hôm ấy tự 
nhiên bi bệnh, nóng rét nồi lên dùng dùng, mê mån 
chẳng biết gì, anh em bạn đều lấy làm sợ nói răng: 
Hän lại thẳng Liêu-Thäuz nó làm dãy thôi. 
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Ông Hân nỏi ; 

Tôi bị thằng Liễu-Thăng nó kiện tôi ở phủ vua Diêm~ 
vương, sai sử bắt tôi xuống hầu kiện, tôi tâu vöi vua 
Diêm-vương rằng : ngày mai là ngày thi tôi phải 
về, thi xong tôi sẽ xuống xin hầu kiện, vua Diêm- 
vương cho phép nên tôi mới được về. 

Hôm sau ông Hân vào thi, làm văn vừa xong chợt 
thấy một người cầm nghiên mực đồ vào quyển văn 
ông Hân, nước mực đầm đìa lòe mất cả chữ, ông Hân 
lại phải viết quyền khác, nộp văn xong rồi giở về nhà 
trọ, lại thấy sứ-giả đến bắt. Khi ông Hân sắp đi dặn 
lại anh em bạn rằng : đêm nay tôi phải đi hầu kiện, 
các bắc đừng sợ hãi gi cả, kiện này tôi quyết được, 


“nói xong rồi thấy ông Hân nằm như người chết, đến 


gần sảng lại tỉnh, anh em trông thấy sắc mặt ông Hân 
hóa hở, liền hỏi kiện ấy thế nào? Ông Hân noi: 

Khi tôi đến phủ Diêm-vương, ngoài cửa có một tên 
lính dẫn lôi vào tôi trông thấy một người điện mạo khôi 
ngô, răng trắng déc tóc, áo mặc so le đứng một bên, 
vua Diêm-vương cho tôi đứng một bên và bảo tôi rằng : 

Mày là người học-trò đọc sách thánh hiền, hả không 
biết nghĩa kinh quỷ thần w, mà dåm ngao mạn Tôn- 
thần như thế ? Tôi nói: 

Chúng tôi đọc sách thánh-hiền thấy có câu rằng: ai 
mà thông minh chính chực, có công đức cho dân 
được nhờ thì mới gọi là bực linh-thần, nến không 
thế thì là tà thần, tạp thần mà thôi, Nay thăng Liễu- 
Thăng không có công đức gì, mà đắm lạm xưng là 
thượng đẳng thần, chẳng là quả lạm lắm tư, đều ấy 
tôi không bằng lòng. Trước tôi có xem Nam-sử đời 
nhà Trần, dân nước Nam tôi phải lầm than khô sở 
là tại thẳng Liễu-Thắng, nếu tôi sinh thời lúc bấy 
giờ thì lôi quyết phanh thây xẻ thịt nó rå, nhề đâu bây 
giờ Lôi lại tôn kính nó. Vua Diêm-vương nghe ông Hân 


nói giờ lâu phán rằng : Anh nỏi thực là có nhề phải 


\ 
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bấy giờ Liễu-Thăng đứng một bên mặt xám như chàm, 
mình run như rể, không có câu gì nói lại được nữa, 
ông Hân được kiện về, lập tức bắt tội Liêu-Thăng 
đuôi ra ngoài muôn dăm. | 
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16. - NGUYÊN-ĐĂNG-CÁO — ĐĂNG-MINH 


Ông Nguyễn-đăng-Cảo là người làng Hoài-bảo, huyện 
[ièn-du, tỉnh Bắc-ninh, lúc còn bé có tài khác thường, 
đến lúc nhớn có tri-kbi lỗi lạc không biết sợ ai cả, 
hay làm những việc quái lạ, | 

Trong làng ông ở có một con yêu tỉnh, ngày thường 
hay hiện ra con gái đẹp đề trêu ghẹo mọi người, 
Một bôm ông Cäo đi chơi gặp con yêu ấy, vội vàng 
ôm lấy nó và hỏi rằng : 

— Những việc về trước mày có thể biết được không? 
thì phải nói thực, không thì tao đánh chết. Con yêu 
đắp. 

— Ông đề tôi xin nói, ông là thần ở Thượng-giới 
giảng sinh xuống cối trần, tất ngày sau thế nào cũng 
đỗ thám-hoa tôi nói với ông thì sợ tiết lộ cơ giời, 
tất là có tội, xin ông phải giữ kín cho, ông thương tôi 
ông tha cho tôi. Nói xoug rồi biến mât. 

Không bao lâu miếu thờ con yêu ấy bị cháy hết cả, 
mà ông Cảo thi đỗ Thám-hoa, bữa cơm nào ông cũng 
khấn con yêu ấy về ăn. 

Thời bấy giờ vua nhà Thanh sai sử sang nước ta 
bắt người ta ai cũng phải bện đuôi xam, vua ta lấy 
làm tức giận, sai ông Cão ra ngoài cửa ải đón st Tầu, 
ông liền làm một bài văn dâng sang vua Tâu, vua 
Iầu xem xong khen ông Cão là người học rộng, lien 
hạ chiếu cho thôi cái luật dóc tóc ấy đi, vua ta lại 
sai ông åy sang sử Tầu, vua Tầu thấy ông hay chữ ra 
cho ông môl câu đổi rằng: 
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Lão khuyèn lạc mao do hướng đình tiền phệ nguyêl 
Ông liền đối rằng : 
A lý 6 ñ ñ BH À )lA ? X 


Tiều oa doûn cánh mạn cw linh đề khuy thiên 


Thích nghĩa = Con ché giả rụng lông, còn ngồi ở 
Itrước sân rõ lên mặt giảng cần ; đối mấy con ếch 
ngẵn cð ngồi ở đáu giềng dòm giời. 

Vua Tầu thấy câu đối ấy cũng thêm kính sợ. Ông 
la có một người con nuôi, tên là Bäng-Thông. lúc còn 
bé ông yêu mến lắm, ông thường ngồi chơi với các bè 
bạn, åm Thông vào lòng. nói truyện rằng ; Các bác 
a | cácquan chấm tràng ghét tôi không cho tôi đỗ 
Trạng-nguyên, chứ thằng bé này mà không cho đỗ thì 
không được. Sau ông vào kinh mang cả Đăng-Thông 
di, bố mẹ Dänz-Thông đem lòng thương nhớ, nhưng 
cüng không đám trái ý ông Ông mang Đăng-Thông đi 
bao nhiêu chốn lam-sơn chưởờng-kbi vẫn giữ được 
bình-yên. 

Ông ở kinh 20 năm, dạy bảo Đăng Thông văn bài 
đủ lối quả nhiên Đăng- hông đi thi đỗ frang-nguyên, 
ai cũng khen ông là người biết tưởng. 

Em ruột ông Cảo là ông Đăng-Minh, thiên-tư sáng 
suốt, tỉnh nët hiền lành, ông Cão bảo ‘gl cũng không 
dám trải nhời. Con ông Đăng-Minh là ông Đắng-Thanh 
cũng đỗ Trạng. Khi ông Thanh đỗ về lạy ông Minh, 
ông Minh nói rằng : « Không dám, không dâm », nhiều 
khi đi đường gập con, ông Minh cũng trắnh ra một 
bên. người ta bôi ông rằng : 


y 


— Làm sáo ông phåi kinh trọng eon ông như thë ? 

Ông nói : | 

— Con tôi là bậc Khôi-nguyên của triëu-dinh, giời 
khiến thác sinh ở nhà tôi, dán: đâu tôi chẳng kính sg. 
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Ông Minh ngày thường đi đâu cüng mặc áo vải nâu 
di bộ, không di xe cáng bao giờ cả, gập ai cũng 
không ai biết là ông quan. 


Một hôm ông Minh đi chơi qua cửa Nam-môn A 


người hàng thịt trông thấy điện-mạo ông, cüng giống 
như diên-mao một người lý-trưởng có nợ mình ngày 
trướe, liền chạy ra bắt lấy. Ông Minh cùng người hàng 
thịt trò truyện ôn tồn, nói nhề phải trải, thật là ông 
quên, chứ tôi cỏ vay ông bao giờ mà tôi nợ, người 
hàng thịt không nghe, cứ nhất định trói ông đem giải. 

Thời bấy giờ có quan Phó-đô ngự-sử tên là Nhữ-đình- 
Hiền vẫn kính trọng ông Minh như bậc thân-phụ, hôm 
ấy ông Nhữ-Hiền vào châu vua, xong rồi giô về, ngồi 
trên xe tròng tuấy ông Minh phải trôi, vội vàng nhảy 
xuống hỏi duyên cở làm sao, ông Minh nói hết đầu 
đuôi truyện ấy, Ông Nhữ-Hiền sai thầy-tớ bắt người 
hàng thịt trói lại và mời cå ông Minh về chơi đề hỏi. 
Khi đến dinh ông Hiền mời ông Minh ngồi và nói rằng: 

Xin rước cụ lớn ngồi chơi một chút, tôi vào nhà 
trong cởi cải ảo ra đã, rồi tôi sẽ xin ra hầu cu lớn, 
Ông Hiền vào nhà trong thay áo, khi ra thì không thấy 
ông Minh và người hàng thịt đâu cå, sau hỏi ra mới 
biết ông Minh cởi trỏi cho anh: hàng thịt, rồi rủ nhau 
đi trốn, ông Hiền cho người théo nhưng không kịp, 
thế mấy biết độ lượng ông Minh thật là to tát rộng 
rãi, không mấy ,người bì kịp. 
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17. - CƯỜNG-BẠO-ĐẠI-VƯƠNG 


Làng Bối-lục huyện Thiện-bản tỉnh Nam-dinh có một 
người gọi là Cường-bạo-dại-vương. Khi trước mẹ ông 
nằm chiêm-bao thấy một ông thần bảo rằng: đêm nay 
cỏ thần giảng sinh xuống nhà mày ; bà ấy tỉnh giậy 
liền thụ thai từ đấy, sau sinh ra ông gọi là Cường- 
bạo-đại-vương. Khi ông 15 tuồi chăm việc cầy cấy, 
đến khi 20 tuôi, tỉnh khí hung ngược và.có ý khinh 
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người, quên cả bố mẹ, khi giỗ ngày tết không nhở 
đến tô tiên, có cúng thichi cúng có ông vua bếp mà thôi, 
nếu bắt được con tôm con cá gì cüng nướng chín đề 
đem lên cúng, vua bếp thấy ông có lòng thành, thường 
thường hiền ứng, ông Cường-bạo có nạn gì cũng sẵn 
lòng mách bảo trước. 

Một hôm mẹ đánh mắng là người bất hiếu, làm sở 
đốt tâu lên giời. Đức Ngọc-hoàng thấy sở tâu lên; biết 
Cường-bạo thật là người bất hiếu lập tức sai thiên-lôi 
xuống đánh chết, thì ông vua bếp đã biết rồi, liền bảo 


ông ta rằng : 


~ Givi sắp sai thiên-lôi xuống đảnh mày, Cường-bạo 


hồi lại vua bếp : Bây giờ có cách gì làm được thoát 
tội ấy không ? 

Ông vua bếp bảo: _ 

Mày lấy chất nước gì trơn bôi lèn nóc nhà, nếu 
thiên-lôi xuống không có chỗ đứng. thì dẫu có roi 
đồng búa sắt cüng không làm gì được, Ông Cường-bạo 
theo nhời nói ấy liền lấy rau müng-toi, giã ra lấy nước 
hòa mấy giầu ta, đồ khắp lên trên nóc nhà, rồi đứng ån 
trong một xó tối, một lúc thấy con mưa cơn gió kéo đến, 
ông thiên:lôi tự giời sa xuống nóc nhà ông Cường- 
bạo, xéo phải chỗ nước tron trượt chân ngã lắn 
xuống đất, ông Cường-bạo trông thấy, chạy ra lấy gậy 
bạ đâu vụt đấy, ông thiên-lôi biết thế yếu không sao 
địch nồi, vội vàng chạy tuột lên giời. bỏ quên mất cái 
roi sắt dài độ một trượng, ông Cường-bạo bắt được 
đem cất đi một chỗ.. 

Khi ông thiên-lôi về kề hết cả mọi việc của Cường- 
bạo làm đữ đội như thế đề đức Thượng-hoàng nghe. 
Đức Thượng-hoàng liền nồi giận đùng đùng mắng 
Thiên-lôi rằng : 

Ngươi là bậc anh hùng hảo hán, sai đi đánh có một 
dia cường-đân, mà lại bị nó đánh cho, cắp đít chạy 
vẻ, thế thì còn làm được việc gì nữa, vậy thì cách 
chức thién-lôi di. 


thường Được một chốc có đàn trâu đến hãy đất lên 


Đức Thượng-Loàng lại sai vua Thuy-té, dâng nước 
lân đề giết đứa cường-dân, được tin ấy vua bép lại 
đến mâch Cường-bạo và nói rằng: Thượng-hoàng sắp 
sai vua Thủũy-‡ế đảng nưởc to lên đề giết mày đấy; 
Cường-bạo lại hỏi làm thế nào cho thoát nạn. Vua 
bếp lại bảo: mày đẫn lấy mấy cây chuối làm một 
cái bè, trên bè thì bầy cờ trống và lấy lá chuối làm 
giap đề che mặt giời, nếu Thủy-tế dâng nước lên thì 
mày cử ngồi trên bè phất cờ đánh trống, lênh đênh 
mặt nước, nước dâng cao lên đến đâu thì bè của 
mày cũng cao lên đến đấy, mày lại đeo to lên rằng: 
phen này tao quyết lên phá giời | 

Quả nhiên đến hôm sau, nước sông dâng to lên, 
mênh mông như bë, Cường-bạo cử nghe như lời vua- 
bếp mà làm. 

Khi ấy dức Thượng-hoàng đương cùng với quän- 
tiên, bàn về việc thiện ác ở cöi trần, chợt thấy chiêng 
trống vang lừng và tiêng người deo dữ dội, hỏi quän- 
tiền là tếng gì như vậy, có một ông thiên-lôi kbâc 
quỳ gối liền tàu, ấy là thăng Cuèng-bao đương chống 
cự với thäy-thân, đức Thượng-hoàng liền phản. 

Thôi Cường-bạo nó là một thằng bạo thiên nghịch 
địa, kip kip sai thủy-thần rút nước ngay đi, kẻo lại 
va lâv đến cả thiên hạ, thật là giời cũng phải chịu, 
Cường-bạo vì thể nên được thoát nạn, xồi về làm cỗ 
lạ ơn vua-bếp, tự bấy giờ wèng-bao chắc có vua-bếp 
phù hộ, nẻn càng ngày càng làm những việc đại ác. 

Một hòm Cường-bạo ra đồng tự nhiên có một cơn 
mưa kéo đến, chạy về không kịp, thành ra thiên-lôi 
vån thù từ trước, nay thấy Cuèng-bao lũng thững 
mội mình liền dem sấm sél xuống đánh báo thù, nên 
khi đương chạy bỗng có tiếng sét ngang tai, làm cho 
toạc mặt vo mũi, liền té nbào xuống chết tươi, 

Cườn -bao vừa chết thì giời quang mây tạnh như 
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đắp kín thây cho Cường bạo, sau đàn trâu ấy lại biến 
di cả. Tối hôm ấy dân trong làng Büi-luc, nhiều 
người dau ốm và súc vật tồn hại thật nhiều, không 
biết dộng trệ về đâu, thì bỗng thấy có người hiện 
hình vào nhà ông tiên-chỉ bảo, rằng : à | | 

Tao là Cường-bạo dại-vương, dân chúng bay phải 
lập miếu thờ tao mấy được yên ồn. 

Ông tiên-chỉ liền cho di bảo các ông kỳ-mục phải 
ra đình họp có việc cần. Khi các ông kỳ-lý ra đình 
họp đã đông. ông tiên-chỉ liền đem những nhời 
Cường-bạo bảo tối hôm qua, ai nấy đều sợ bãi, lập 
tức mua gạch gỗ về dựng đền thờ, từ đấy trong làng 
mới được yên ồn. 


18.— NGUYÉN-DÂN-THANH 


Làng Ông-mặc thuộc huyện Đông-ngàn, tỉnh Bắc- 
ninh có một người tên là Nguyễn-dẳn-Thanh, lúc bé 
có trí thông mình, có tài nhanh nhẹn. Khi 16 tuồi 
biết hết nghĩa cả mọi sách, thơ phú văn bài đủ lối. 

Một hôm di học, thầy học cắt nghĩa vừa xong, gặp 
cơn mưa to gió nhớn, học-trò còn ngồi lại cả ở 
trườn.. Ông thày nhân lúc giời mưa mấy ra cho học- 
trò một câu dối đề cùng làm, ra rằng: 

Eug 3 # 4 2® 
_ Vũ vô kiềm tảo năn, lưu khách. 

Ông đối ngay rằng : 

6 À À  j M A 

Sắc bất ba đào di nịch at ân. 

Thich nghĩa = Mưa không có then khóa gì mà giữ 
đượt khách ở lại đối vời: Sắc đẹp không có sóng gid 
qi mà đề làm cÌ ềt đuối người ta. 


STD Ta: 


Ông thầy xem xong phê rằng: câu này đổi thật là 
hay, khí tượng ngày sau có thề đỗ trạng được nhưng 4 
hiềm về sau tất cũng mê đấm vào vòng sắc duc, A 
không được chu toàn. Lại có một người đối rằng: À 
4 À 4 5.27%, # A | 
Nguyệt hữu loan cung båt xạ nhún. | 
Thích nghĩa = Ở trong mặi giững có cái cũng nhưng + 
chẳng bắn ai. _ | š | 
= Ông thày phê rằng: Câu này thì không hay bằng 
câu kia, nhưng có khí hiền hòa, hẳn ngày sau làm 
nên công to việc nhớn, đều được hoànhao. 

Quả nhiên năm sau có khoa. thị, ông Thanh đỗ thủ- 
khoa vào thi đình đỗ trạng-nguyên rồi sau dẫm duôi 
say mê về một người con gâi nhan sắc ở kinh, sau 
ông bị bệnh đến nỗi à danh bại giá. Còn người học- 
trò kia thì đỗ cü-nhân ra làm quan được quyền cao 
chức trọng, xem như thế chi kbi hai ông đã biết từ 
trước, mà ông thầy phê thật là đích đáng. 
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19. — QUÁCH-GIAI, 1 


Ông là người làng Phù-khê thuộc huyện Bông-ngàn A 
nh Bắc-ninh, Khi chwa sinh ông, có một người ở | 
gần làng hay đi ăn trộm, một hôm người ấy vào trong | 
làng ăn trộm, gặp lúc bấy giờ nhà nào cũng chưa ngủ, i 
người ăn trộm lën vào sau một cái miễn nằm đình, i 


không ngờ ngủ quên đi mất, dën gà gáy mới tỉnh giậy, | 
vội vàng cầm áo đứng lên, chợt nghe thấy trước cửa | 
miču có tiếng người chạy ra dộn dịp, bước vào trong 'š 
miču lại thấy có người chạy ra đứng dón hỏi rằng: 

Hôm nay ngài có việc a mà đến chơi chậm diệp 
như thế? 

Người kia dáp : | 

Tôi lên thiên-đình cùng các quan Nam-tào, họp bàn 
một việc cho một viên thảm-hoa xuống làng Phù-khê, 
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gặp một ông cầm sò tâu rằng: Xét phúc-đức họ Quách 
còn ít, vị tất đã xứng được chức ấy, Muốn cho Mám- 
hoa giáng sinh vào làng khác. Đức Thượng-hoàng bảo 
dwa sò xem qua, giờ lâu phán rằng: việc ấy quả-nhân 
đã quyết rồi, các quan không nên nói nữa. Nếu quả 
họ Quách đức bac, sau này ta sẽ định liệu, vì cớ ấy 
nén tôi chậm về chơi. 

Lúc bấy giờ người ăn trộm nghe hết tổ tường, đêm 
hôm ấy không đi ắn trộm nữa, liền đi khắp trong 
làng, hỏi thăm nhà nào đẻ con giai, thấy ngay nhà họ 
Quách để một con giai cũng trong đêm hôm ấy, liền 
vào kề hết đầu đuôi những câu hai ông thần nói. 
Họ Quách lấy làm vui vẻ, 

hi mới sinh ra Quảch-Giai đã có tướng mao lạ 
thường, ai cũng khen là nhà họ Quách có phúc. Khi 
ông 90 tuồi, vău học có tiếng ai cũng bảo là thần-đồng. 
Sau ông đi thi đỗ đến tiến-sĩ, vua phong cho làm hộ -bộ- 
thượng-thư. Quách-Giai làm quan trong triều, khi bàn 
việc triều-chính xong, vua hổi các quan rằng: 

Bức thư của Hän-Tin đưa sang vua nước Yên có câu 
nói: Bach lộc bão toàn, HE Ki Z4 sư tích ấy thế 
nào ? cac quan không ai nói được. Ông Quách-Giai liền 
quỳ xuống tâu rằng: 

Muôn tàu bệ-hạ, sự tích ấy trong sách Hán đã chép 
rõ, vua liền dem sách ra tra thì biết rö cả đầu đuôi. 
Sau vua khen ông là người tài cao học rộng. hông 
bao lầu ông Quách-Giai bị bệnh phong đến nỗi mất 
chức về nhà. thể mấy biết họ Quách dire kém, nên 
giời lại bắt ông Quách-Giai về, mấy câu hai ông thần 
nói trong miču thật là nghiệm, 
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20 — NGUYÊN-KHÁC-HOÀNH 


Làng Bình-dân, (iuc gọi là làng Min) thuộc phủ 
Kboäi-châu, tỉnh Hưng-yên có mộtngười tên là Nguyễn~ 
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khắc -Hoành, ông là người tỉnh hạnh thật thà, có lòng 
trung hậu, 


Khi ông 20 tuồi kết duyên voi một người ở làng 
Binh-quÿ, nhà vợ vốn là nhà hào-trưởng, đến năm 


sau sinh được môt người con giai, đặt tên là Nguyễn- 


khắc-Khoan. Khi ông Khoan mới sinh ra đã có tướng 
mạo khôi ngô, lên 6 tuôi bố bắt di hoc, ông hoc rất 
thông minh, bài nào ông Hoành cũng giảng cho một 
lượt là hiều ngay; đến năm 12 tuôi văn bài thi phú, 
ông Khoan đều thạo cả, 


Ở trong làng có một nhà họ Phạm thấy ông cỏ tài 
học giỏi, bắn tin gå con gái cho. Ông Hoành nghĩ sự 
lấy vợ cho con sớm, thì sợ con sinh ra biếng học, 
nhưng cüng nhận nhời và hẹn voi ông bọ Phạm rằng: 


— Bao giờ con tôi thi đỗ sẽ làm lễ nghênh hôn, kểơ 
bây giờ châu còn đương độ học e cưởi sóm nó lại 
nắn tri chăng? 

Ông họ Phạm dåp: 


— Ông có lòng đợi tôi có lòng chờ, duyên giời 
se lại bao giờ cũng nên. Từ dấy hai họ đi lại với 
nhau tó tình thân mật. 


Quan âm thấm thoắt, tháng ngày thoi đưa, ông Khoan 
tuôi đã đôi mươi. Bấy giò về đời nhà Lê, thiên-hạ 
thải bình, muôn dân vui vẻ, vua Thánh tôn bèn hạ 
chiếu mở khoa thi, đề kén người tài trong nước, ông 
Khoan cũng ra ứng tbi ở trường Nam, kỳ này ông 
đỗ thủ-kboa, sau vào thi đình ông đỗ Tiến-sĩ, liền viết 
thơ gửi về mời bố mẹ vào Kinh. Ông Khắc Hoành 
được tin con đồ, liền sắm sửa lễ vật sang nhà họ 
Phạm xin làm lễ rước dâu đề lai Kinh một thề, ông 
họ Phạm cũng tức khắc sắm sửa hành trang, rồi hai 
bố con cùng theo ông ue vào Kinh, nhân thê mừng 
cón rë. 
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Đến ngày 12 tháng hai niên hiệu Thánh-tòn thứ 3 
ông. vào bệ kiến, vua thấy ông có tưởng mạo hơn 
người, mặt vuông tai nhớn, môi son đa ngọc. Vua 
nức nở khen hoài, rồi ban thưởng cho dng mũ áo 
cân đai cờ biên cho ông về vinh quy; thế mới thật là : 
vinh-quy cùng với vu-quy một ngày. Khi ông về, đi 
đến đâu cũng có ngưới nô nức ra xem dòng như đám 
hội, ai cũng khen rằng: 

Vinh-quy thôa chí vän chương, 
Nở nang màu mặt rở ràng me cha, 

Trong như ngọc, trắng như ngà, 
Xe ông di trước, võng bà di sau. 


Khi về tới nhà, mở tiệc än mừng. Được it lâu có 
chiếu chỉ vua vời ra làm quan, nhưng ôøg không ra, 
làm só tâu lên xia ở nhà phụng dưỡng cha già mẹ 
yếu, trong một nhà. trên thuận dưới hòa, cảnh vui 
về y kề sao cho xiết. Khi con ông nghè Khoan lên 6 
tuồi, thì cụ Khắc-Hoành về nơi cực lạc. 


Nghĩ con tạo xoay vần cũng lạ, cụ Khắc-Hoành 
moi chết được một hôm trước, hôm sau cụ đầu thai 
ngay vào một nhà thẳng mõ ở làng Dương-trạch, khi 
vợ thằng mö sinh ra, thấy con hình giong tuấn tú, 
diện mạo khôi ngô, dốc lòng nuôi nẵng. 

Thời giờ thấm thoát, đứa con dã lên 6 mà không 
hề nói được điều gì cho ăn thì ăn, cho uống thì 
uống, ai cũng bảo là thằng bé câm. 

Đây lại nói về làng Dươngtrạch làm đình, muốn 
mời ông nghè Khoan lên cất nóc, các ông kỳ-mục cho 
giao mõ họp ở đình đề mang cờ quạt đi đón ông 
nghè, tự nhiên thấy con thằng mồ nói rằng : 


Hôm nay cỏ ông nghè sang, vậy thày vào trong 
cụ chánh mượn cho con một cái sập, một cái chiếu 
cạp điều mang về, kê giường giải chiếu rồi quét ron 
lrước sau cho sạch. 
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Thằng mö thấy con nói dược vui mirng khôn xiét, 


hớn hở kboe vöi các ông kÿ-muc họp ở đình rằng: 
— Hôm nay tự nhiên con tôi bật ra noi được mäy 
câu như thế, không biết nó định làm gì? 
- Các ông kỳ-mục đều nói: 
— À]! cóc mới mở mồm, thử chiều nó xem sao, cứ 


vào nhà tao nói với cu bà cho mượn, rồi đem vë mà 
kê giường dải chiếu. 


Thằng mö vâng nhời vội vàng vào nhà cu Chánh 
mượn sập chiếu đem về bài chỉ, Bầy biện xong rồi, 
thằng mö phải theo các cụ đến làng Bình-dân đón 
quan nghề. Khi quan nghè xuống đến làng Dương- 
trach, chợt qua cửa nhà thằng mō thấy một đứa 
con giai chừng độ 5, 6 tuôi gọi to lên rằng: 

Nghè Khoan, vào đây tao bảo, 


Người làng thấy thằng bé gọi láo như thế, thì SỢ bäi 
vô cùng, dấp dinh định đến xin lỗi quan nghề, song 
quan nghè liền nói: sự này tất cũng có duyên cớ chi 
đây, thôi đề ta vào xem sao đá. Vào đến trong nhà đã 
thấy dira bé ấy ngồi giữa sập. mà chỉ cho quan nghề 
ngồi xuống cái ghế bên cạnh quan nghè thấy thế cũng 
đem lòng kính sợ, bất đắc dĩ phải đứng chắp tay hầu 
bên cạnh; đứa bé lên tiếng döng dac bảo rằng: 

— Nghè Khoan! Mày có biết tao là ai không ? 

Quan nghè thưa : fi 

— Tôi chưa được quen biết chế lần nào mà cậu đã 
biết tên tôi, chẳng hay cậu có việc gì oañ ức muốn 
nói chăng? 

Cậu bé liền quát mắng : Y 


Đồ súc våt, trông xem có phải tao đã sinh ra mày 
đấy không ? chính tao là Nguyễn khäc-Hoänh đây. Quan 


nghè còn phân vân chưa lấy làm thực, thì cận bé 


liền nói tiếp: Mày không tin thì sai người về án 
hai cái tủ sách đến dây thì rõ. 


Quan nghè lập tức sai người về mang hai tủ sách 


dến, cậu bé liền đọc tên từng quyền đề cho quan nghề: 
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lấy, rồi chỉ dẫn hết những bài mà ngày thường đã 
giậy, không sôt chữ gì và những câu văn của ông 
Khoan làm trước cũng đọc ra được cả. 

Quan Nghè tuy lấy thể làm lạ, song những điều nỏi 
rất đúng, đành phải thụp lay xin lỗi và thưa rằng: 

Ngu đại là con, cam lòng bất hiếu, xin thân-phụ xá 
lội cho. Nay con sang cất nóc đình ở đây xin thân- 
phu hãy tạm chờ con đôi chút, Nói đoạn liền ra cất 
nóe, xong rồi bắt kỳ-mục làng Dương-trạch phải sắp 
cờ quạt đề rước bố và anh mổ về nhà phụng dưỡng. 

Con tạo trêu ngươi, lắm truyện lạ đời, con già 
cha bé, cháu cống ông chơi,... 

Khi cụ Nguyễn-khắce-lloành vë tới nhà, thấy bà vợ 
trước tuôi tròn 70, tóc bạc răng long, ngồi dã giäu, 
mồm nhai bôm bém, cụ liền lấy chân då vào bà cụ, 
rồi nói: 

— Từ khi tôi với bà âm-dương đôi ngả, có lúc nào 
bà tơ tưởng đến tôi không? Bà cụ chưa hiêu ra ai. 
liền mắng rằng: | 

— Thằng bé này låo chứ, ai tré con với mày ? 

Ông Khoan vội vàng đem hêt đầu đuôi, tổ bẩy 
cùng mẹ. sau mẹ mấy biết là chồng cũ. Từ bấy vë 
sau cu Khắc-Hoành sai dọn riêng một chốn thư-phòng 
một mình xem sách, luyện tập văn chương, quyết trí 
tranh khôi đoạt giáp, mà cũng không đem lòng däm. 
nguyệt say hoa, cùng ai trắm năm kết tóc nữa. 

Quả đến năm cụ 20 tuôi, cu ra thi cüng đỗ tiến-sĩ, 
tồi về nhà mở trường giậy học, không chịu ra làm 
quan, học-trò các nơi nghe tin cụ giậy bọc, đua nhau 
kéo đến theo vào nhập môn; càng ngày cảng đông, cự 
tác thành cho học-trò cũng được nhiều người làm nên 
vinh hiền. Thời bấy giờ có câu hát khen en rằng: 

Con quan nghè, chán cũng quan nghè, 
Một nhà khoa bằng tac bia muôn đời 
Ấu hay một truyện lạ doi. 


CÔN... a 


Ø4. - NGUYỄN-DOÃN-KHÂM 


Làng Đặc-kiệt, huyện Chi-linh, tỉnh Hải-dương có một 
người tên là Nguyễn-doãn-Khâm, lúc bé chưa đi học 
chỉ chăm về việc làm ruộng Thời bấy giò có quan 
Tồng-đốc tỉnh Hải-dương trầy qua, ông đương cày ruộng 
trồng thấy, không biết người nào mà lại có lính hầu 
đông như thế ?Ông hỏi người làng rằng: 

— Người ấy làm gì mà được vinh hiền thế? 

Người làng đáp: 

- Người ấy chăm học thì đỗ làm quan, 

Ông Khâm noi: 
= Sau này tôi cũng làm được như thể. Lập tức vứt 
ngay cày cuốc đi, tìm thày di học, sau thi đỗ Tiën-si, 
tiếng ông lừng lầy khắp 4 phương, tưởng ông tay dài 
quá gối; lại có sức khỏe, tài nghề đánh vật. Khi ông 
đỗ, vua phong làm Đô-ngự sử. Ông xin phép về nhà 
ăn tết, đi qua làng Giao-tất huyện Gia-lâm, gặp làng 
ấy co đám mở hội đánh vật. Trong đám vật có người 
lực-sĩ giữ giải nhất đã 3 ngày không ai đảm địch, ông 
nghe thấy tiuyện ấy. liền bảo lính dừng xe nghỉ lại, 
mồ lợn thôi com, làm cỗ ông ăn hết cả, rồi ông cười 
to lên rằng : 

Chúng bay mang bụng tao không nồi, còn ai dám 
địch cùng tao. 

Lập tức sai thầy tở vào làng Giao-tất, xin cùng 
người lựe-sĩ ấy đánh vật, lực-sĩ thấy ông, hãm hè tức 
dận, chỉ muốn vật chết. Ông Khâm cùng lực-sĩ mới 
vật một keo, ông liền khoa tay nắm người lực-sĩ, quẳng 
ra ngoài vòng Ông lại quát to một tiếng nói rằng; 

Lực sỉ kia mày không biết ta là quan Ngự-sử tên 
là Nguyễn-doãn-Khâm u 3 

Nói xong lập tức lên xe đi ngay. Người làng Giao- 
tất sai người mang giải nhất đưa ông. Ông không lấy, 
liền bảo để đưa cho người lực-SĨ Sau “ông làm đến 
Lại-bộ thượng-thư. 
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Khi nhà. Mạc mất nưở», ông lánh mình ở trong núi 
Huyền đẳng Khi vua Gia long nhà Nguyễn ra khôi 
phục nước, uống chiến vdi ông, ông lấy búa đập 
vào đầu gối vỡ ra, giả cách thác có bệnh không ra 
làm quan. 

Ông là người irung trực, không chịu thờ hai vua, 
đề làm gương cho thiên-hạ. 
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Quan Thượng-thư Ôn-quận-công người họ Vü, quê 
ở làng Ngoc-läc, huyện Tứ-kỳ. Cụ thân sinh ra ông 
đỗ Hương-cống, òng thông minh từ thủa nhỏ, học đến 
đâu nhớ đến đấy, năm lên chín lên mười tuôi đã cỏ 
tài làm văn Thân -mẫu ông bị thân -sinh ông đuồi, kë- 
mẫu cay nghiệt, bắt ông nghỉ học mà di chăn trâu, năm 
ông mười läm, mười sảu tuôi, phải đi cày đi bừa quäy 
phân, tåt nước, làm lung vất vả, lại còn bị đòn vọt 
chửi rủa. Rao nhiêu các thức ăn ngon mặc tôt, các 
em con bà kế-mẫu hưởng cả, còn riêng phần ông thì 
lam lũ ăn đói mặc rách, cụ thân-sinh ra ông cũng 
không bênh vực được. Vì ông ở nhà khô sở lắm, không 
sao chịu được, bất dắc di phải bó nhà mà đi ăn xin. 
Khi đi đến làng Dich-vong, huyện Từ liêm, vào ăn mày 
một nhà cụ Cứ. Cụ Cử trông thấy ông mặt mũi khôi 
ngô. động lòng thương hỏi có biết chữ không ? 

Ông bầm rằng có. 

Cụ Cử cho ông ngồi, đưa giấy bút cho, bảo làm bài 
thơ « Cõi-kê son thủy» Ong vàng mệnh cầm bút 
thảo ngay thành bài thơ có câu luận : 

Tam sinh vi phiên Chư-edL Lượng, 

Nhất khuông dĩ bòc Quản đi- Ngô. 

Nghĩa là: Chồn danh-sơn hảo \hủu này có nhân lài 
như Không-minh, Quän-trong ; vë sau sẽ làm nên công 
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aghiép lo lớn cho thién-ha nhờ, nhưng nay còn än chưa ra. 

Thơ trình lên, cụ Cử Dich-vong khen là tay văn 
chương đại tài, bèn cấp cho lương thực it nhiều, cho 
cùng với các học-trò ở đẩy cùng học. Học hai năm 
lrời văn chương lừng lẫy, các họe-trò dôi trong trường 
Dịch vọng không ai đối thủ được. 


Nhân khi mùa xuân, làng Dịch vọng vào đắm thờ. 


thần, các bạn họe rủ ông đi xem. Sĩ nữ đi xem hội 
đều dóng quần là áo lượt trang điềm lịch sự, duy có 
một mình ông mặc cải áo bông rách cü mốc, đứng 
dựa ở sau cột định xem, chỉ sợ nhiều người trông 
thấy. Trong đảm hội có người ả-đào trac độ mười 
bầy, mười tám tuôi, thanh sắc tuyệt vời, cất giọng 
hát lên như ném ngọc reo vàng, ai nghe thấy cũng 
phải say sưa điên dảo, đua nhau thướng tiền, thưởng 
lụa xếp đây án. Lúc bấy giờ nàng đang múa đèn, lượn 
qua góc đình, chợt trông thấy ông đứng ở bên cột, 
bất giác ngần người ra, cử nhìn ông mãi, không múa 
hát dược nữa. Các khän-quan đều bảo rằng nàng bị 
cẩm; ai cũng mất vui, cùng giải tán cả. Ông cùng anh 
em bạn cũng về nhà trọ 

Sáng sớm hôm sau, cô à đào ấy đến nhà trọ ông, 
VỎ vai ông mà nói rằng : 

Sao anh-hùng lưu lạc, cực đến nỗi thë; 

Rồi tặng ông mười quan tiền với mấy tấm vải, luạ, 
ân cầa chân trọng mà từ biệt. 

Òng bấy piò lương ăn cüng thiếu, vải may cũng 
không nên phải cảm ơn nàng mà bải lĩnh. ‘ir đấy 
gig vë sau, cô dào ấy cứ cách ba tháng, hoặc nắm 
tháng lại thiường đến chỗ trọ ông, ngày đêm ở đấy, 
com nước may vå giúp, không khác gì vợ. Trước 
ông còa kính nàng như quý khách, nói năng cử chỉ 
vẫn giữ !ê phép; sau lầu ngày càng quen thuộc nët, 
càng dan diu tình mới động lòrg hoa nguyệt. muốn 
bé khoá lam kiều trong ám thất, Nàng nghiêm sắc 
mặt cự lại, nói rằng: 


THÁI aaa 


~ Nếu thiếp là người dâm đãng, thì thiếu gì các 
vương tôn công-tủ, chỉ nghĩ rằng: thân phận là con 


nhà xướng hát. sợ về sau lại gập phải chồng hèn. 


Cho nên trong lúc trần-ai, cố tìm lấy người quân-tử 


Aè mong về sau nương dya chung thân, chàng coi 


thiếp như hạng hoa tường liễu ngõ, đãi thiếp lấy 


thói trên bộc trong dâu thì thiếp nay xin từ biệt: 


Ông then thùng quả: Từ đấy lại càng thêm kính 
trọng. 

Cách hơn nắm nữa gặp khoa thi, ông sắp về quê 
lo liệu vào tràng, nàng mang tiền bạc ra tiễn. Ông 
cầm tay nàng nói rằng : 

— Chiếc thân lưu lạe, không biết nương dựa vào đâu, 


không ngờ giữa đường gặp nàng, dů lòng thương giúp 


cho tôi được đủ ăn đủ mặc, đa tạ bậu tình. Ñay sắp 
xa xôi cách biệt, xin nàng cho tôi biết quê quán tính 


danh, đề sau này biết đường tìm đến. 


Nàng rằng : 

— Nếu sau này chàng không phụ ơn thiếp. thì tự 
thiếp phải tìm đến chàng, phông như việc có chếch 
lệch thì đề eho thế gian bình phầm, chứ chả phải hỗi. 

Khi ông mới bỏ nhà đi, Kế-mẫu ông lấy làm mát 
ruột bằng nhồ được cái đanh trước mắt. Cụ thân-sinh 


ông là người nhu nhược sợ vợ, không dám tìm hỏi, 


lâu ngày cũng chẳng thấy tin tức gì. Cả nhà ai cũng 
không chắc rằng còn sống. Chot thấy ông cỡi ngựa 
về, hỏi đến sự học, nghe tấn tới lắm. Cụ thân-sinh 


lấy làm mừng rỡ. Năm ấy ông di khảo, đi hạch đều. 
đỗ đầu xứ, đến kỳ thi hương đỗ luôn Thủ-khoa. Cu 


thân-sinh ra ông thấy ông đã thành dat, möi mượn: 
người làm mối hỏi con gái nhà danh giá, ông cố từ, 
và thuật hết truyện đào-nương giúp đỡ cơm, áo cho 
bố nghe, lại thề rằng dù chết cüng không dám phụ - 
“on người ấy, 


j ” + 4“ - ev 
> # : 


—— z 5 Es —.. 
Eh Do De ET TS 7 


cò? 9L PANNE 


HET JT" r + d 

e f -© + 
G ne, LÊ là 

ps S pre à sc 4 > £ a ` 


SANS 


-Cụ thân-sinh nồi giận quát mắng, trách con không 
biết nghe cha, bảo rằng nếu đứa đào nương về, thì 
không nhận là con dâu, 

Ông bất đắc di phải nghe lời cha. 

Năm sau ông tới kinh thi hội, thấy nàng hỏi thăm 
đến tận nhà ông trọ, và cho thức nọ thức kia. 

.. Ông trông thấy nàng tự nghĩ rằng mình đã phụ tưrớe. 
then thùns, kbông đảm nói. Nàng trông thấy biết ý noi 
rằng : 

— Thôi thiếp đã biết rồi, không phải đợi ông nói nữa, 
thiếp là kè hạ tiện, không đắng sánh đôi với người 
hiền-đạt, chẳng qua cũng là cái số mệnh thiếp như 
vậy. Nói xong liền từ biệt, tự đấy giỏ đi tuyệt nhiên 
không thấy tìm đến nữa 

Năm ấy ông đỗ Tiến-sĩ, vào làm quan trong nôi-câc. 
phụng mệnh sang sử Tầu rồi về làm quan trong, quan 
ngoài hơn 10 năm trời. Gặp lúc tỉnh Häi-duong có 
tên Cầu nồi loạn, triều-đình sai ông đề binh đi đánh. 

Sau khi giặc tan, ông có quân công, được phong 
làm Quận công, rất mực phong-lưu phü-quÿ. Môi khi 
tiếp khách, nói truyện đến lúc hàn-vi, lại nghĩ thương 
nàng, tự trách mình phụ ước. Sai năm bầy người đi 
tìm nàng mãi, không biết tung tích ở đâu. 

Một hôm ông đi än tiệc nhà quan Đặng-hầu, trong 
khi uống rượu thấy nàng ả-đào go phách ở duwi, trông 
tựa như người quen khi trước, hỏi ra thì quả là ån- 
nhân của mình. Nhan sắc nàng bấy giờ tuy đã nhuộm 
vẻ phong trần. nhưng âm vận cách điệu vẫn còn hay, 
chẳng khác gì lúc tuôi trẻ Ông hỏi lai lịch trong bấy 
nhiêu nắm trời, thì nàng nói rằng: mười năm trước 
lấy người lính ở tỉnh Thái-nguyên. Về sau hóa chồng; 


không cải giả nữa, co tiền của it nhiều đem về nuôi 


mẹ, gặp phải thằng em du đãng, nó lấy hết của mình 
đem chơi phung phá. Vậy phải dắt mẹ đi lưu lạc chỗn 
Tràng-an day các ả-đào mới tập hát, để kiềm hồ (hầu 
cho qua ngày thẳng. 
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Ông nghe nói thương tình, lệ rơi tầm tà, đưa nàng 
cùng mẹ nàng về, cho ở riêng một cải nhà, cấp dưỡng 
tử tế Được hơn một năm, mẹ nàng mất, ông lo liệu 
tang sự cho chu tất mọi việc. Tống táng đã xong, 
nàng từ tạ xin về, ông cố lưu thế nào nàng cũng 
không chịu ở. Ông đem nhiều tiền bạc tiền, nàng 
không chiu lấy. Ông cố nói mãi; nàng đáp lại rằng : 
thiếp đã không có số °làm vợ quan _Thừa- trớng, cho 
nên không có phúc tiêu nồi tiền nầy. 

(Qué nàng ở huyện Chương-đức, thuộc tỉnh Sơn-nam, 
tức là tỉnh Ji ham bây giò) 


Lời cụ Lan-Trì: Trinh-tâm nghĩa- hiệp, lại có con 
mắt tỉnh đời, đào-nương nàu kiêm có cả. Không kề 
chỉ trong đám quần-thoa, dầu bọn tu-mi ram-l& cũng 
hièm người được thế! Thề mà sánh đôi không phải 
lứa, lưu lac phong trần; hoặc là tài sắc kiêm đủ, ông 
lrời xanh kia cũng ghen ghét đó chẳng ? 


28. — NỌ TINH 


Nguyên-Sinh quê ở huyện Thanh-tri, diện mạo khôi 
ngô, giáng người tun nh. Bồ-côi cha từ thủa nhỏ, đi 
học được vài năm, sau vì nhà nghèo không theo học 
được. Bên cạnh làng có sông nhỏ. nhà Nguyễn-Sinh vốn 
có nghề nghiệp chở đò : Nguyễn-Sinh cũng theo học 
nghề chổ dò. Các lái đò ai bát cũng giỏi. Nguyễn-Sinh 
học hảt chẳng mấy chốc hay hơn mọi người, Mỗi khi 
giăng thanh gió mát, sởm tạnh chiều dâm, một mình 
ở chiếc thuyền nhỏ, gô chèo cất giọng hát lên, ai nghe 
thấy cũng phải điên đảo. 

Bên tả ngan con sông ấy, nhà phú-ông họ Trần 
có người con gái chưa chông,nghe tiếng Nguyễn-Sinh 
hát như dót vào tai, không khác gì khúc tiên nhạc, 
ngồi trong cửa sô trông ra, thấy diện mạo Nguyễn-Sinh 
trắng tro đẹp dë, nhìn mãi không thôi, ngầm sai thi-t 


= 5 Tu“ 5 ns A 
RE —. = 


—~ 99 —. 


đem giấu tiền bạc, vải lụa tíng chàng. Và dặn bão nên: 
mượn người đến làm mỗi. Sinh về nói vöi mẹ đến dam, 
Mẹ nói : 


Giàu nghèo xa cách nhau huyền tuyệt, Sao con. 
. không tự biết phận, lại còn xa lưởng như thë? 
Nguyễn-sinh nói : 


— Đó là tự ý đứa con gái muốn như thể, Cổ nài 
mẹ đi noi. Mẹ bất đắc di, mượn người đến làm mối. 
Trần phú-ông không nghe. Mu mối cố noi mãi, và 
khoe điện mạo chàng trắng trẻo, cử chỉ nhanh nhẹn; 
Phú-ông nồi giận nói rằng : 

— Có phải mu làm mối cho anh chèo đò hay hát ấy 
không? Tài mạo anh ấy tôi đã biết rồi, con gai tôi 
xấu xa, không đáng sánh đôi với anh ấy. Phiền mu 
về nói rằng tôi không dâm gå. l 

Mu môi ra khỏi cửa được vài bước, nghe thấy pbú- 
ông ở trong nói to lên rằng : nhà cửa ta giàu có là 
thế, con gái ta quý giá nhường nào, có lễ đâu cho 
con nhà lái đỏ vào làm rễ được. 

Mu mối về thuật lại hết lời phú-ông. Me Nguyễn- 
Sinh vừa xấu hồ vừa „giàn, mắng SRE MA tàn Lars 
Nguyễn sinh phát phẫn nói rằng : 

— Ông lão ấy. chẳng qua cậy giầu mà. ¿khinh lai 
thôi. Tôi thử bỏ nghề chô dò xem có làm được ee 
không, Nói xong lay mẹ mà di. 


Người con gái phü-ông thấy cha mình không - HRÙ 
lòng gå, không còn hi vọng gi nữa, nhưng cũng không 
đảm nói rõ ån tình cho cha biết, vì rằng c a khinh 
nhà Nguyễn-Sinh nghèo, nhân lúc nhà vắng, lấy trộm 


của nhà hoa trăm lạng vàng, sai người đem cho 


Nguyễn-Sinh đề làm lễ cưới, hå may ông bố có tham 
của, gå mình cho chàng chăng. Không ngờ nghe 


tin Nguyên-Sinh bô nhà mà di, không biết phương, 
hưởng nào mà tìm, thảm đạm EE lân vô hạn. 


Môi khi đêm khuya canh vắng, đốt pgọn đèn xanh,. 
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một mình một bỏng thường gạt lệ khóc thầm Sâu uất 
lâu dần thành bệnh, thân thể gầy mòn, trong bụng 
kết thành một khối dắn nbw đả, thuốc bắc thuốc 
nam citta chắn, chẳng thấy công hiệu gì. Tịch bệnh 
hơn một năm th chết, lúc lâm-chung nàng dặn lại 
nhà rằng: 

Trong bụng tôi tất có vật lạ. Sau khi chết xin dem 
hoû táng đề nghiệm xem vật ấy ra sao. 


Phú-ông y theo lời nàng, liên dem hoi táng, dến 
lúc lửa tắt, bói ở trong hài-cố ra được một khối 
tròn, lớn bằng quả bưởi, đỗ như yên chỉ, trong như 
thủy-tinh, chẳng phải ngọc, mà cũng chẳng phải dí, 
trơn tru bền chặt, búa bồ chẳng vỡ. Coi trong khối 
ấy thấy có hình cải thuyền. trong thuyền có chàng 
thiếu-niên gối đầu vào cải bơi chèo mà nằm, Phú-ông 
trông thấy thé nghĩ ngay rằng con gái mình vì tương 
iw Nguyén-Sinh mà kết thành kuối ấy dến nôi? chết, 
lấy làm hối hận thương tiếc vỏ cùng, Bèn đóng cải 


bòm con, cất khối ấy vào, đặt lên giường thờ người 


con gái. 

Nguyễn-Sinh bô nhà đi đến Cao-bằng, vì có nghề 
hát hay rất mực, nên ái cũng yêu, được làm mich- 
khách nhà quan Chấn-tưởng. Hơn một năm tròi, có 
bồng. lòc ít nhiền, làm vốn buôn bán, vài nắm đại 
phát tài. có vàng hơn ba trăm lạng. Sinh tự nghĩ 
rằng: Trần phü-ông là người tham tiền, chuộng của, 
nay ta đã giàu - có chắc ông ấy thấy ta sẽ hoan 

Kệ trọng vọng, khó gì duyên cũ chẳng thành. 
Bèn sắm sửa hành trang về quê, về đến nhà nghe 
tin người con gái ấy đã mất, bồi hồi thương tiếc, 
đem trâu rượu đến nhà người con gái phúng viếng.. 
Phú ông mời Nguyễn - Sinh nống rượu. Mở hòm đem 
khối tròn cho Nguyễn - Sinh xem. Sinh cầm lấy xem, 
khỏe nức khóc nở, giọt lệ rơi tầm tā, thấm vào khối 
ấy, tự nhiên khối ấy tan thành nước, ưởt däm vạt. 
åo Nguyễn- Sinh, đồ như máu tươi. Sinh cảm tình: 


arhi a 


Rgười con gái ấy, thề rằng không lấy ai nữa. Bẩy 
giò on gái thứ hai phú-ông đã lớn, trông thấy điện 
mạo Nguyễn -Sinh cüng có ý yêu trộm giấu thầm. 
Phú-ông gọi Nguyễn -Sinh gả cho. Sinh nhất định 
không lấy, Phú-ông nài mãi, Sinh mới nề lòng, nghĩ 
đến tình xưa nghĩa cũ, vị cây giây quấn, nhớ chị 
nên phải thương em; Sinh mới làm lễ cưới.. 
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24, -CÅ THẦN 


Ở tỉnh Quảng-nam có một người phú thương giầu 
mà hiếu thiện. hằng thuê thuyền trở hàng hóa đi buôn, 
từ Gia-dinh đến Thuận-hóa, mỗi năm di lại vài lượt, 
Một hôm di bề, uống rượu ở trong thuyền, say rượu 
cãi nhau với thuyền chủ. Thuyền-chủ vốn là một tên ăn 
trộm, bạo ngược hung-hẩn, nhân đêm tối ném phú-thương 
xuống bê. 

Phú-thương bị ném xuống bề, đương nồi chìm ở trong 
mấy đợi sóng cồn, bỗng chạm phải một con cá lớn; chắc 
rằng không khỏi táng vào bụng cá, lo sợ vô cùng. 
Liều ôm lấy mình cá mà khấn rằng : «Lạy ông, tôi 
bình sinh là kê hiếu thiện, mắc phải đứa hung đồ ném 
xuống đây, xin ông thương dën mà cứu lấy mệnh tôi 
cho thoát nạn» Khấn xong thấy cá nồi lên mặt nước, 
vượt sóng mà đi mau như tên bắn. Coi mình cả dài 
ước hơn trăm trượng. Ước chừng nửa đêm, cá đến 
một nơi, nghiêng mình lại nghỉ. Phú-thương trông 
lên thấy đã gần tới bến Đông-hải, bèn bơi mà vào. 
Khi lên tới bờ, đứng xóc áo nghành mặt ra bề mà lễ 
ta cå. Rồi tìm đường mà di, đi một lát, thấy trước mặt 
có đồa binh. nhân ra thì là đồn Đỗng-hải. Bën gọi cửa 
đồn ; kêu van xin vào trọ. Phú-thương bình nhật thường 
đi qua đường ấy vân quen biết với các lính trong đồn, 
Linh đồn nghe thấy tiếng gọi, biết rắng người quen, 
mở cửa cho vào. Phú-thương vào đồn, quần áo sòn 
ưới lướt (hưới, thuật lại hết truyện cho mọi người 


nghe. Ai nấy nghe thấy cüng lấy làm lạ mà có lỏng 
thương giúp cho cơm ảo. 

Thuyền chủ đã ném phú-thương xuống bề rồi. chia 
nhau lấy hàng hóa, thuận buồm xuôi gió mà vë, đi 
hơn mười ngày mới đến Đỗng-hải. Thuyền đã đến Bông- 
hải, thuyền chủ cắm thuyền lên bờ. Đi được một quảng 
chợt gập phú-thương. lấy làm ngạc nhiên, sợ hãi trốn 
chạy. Phú-thương vào kêu quan đồn, quan đồn sai 
linh ra đuồi bắt thuyền chủ đem về tra khảo vấn 
tội. 

Thời bấy giờ ông Trần-danh-Đáng làm quan tướng 
đồn Đỗng-hải xét án ấy. Lâu ngày quên mất tên 
người phú-thương. Vì ông thấy truyện lạ nên ghi chép 
lấy. ` | 
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24. — GIỐNG VÅT ĐA TÌNH 

Một người con gái, quê ở huyện Luc-ngan, vào kiếm 
củi trong rừng, đương lúc một mình trong rừng núi 
vắng vẻ, chợt thấy hơn vài trăm con khỉ ở trong hang 
đá ra vây bọc xung quanh làm cho không chạy đẳng 
nào được. các con khi tranh nhau nắm lấy quần áo 
người ấy đắt di, chỉ lên trên núi, miệng kêu diu dit. 

Nàng ấy đã toan gỡ ra chạy, nhưng khốn vì đàn khỉ 
đông lắm, biết không thề chạy thoát, vậy phải liều 
mình theo chúng mà đi. BÈ cành rẽ cỏ, trèo qua đồi 
no sang sườn núi kia, xa ước vài dặm, đến một cái 
hang đá rộng bằng cái nhà. Trong hang có hòn đá 
lớn phẳng như cái giường, một con khỉ lön ngồi ngay 
ở đấy, lớn bằng đứa trẻ hơn mười tuôi. 

-Khi lớn trông thấy đàn khỉ nhỏ đưa người con gái 
kiếm củi đến nhầy nhót có ý mừng rỡ. Các khỉ nhỏ 
đều kêu diu đít tựa như cùng nói truyện. Một lát các 
khi con đều giải tản hết. chỉ lưu một mình nàng ở lại 
đấy. Nàng mới trông thấy trạng mạo khi lớn góm ghê 
dû ton, sợ hãi khiếp đảm, nghĩ rằng tất bị nó cắn. Sau thấy 
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nó cầm lay nàng tựa như có ý yêu đương, cùng ngồi 
bàn đả, đưa các thức quả cho nàng ăn, rồi dắt nàng 
đi ngủ. Nàng sợ không dám cự, và xét kỹ ra nó cũng 
không dở cái thủ đoạn gì độc ác đối đãi với mình, 

Nhưng đói lắm không thể nhịn được, trông anh 
chàng khi kệu đói. Né cũng hiều ý đưa nàng đến một 
cái hốc đá, chứa vô số là đậu voi gạo. Nàng kêu không 
co nồi mâm bát đĩa. Thấy khỉ chúa kêu mấy tiếng 
iwa như dặn bảo điều gì. Mấy con khi nhỗ ở đẩy đều 
đi ra cả. Được hơn vài giờ đồng hồ, thấy con thì đội 
nồi, con thì cầm bát, con thì cầm mồi lửa đem về, 
trông rất vui mắt. Từ đỏ trở về sau, lũ ấy thường vào 
đân gian ăn trộm quần áo, thịt, cả, mắm, muối đem về 
trong núi cung nàng, thôn dân rất lấy làm phiền nhiễu. 

Nàng nhớ nhà muốn trốn về, vì khỉ chúa cố giữ 
dièt, không dip nào di được. 

Hơn một năm. nàng có thai, sinh được một con 
khi nhỏ. Kbhi chúa bấy giờ cũng không cố giữ kỹ lưỡng 
như trước nữa. 


Nàng nhở nhà xin về. gạt nude mắt khóc. Khi chúa 
bất däc di cho về, sai hơn mười con khỉ con tiễn về 
tận nhà. Nguyên năm trước khi nàng vào núi kiếm 
củi không về cha mẹ ở nhà tưởng rằng tất bị hồ 
hại, nhờ năm bảy người vảo núi tìm hài-côt không 
thấy. Cách hơn một năm, thấy con gái cùng đàn khỉ 
về. Nàng thuật hết truyện cho cha mẹ nghe, cha mẹ 
nàng lấy làm cắm giận vô cùng, nhưng cũng nin giận 
làm lành, đề mưu giết con vật quái ấy, moi đặt rượu nếp 
cho đàn khỉ ăn mà bảo rằng: mày về mày bảo chủ 
mày rằng, đôi bên đã thành thân rồi, thế là quen 
thuộc; có lë nào đã có cháu rôi mà bố me vợ chả 
biết mặt chàng rê, Về bảo chủ mày dën chơi đây, 
la đãi tử tế, chẳng lo ngại gì. Lũ khỉ về dưa khỉ 
chúa đến. Khi chúa đã đến, nhảy ngay lén sập, ngồi 
bên gối dựa, tựa như khách quen. Người nhà làm 


Dire 


cỗ, bô thuốc độc vào, đàn khỉ ngồi ăn xong ngã lần 
ra cả. Người nhà bắt lấy, trói lại, giết hết, 

Lời cụ Lan-Trì: Môt mình chiếm nơi rừng núi, làm 
chúa một loài Quả ngọt hoa thôm đủ dùng ngàu tháng; 
giảng thanh gió mát, chơi thích bốn mùa; yên ồn vng 
väng. bụi trần chẳng đến Dâu ông ngoành mặt hướng 
nam, đất có träm thành cũng chẳng sướng hơn, thế 
mà chỉ vi nữ sắc, dem thân ảo chốn Lư-ÙDiêm, hai 
đồn mình, chèt đến lộc loại, chẳng ngu lắm du ! Giồng 
våt vô tri kia, thực cũng đáng thương lắm våy. 


26. - HIỆP-HÔ 


Hoàng-Lang ngườ huyện Bảo-lộc, ngoài hai mươi 
tuôi lấy nàng Nguyễn thị, sinh được đứa con giai; vài 
năm Nguyễn-thị bị bệnh mất. Hoàng-Lang đem con 
gửi bà ngoại là Nguyễn-Uần nuôi. Sau khi hết trở 
Nguyễn-thị, đứa bé ấy đã lên bốn năm tuôi, Hoàng- 
Lang thường đến chơi nhà bà ngoại thăm con, có khi 
đưa con về nhà chơi hàng chín mười ngày. 

Ở liền hàng xóm có một người gái hóa còn ít tuôi, 
nhan sắc khả, Sinh trông thấy đẹp lòng, có ý muốn 
lấy, nhờ người đến noi. Nàng từ chối mà rằng: 

Nếu tôi nối giây cầm-sắt, gặp được Hoàng-Lang thì 
cũng lấy làm vừa ý lắm. Song vì vợ trước chàng ta 
đã có con rồi. Cồ kim lai, dì ghé con chồng cùng ở 
một nhà rất là khó chịu, không dạy bảo cho, dề nó 
lêu lông, thì bảo là ehẳng để chẳng thương, có đập 
đánh một vài doi thì người ngoài đã đều này tiếng nọ, 


' bảo là mấy đời dì ghẻ có thương con chồng, Thôi 


nhờ mỗi về bảo Hoàng-Lang rằng tôi không thể về 
làm vủ nuôi cho con người trước được. 

Mu mối về thuật lại hết truyện. Hoàng-Lang nghĩ 
räog nếu không trừ bỏ đứa tré ấy, không sao lấy được 
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người ấy, Mới sinh lòng độc ác. Vài hôm sau Hoàng- 
Lang bế con vào rừng, nói rối tìm các thức quả cho 
ăn, đến một nơi vắng vẻ cây cối sầm uất, Hoàng-Lang 
đặt con ngồi ở đấy mà về. Hừng ấy vốn cỏ nhiều hồ. 
Hoàng về đến nuà chắc rằng đứa trẻ ấy không khỏi 
táng vào bụng hồ Hoàng-Lang lại sợ Nguyễn Uần hôi 
đến cháu ngoại, bèn ra ngoài đồng đắp giả một cái 
mã mới, giả cách là nơi tảng con, 


Ước chừng quá nửa đêm hôm ấy, Nguyễn Uần nghe 
thấy hồ kêu ngoài công, hốt hoảng sợ hãi đóng cửa 
thật chặt không dám ra. Sau lại nghe thấy tiếng tré 
con lhóc ở ngoài công, tựa như tiếng chảu ngoại mình 
vừa sợ vừa thương liềa thắp dom mỡ cồng ra soi, 
thấy cháu đương đứng một mình ở ngoài công khóc, 
vừa hãi vừa mừng. vội ôm cháu vào, hỏi cháu ở đâu 
mà dương đêm dám về đây một mình, 


Đứa trẻ dåp: 


Buồi chiều thầy tôi ẩm tôi vào rừng, đặt tôi ngồi ở 
dườởi gốc cây, rồi đi đâu mất, tôi sợ khóc mäi, sau 
thấy một con mèo vàng, lóa bằng con trâu + tôi về 
đây, không biết đây là nhà bà. 


Nguyễn-Uần nghe nói kiah dị, ôm chäu mà khóc. 
Bỗng nghe thấy tiếug hồ kêu ngoài công. Nguyễn Uần 
khẩn rằng: 

Đa tạ sơn-quân, cứu mệnh cháu tôi, tôi khôn g biết 
lấy gì tạ được, nhàu tiện trong chuông có con lợn 
béo xin kính lặng ngài. 

Khấn xong liền thấy tiếng hồ vào chuồng bắt lợn 


Đến gà gáy sáng, Nguyên-Uän lại nghe thấy tiếng lợn 
kêu từ xa lại gần, vào téi chuông nhà mình thì thôi. 
Lúc sáng thật mở cửa ra trông, thì thấy lợn nhả 
mình dã mã) một nửa, đề ở giữa sân, trong chuồng 


lang + Yes 


lại thấy một con lợn khác lou hơn ở đâu mới đem 
đến. 

Sau Ñguyễn-Uần đến nhà Hoàng-Lang hỏi cháu ở 
đâu ? 

Hoàng-Lang đáp rằng : 


- Nó mắc phải bạo bệnh. thuốc chữa không khỏi 
đến nửa đêm hôm qua thì mất, hiện đẩ đem táng. 
Rồi đưa Nguyễn-Uần ra ngoài đồng chỉ vào cái nấm 
mới đắp nói rằng đây là må cháu Nguyễn-Uẫn sai 
đào lên, chẳng thấy gì cả. Bảo Hoàng-Lang rằng: 


- Có lẽ vì khi mày tång nó, mặc nhiều quần åo 
cho nó, nên những đứa gian tham đào må nò lấy 
quần ảo, mà vất xác đi chăng? ở nhả ta bấy còn cải 
chăn với mấy cái ảo, mày nên theo về nhà ta, đem 
những thức ấy đối đi, kéo nữa ta đã tudi già, trông 
thấy vật cũ thêm thương lại càng sinh dau lòng xót 
ruột. Hoàng-Lang theo Nguyễn-Uần về. thấy đứa bé 
con đương đứng ở cửa. Đứa bé trông thấy bố moi 
dến, lấy làm mừng rỡ, gọi thày dối dit Hoàng-Lang 
thấy con còn sống. sợ xåm mặt lại vội quay ra chạy. 
Nguyễn-Uần nắm lấy vạt ảo co lại Hoàng co đứt vạt 
ảo mà chạy, trốn sang thôn khäc, người trong thôn 
ấy ai cũng ghét Hoàng là người vỏ hạnh, đến đâu 
cũng chăng ai chứa. 

Nguyễn-Uẫn dem việc ấy lên kêu quan, Quan lấy 
việc ấy làm thương luân bại lý, định kết án Hoảng- 
Lang vào tội trọng hình. Trước khi chưa dựng án 
hãy dam chặt Hoàng-Lang một chô. 


Hoàng Lang đem tiền của lễ quan Quan giảm tội 
cho Hoàng-Lang chỉ phải đản 15 trượng rồi tha cho 
vë, 

Hoàng-Lang được tha, đương đêm di về về đến 
cồng làng thấy con hồ ở trong bụi cây ra gầm hét 
một tiếng rãi to, rồi cấp Hoàng-Lang mà dem đi, 
nhanh như gió bão. Người trong thôn ấy nghe tiếng 
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hồ hét, vội vàng cầm đuốc vác gậy đuồi theo Đuồi 
đến quãng đường cách thôn ấy hơn một dậm, thấy 
xác Hoàng-Lang đã tan nát ở mặt đất, máu chảy lênh 


lắng. Trông ra cách hơn 100 bước nữa, thấy 1 con 


hồ 2 mắt sảng như đuốc, thong dong bước vào rừng 
rm. | | 
- (Đỗ là việc năm eanh-tuâi. Em ngoại cy Lan-Tri là ông Trắn- 
danh-Luu lên Lạng-sơn được biêt rō truyện åy vå thuật lại,) 


27. — NGUYỄN-CHẬT 


Nguyễn-Chật quê ở làng Mục-viên, huyện. Hoằng- 
hỏa, lúc bé đi học đốt lắm, tới khi đã lớn ngoài ba 
mươi tuôi, làm văn chưa thông. Chỉ được cái sire vóc 


khỏe mạnh, những khi nghỉ học thường làm kiêm cả. 


cày bừa, tắt nước, các việc đồng äng. .Anh em ban 
học thấy dốt, mà lại có sức khỏe, thường ủy cho việc 


quét rửa nhà trường, kê ghế, kê phản, cùng phục dich, 


những việc thôi cơm, nấu nước ở trong nhà tro. 
Năm ngoài bốn mươi tuôi, cũng vẫn đốt nát. như 
trước, nhưng vẫn cố học không thôi. Thầy học thấy 
cố học cũng cỏ lòng thương. Nhân khi gặp khoa thí 
hương, thầy học bảo các học-trò rằng: - | 
Nguyễn-Chật dẫu là người lỗ độn, nhưng có chí cố 
học, thực cũng đáng khen. Nay cũng cho y vào thi, 
đến lúc vào trường anh em nên mỗi người làm văn 
giúp y một doap. hoặc may ra có đỗ được, thì trước 
là y khỏi phụ cải công đèn sách đã vài mươi năm, 
sau là ta cũng dën được cải ân của y hầu hạ thầy 
trò mình bấy lâu khó nhọc. Các hoc-trù đều vâng lời. 
Näm bấy giờ Hậu-lê mới trung hưng, phép thi chưa 
nghiêm mật lắm. Nguyễn-Chật vào trường; bar hoc 
mỗi người làm văn giúp một đoạn, vào thông bốn kỳ, 
Đến lúc kéo bảng Nguvên-Chât cùng bốn năm người 
bạn học đều đô Hương-cống. 
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Nguyễn-Chật khi ấy tuôi đã 50, sức còn khôe lắm, 
Sang xuân đến kỳ thi hội, Nguvên-Chât tự nghỉ sức 
học còn kém, nay nhờ phúc phận đỗ được hương- 
công đã là mãẩn-nguyện, không muốn lai kinh thi nữa ; 
nhưng anh em bạn đồng khoa, cố nài Nguyên-Chât 
cùng thi hội cho vui, và bảo rằng đến lúc vào trường, 
anh em lại hợp sức giúp. Nguyễn-Chật cüng bằng lòng 
di, giúp anh em quấy tiền gânh gạo, đến nhà tro 
phục địch com nước, rất là nhanh nhầu được việc, Khi 
vào trường, anh em bạn cùng làm văn giúp. 

Kỳ phủ xuất bảng. thầy, bạn dëu hỏng cả, chỉ duy 
có Nguyễn-Chật dự trúng. Nguyễn-Chật được vào kỳ 


phú lấy làm lo lắm, thầy và bạn dã hỏng cả rồi, ngày 


mai vào kỳ vän sách, không có ai ina biết xoay làm 
sao viết cho đủ quyên. 

Đêm näm mộng thấy một ông cu già gọi bảo rằng : 
quan tân tiến- -SI ngày mai vào trường, nên mang một 
đấu diém-sinh đi, sẽ có công hiệu lớn, Chợt thức tỉnh 
đậy, không hiều ra sao. 

Sang sớm đậy cứ y theo như lời thần mộng, đem 


điêm-sinh vào trudng, Đên lúc vào trường, xem đầu 


bài văn sách không hiều nghĩa sao cå. Cũng liều đóng 
lều che kín, ngồi ăn cơm, ăn no xong näm ngủ, tiếng 
ngấy khò khò, đến chiều mới dậy. Hãy giờ có một 
ông hương-cống ở lều bên cạnh là người hay chữ có 


tiếng. làm văn đã mười phần däc ý, chỉ duy còn một 


doan kim vău làm chưa xong, bỗng nồi con đau bụng 
tưởng chết, trong khi ấy ở trong trường-thi ai nấy 
đương nghĩ ngợi làm văn, đoái trông tả hữu chỉ thấy 
cỏ một mình ông Nguyên- -Chåt ngồi yèn vô sự. Gọi 
lại bảo rằng quyền Lôi làm tất đỗ thứ hai, thứ ba, 
chẳng may mắc phải bạo bệnh, chả chắc có sống 
được không, bây giờ không thể nào đi được, nếu 
đại-huynh có thè cổng tôi ra được về đến nhà trọ, 
thì tôi xin tặng đại-huynh quyền này; thay đề tên khác 
mà nộp; còn tôi thì cảo bệnh không nộp quyền nữa. 
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Nguyễn-Chật mừng lắm, lĩnh lấy quyền ấy đề tên 
mình vào mang nộp. Rồi cônz ông kia ra cửa trường. 
Khi ra đến cửa trường, ông kia lại càng đau bụng quá 
lắm, ngất đi tưởng chết. Nguyễn-Chật hỏi: 

—:Đại-huynh bình nhật vẫn có chứng này duw? 

Ông kia đáp: 


— Cái chứng đau bụng tôi đã thành cố tật, mỗi khi 
đau lại ăn một bát điêm sinh thì khỏi, nhưng bây giờ 
lấy đâu ra được. 

Nguyễn: Chật nói : | 

— Sao đại-huynh không bảo từ trước, hiện tôi cé 
mang đi dây. liên dó gói diêm-sinh đưa cho ông 
kia ăn, khỏi đau bụng ngay, cùng đưa nhau về, 

Quan Chủ-khảo chấm văn Nguyễn-Chật, khen văn 
hay lắm, toan lấy đổ đầu, nhưng vì kim văn còn 
thiếu mất hai đoạn cuối cùng, phải lấy đỗ thứ bấy. 

Tời kỳ đình-thí, đầu văn đình đối dài lắm, Các 
công-si đã đóng lën làm văn cả rồi. Nguyễn-Chật còn 
đứng sao đầu bài mãi đến quá nửa buồi, chưa xong, 
mắt đồ hoe tay run lập cập viết chẳng thành chữ. 
Nhân có thầy đội thè-sat đi qua đấy, trông thấy 
Nguyễn-Chật sao đầu bài mãi không xong, đã ngứa 
mắt. Nguyéa-Chât lại vỗ vai thày đội, tay chỉ lên 
bảng hỏi : 

Này này ông đội, chữ kia là chữ gì nhi? 

Thày đội phát cục, co chân đạp cho một cái. Nguyên- 
Chật liền nằm vạ. 

Đến buôi chiều vua ra ngự trường-thi, xem các 
cống-sĩ làm văn, thấy một người nằm ở dưới bièn 
đầu bài, hỏi tên nào nắm kia? 

Nguyễn-Chật tâu: 

Tôi đương sao đầu bài bị thày đội thê-sát đạp tôi 
một cái đau lắm không thê dậy được. 
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Vua nghe nói cả giận, phán cách chức tên đội thë- 
sát và truyền cho bốn tên linh trong cãm-thành, phải 
khiêng Nguyễn-Chật về tận nhà trọ. 

Nguyễn-Chật về nhà trọ, mừng thầm, nói một mình 
rằng: may nhờ có cải đạp của thầy dội, mới thoát 
được cải nạn làm văn, cat không có thì còn khô. 

Trước khi chưa kéo bảng, các quan có nhiều 
người bàn nên tước bổ tên Nguyên-Chật. Vua còn 
do dự chưa định. Bỗng gặp Trịnh-Xuân nồi loạn, xe 
giá vua phải chạy sang nam. Vài tháng loạn yên mới 
về Vua truyền cứ y theo hội bảng lấy đô tiến-sĩ. 
Vì thế Nguyễn-Chật đỗ tiến-sỉ đội bảng. Nguyễn Chật 
lại co công theo xe vua di đánh giặc. Vi có quân- 
công lại tróng làm nên hiền hoạn. 


28. — BÁO-ÂN THÁP 


Tháp Báo-ân ở xã Bình-quân, huyện Cầm-giàng tỉnh 
Hải-dương ; bên cạnh không có đền chùa, dưới không 
có bia ký. 

Tương truyền làng ấy ngày xưa có nhà phú-ông họ 
Nguyéo,sinh hạ được vài người con giai đều làm ruộng. 
Sau sinh một người con gái út. Khi người con gái đã 
lòn, dịu dàng êm ái, nhan sắc tuyệt vời. Các nhà cw- 
phú các nơi, tin-hồng sử-điệp tranh nhau mượn người 
đến mỗi manh rất nhiều, nhưng phú-ông không gå, 
chi định kén rë cho con, đợi co ai là người văn-sĩ 
có tiếng đến cầu hôn mới gả. Người con gái cũng kén 
chọn kỹ lắm, bao nhiêu người đến hỏi cũng chưa bằng 
lòng. Không ngờ hồng nhan bạc mệnh, người con gái 
ấy năm mười tám tuôi bỗng bị bệnh phong, thuốc 
thang träm phương trị mãi không khỏi. Ngón tay hơi 
cong, bì phu phát lên nhiều nơi đỏ sän. Người làng 
sợ bệnh ấy truyền nhiễm, duôi nàng phải ra ở biệt 
ngoài đồng. Cha mẹ anh em cũng không dâm đến gần. 


EER. 


Nhà họ Nguyễn vốn là phong phú, dãu thương con 
gải muốn cho ở nhà, nhưng không sao được bèn làm 
cho con môt cái nhà gianh, ở bên đường cải, giữa nơi 
đồng không mông quạnh, cấp cho tiền gạo quần áo: 
đủ dùng quanh năm. Được hơn một năm có ông CÙ- 
nhân quê ở Kinh-môn nhân đi thi hội qua đường ấy; trời 
vừa xâm tối, cơn mưa kéo đến ầm ầm, trông bốn bề 
thấy có làng xóm còn cách xa xa; chỉ duy có một: 
cải nhà gianh ở bên đường cái đấy là gần. Bèn chay- 
lại gọi cửa, nói xin vào trọ, : dd 

— Ai thể? ai gọi cửa thế? | 

— Thưa cô tòi đây, tôi là Cử-nhân tên mõ, quê ở 
Einh-môn, nhân đi thi hội, đến đây trời tõi, gặp cơn 
mưa gió. Xin cô làm œn mở cửa cho tôi vào trọ, 

Người con gái mở cửa cho vào, thấy ông Củ chạc 
độ mười bầy, mười tảm tnôi, phong nhã tuấn tú, nói 
năng cử chỉ ung dung lễ phép. Người con gái ấy tuy 
trong mình có bệnh, nhưng được cải diện mạo vẫn 
sinh tươi trắng trẻo, không hề cỏ 16 ; đưởi bóng ngọn: 
đèn trông quả ra người thiếun-nữ tuyệt sắc. fm cười, 
liếc mắt, gặp gỡ thiên nhiên, không biết bao nhiêu ải 
tình chan chứa, Phỏng co kén chọn, chưa dé tim đâu - 
được hơn, Đôi bên đều lấy làm duyên trời dưa lại, 
kính yêu thân ải, không khác gì vợ chồng. - 

Sáng hôm sau, sinh dậy sớm cáo biệt, và đỉnh ước 
với nàng: thi hội xong sẽ về đây làm lễ cưới, Nói 
xong đi thẳng vào kinh, doi ngày ứng thi. | 

Người con gái ấy từ khi ở biệt rièng ngoài cánh dông, 
trừ người nhà thỉnh thoảng đem cấp tiền gạo cho không 
kề, còn ngoại ra không một người nào thèm hỏi tới 
đến. Không ngò bỗng gặp được ông Cử tân khoa cé 
lòng quyến luyến, thực là một cải kỳ ngộ may mån 
lạ nhường. Tự nghŸ đến mình, lại càng thương thân 
tủi phận. Nghĩ rằng trong lúc đêm hôm tối tăm, bệnh 
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lở không lộ, möi được người ta quá yêu, nếu bạch 
nhật rö ràng, biết mình có bệnh, thì còn mặt mũi 
nào trông thấy nhau nữa. Lại còn lo nỗi nay mai 
chàng đem sinh lễ đến cưới thì làm thế nào? Càng 
nghĩ càng đau đớn trăm chiều, bệnh thêm nặng ra, 
được hơn mười ngày thì mất. Nguyễn phủ-ông bèn 
tảng nàng ở ngay chỗ đất nàng 6. 

Sinh vào thi hội, vào thông tứ trường, đến kỳ văn 
sách cuối củng, văn làm xấu lắm lại có nhiều chô 
viết nhầm, chắc rằng không đỗ, chẳng còn hi vọng 
gì nữa. Không ngờ đến ngày kéo bảng cũng thấy có 
tên, lấy làm mừng rỡ vô cùng. Bèn cùng với vài ông 
bạn đồng khoa Tiến-sỉ vào yết kiến p:òng-sư, (tức lẻ 
ông quan châm-irường lấu cho mình đổ) Các ông 
Tiến-sĩ vào yết kiển xong, từ biệt ra về. Phòng-sư 
lưu ông Tiến-sĩ Kinh-môn ở lại bôi truyện, 

— Quan tân Tiến-sỉ đã co vợ chwa? 

— Bầm tôi chưa vợ. 

— Thể trước kia ngài có làm việc âm công gì không ? 

— Bầm không! 

Phòng-sư noi: 

— Khi tôi chấm đến kỳ văn sách của ông, thấy vắn 
xấu lắm, định đảnh bỏ, chợp ngủ di, thấy có một 
người con gái đứng trước mặt chắp tay lạy kêu rằng; 

Đây là quyền của chồng con xin quan-lớn dủ lòng 
thương, rộng bút lấy đỗ cho, Tỉnh đậy, thấy quyèa 
của ông đề ở trước mặt, xem qua lượt nữa, thấy văn 
xấu, và có nhiều chỗ viết nhầm; không thê lấy được. 
Ngã gối nẪm nghỉ, lại mộng thy người con gái 
đếa kêu cầu, xin cho đỗ, Hỏi quê quán ở đâu, thì 
nàng ấy xưng là con gái họ Nguyễn, quê ở làng Bình- 
quân. Nay ông được đỗ Tiến-sỉ, là nhờ ơn người ấy 
xin cho, 

Sinh cũng không hiều ra sao. Từ tạ phòng sư ra về. 
Đến lúc về vinh-quy, đi qua đường cũ, dinh vào đón 
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nàng, vu-quy cùng với vinh-quy một ngày. Không 
ngờ dën nơi thấy túp lều gianh đã dỡ bỏ, ở đẩy chỉ 
có một ngôi mả mới, lấy làm ngạo nhiên, mới hôi 
người ở xứ ấy xem tung tích nàn; thế nào? quê 


quán ở đâu, nay còn hay mất? T.ấy người nói rằng 
nàng là con gái phü-ông họ Nguyên, quê ở xã Bình- 


quân, vì có bệnh phong, nên phải ở riêng một chỗ, 
Nàng vừa mới mất được mươi lắm hôm nay. ` 

Sinh nghe thấy tiếng xã Binb-quân sực nhớ đến lời 
quan phông-sw nói có n uòi con gái ở Bình-quân, đến 
kêu van xin cho đỗ, b:ết rằng linh hồn nàng báo ân 
giúp mình, lại càng thương cảm vô cùng. Bèn đến xã 
Binh-quân, vào nhà phủ-ông, xin làm con rễ, 

Phủ ông thấy quan tàn Tiến- -sĩ đứng chấp lễ khiêm 
cung một cách quá đẳng, nói xin làm con rễ, không 
hiều sự tình sao cá, vội vàng đứng đậy đáp lễ lại, 
và không dám nhận lời. Sinh bèn kề hết truyện gặp 
nàng với truyện thi đô cho phü-ông nghe, Phú- -ông 
lấy làm lạ, xin vâng lời. 

Sinh bèn sắm tang lễ tế nàng. Minh-tinh đề: Tiến- 
st m chính thê Nguyên thị. Lại dựng cây thắp ở trên 
mộ nàng, đề là Báo án tháp. 
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29. — NGUYÉN-BANG-BAO 


Nguyễn-đăn -Đạo, quê ở làng Hoài-bão, huyện Tiên- 
du, Lúc còn ít tuôi, bạo đạn cứng cô, lại hay tự do, 
phóng đạt, không chịu giữ gìn hạnh kiềm. Năm 19 
iuði qua chơi Trườag-an, nhân gặp ngày tết Nguyên- 
dan sĩ nữ đều dua nhau trang điềm, ăn mặc chải 
_ chuốt, di lễ các đền chùa. Nguyễn-đăng Đạo với mấy 
người bạn học, cùng đi thưởng xuân. Đi đến trước 
cửa chùa Bảo-thiên, gặp một cái xe loan, có năm, 
sáu đứa thi-ti tbeo sau đều áo lương. quần lĩnh, khăn 
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nhiều, giầy hoa. Liếc trông vào trong xe, thấy người 
thiếu-nữ tuổi chừng đôi tám, mắt phượng mày ngài, 
thoa vàng nhân ngọc; gọi khể một tiếng, bốn năm 
đứa thi-ti xúm quanh cả lại, đứa thì đưa giầy vào 
tận chân, đứa cầm quạt che, đứa bwng tráp trầu, 
hầu hạ rất là nghiêm trang. Mỹ-nhân dòi gót vào 
chùa lễ phật, vãng cảnh giờ lâu mới ra. Mÿ-nbân di 
một bước, Đăng-Đạo theo sau một bước, mỹ-nhân 
lên xe loan Đăng-Đạo đứng ngần ra bên cạnh, liếc 
mắt nhì: mãi. Các quân hầu thét mắng dudi đi, cũng 
chẳng chịu đi. Thậm chí chúng phải cầm roi toan 
đánh, Đăng-Đạo bất đắc di mới phải lui ra mấy bướe 
đứng trông. Nghe thấy trong xe loan có tiếng nói 
khoan thai nho nhỏ rằng : 

«Ngày xuân mát mẻ, chiều giời êm ải, ai chẳng 
thích xem phong cảnh, chúng bay không được ngược 
đãi người ta.» Nói xong liên bảo phu xe chạy mau. 
Đăng-Đạo cứ trông theo bút bụi xe chạy xa xa, cố 
lẽo đểo theo sau mãi, ước hơn vài dặm, thấy xe loan 
_vào cái công dinh lớn 

Đăng-Đạo đến nơi, ngồi nghỉ nhà hàng nước ở bên 
cạnh cồn: dinh, hỏi thắm bà hàng nước : 

Đây là dinh quan lớn nào ? 

Bà hàng nước nói: 

— Đây là dinh quan võ thần, chức ngài quản cấm 
quân đề lĩnh tứ tbành quân-vu 

— Ngài đã có mấy công-tử ? 

— Thé thiếp ngài đông lắm nhưng chưa được vị 
công-tử nào, chỉ sinh được một tiền-thư, nhan sắc 
tuyệt thế, tuồi vừa tới tuần cập kẻ, chưa chồng. Xe 
loan đi qua đây vừa rồi, chính là xe tiều-thư đấy, 

— Thiếu gì các con quan lớn đến hỏi mà tiêu- 
ihw còn chưa chồng, 

- Quan lớn đây ngài ké rë kỹ lắm. KÈ cũng có 
nhiền con qua. lớn đến hỏi nhưn chưa bằng lòng 
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đâu cả, ý ngài còn kén lấy người danh-¬sĩ nhất trong 
nước mới định gå cho. "ng à 

Đăng-Đạo trở về, suốt đêm tưởng nhớ, dẫn dọc 
mất ngủ- Sáng sớm hôm sau, Đănzg-Đạo lại đến chực 
ở công dinh ấy, gặp Ngô-hầu (tíre là ông thân-sinh ra - 
liéu-thw) di chầu vua mới về. Bèn lân la làm quen 
với một đứa đầy t Ngô-hầu, cho nó tiền, hỏi đò biết 
dich nơi buồng tiều-thư nằm. Đêm ấy trèo qua hai 
ba lần tường, tới buồng tiều-thư. đào vách mà vào, 
lên giường cùng nằm, đánh thức tiều-thư dậy. 

Tiều-thư đật mình, thức dậy hỏi : Ai thế này, ai vào 
thể này? 

Đăng-Đạo nói: | : 

— Từ lúc tôi gặp tiĉĝu-thw qua choi Båc-thànb, lấy 
làm quý mën vô cùng, n›:ững là thầm yêu trộm nhớ, 
không phút nào quên. Cũng muốn nhờ người đến 
làm mối, nhưng sợ người trần-ai với nơi Tê-tướng 
cách bậc nhau xa, chả biết đài sương có soi đến - 
không Vậy tôi phải đánh bạo đến đây, mục đích chỉ" 
muốn cùng với tiều-thư đính wôc trăm năm, Nếu 
bằng lòng như thế cho, thì tôi lấy làm hả lắm. 

Tiều- thư then và sợ, nói sẽ rằng: Fi 

= Ở đây kín công cao tường, then cài cửa khóa, sao 
anh vào được thế? Quan lớn tôi đây, tính nóng như 
lửa, nếu tôi nói to lên một tiếng, thì tính mệnh anh 
lập tức tan nát ra do. | 

Đăng-Đạo nghe nói, cứ ngồi mà cười. Tiều-thư 
không biết làm thế nào, bèn lẩy hai tấm lụa đưa 
cho Bäng-Bao mà bảo rằng: £ & 

— Tội anh chết đáng lắm, nhưng nếu có người biết 
thì tôi cñng mang tiëng, vậy lôi cho anh hai tấm lụa 
này, nhân lúc này đầy tớ chưa biết, anh phải tìm. 
đường rà ngay, tôi tha cho; không thể thì chỉ một 
lát nữa, anh không còn tính mệnh. Bäng-Bao cười 
io nói rằng ; 
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Ái-khanh lại Iy cái chết dọa tôi w! nếu tôi sợ chết 
đã không đến đây, Phông sử dai-nhân đến đây, tôi 
cũng chi nói thế thôi, chủ ý tôi muốn cầu hôn, chẳng 
bằng lòng thì thôi, chứ chả có lë lấy tiếng chết dọa 
tôi được. 

Vừa cười vừa nói, tiếng to choang choang. Các 
đầy-tở thức đậy, gọi nhau đứa cầm gậy, ké cầm đao, 
thắp đuốc lên soi, thấy một người học-trò điện mạo 
khôi ngô, ngồi chêm ché ở trên giường tiều-thư, Cười 
nói ung dung, chẳng hề sợ hãi chút nào, 

Đầy-tớ lên bàm Ngô-häu. Ngô-hầu nồi giận, đương 
mày trợn mắt, vén tay áo, cầm thanh gươm đi xuống. 
Đăng-Đạo thấy NÑgô-hầu, chỉnh dung đứng đậy chào, 
cử chỉ như thường, và nói rõ chân tình, hâm mộ 
cao môn, ý muốn vào làm rẻ. Ngô-hầu lại cảng thêm 
giận, liên sai người nhà trỏi lại đem đóng cùm. 

Song thấy diện mạo nho nh, nói năng đồng đạc, 
cũng không nỡ ra hình. Toan giải đến cho quan Ấn 
trị tội, Nhân gặp có ông quan văn là Phạm-công đến 
chơi, Ngô-hầu nói truyện cho Phạm-công nghe „vừa 
nỏi vừa nồi giận, đồ tia cả mặt. 

Pham-công noi: i 

— Có việc phi thường, tất là có người phi thường. 
Nếu người ấy trong tự phụ có tài năng, thì ta thử 
tài xem, quả là người tài t ật thì nên gả con cho. 
Nhược bằng là ké côn đồ thì ta lấy trượng đánh cho 
kỳ chết, chứ có việc gi mà giận. 

Bèn vời Đăng-Đạo vào ra văn cho làm, Đăng-Đạo 
tròng thấy đầu đề cầm bút thảo liền. văn làm xong 
ngay lập tức. Ngoånh ra bảo tên linh nhà Ngô-hầu räng : 

— Mày vào bảo tiều-thư, phải dọn cơm nước cho 
tao tử tế, nếu cỏ ý khinh dë thì tao không lấy đấy. 
Các đầy t nghe nói, đứa nào cũng che miệng mỉm 
cười, Văn trình lên ; Phạm còng khen mãi không thôi, 
Bao Ngô-hầu rän g; 
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— Có nghìn vàng cüng không tìm được người rè 
như thè. 

Ngô-hầu bèn truyền lệnh tha cho Đăng Đạo. Hỏi 
tính danh, hương quản rồi cho ở biệt một thư-đường, 
cấp lương cho học. 

Năm san Đăng-Đạo thi hương đỗ Thủ-khoa, Ngô-hầu 
sắm sửa lễ cưới cho Đăng-Đạo cùng tiều thư 
thành hôn. Cách nắm sau nữa, Đăng-Đạo vào kinh 
thi hội đã luôn Trạng-nguyên. 

Lời cụ Lan-Trì : Trẻo tường khoét vách, miệng thê 
thường chê, sao người danh-si cũng làm? Hoặc cé 
ké nói: có cái tài như ông, hãy làm cái oiệc( như thề; 
nhưng la bảo rằng : sao bằng có cúi lài như ôn. 
không làm cải vis như (hề. Cái tài có che nồi cái 
hạnh được đâu ? 


30 — PHẠM CHẤN, ĐỖ-UÔNG 


Làng Lam-kiều thuộc huyện Gia phúc có ông Pham- 
Chấn, làng Cải-lâm có ông Đô-Uông; hai làng liền 
nhau. Thời bấy giờ nzười ta nói ở trong cái ngõ nhà 
ông Uông ở, có con vêu tình thường thường hiện hình 
tåc quái 

Một hôm ông Uông ngồi đọc sách ở trong cửa số, 
đến nửa đêm thấy có một cái tay thỏ vào quä cửa, 
ông Uông biết ngay là hẳn con yêu tỉnh ấy, nó 


E 


trêu ghẹo ta đấy tỏi, ct ngồi yên đọc sách, không. 


hề sợ hãi. Sang mai ông đi hỏi người phù thủy trong 
làng rằng : 

Ông có phép gl trừ được yêu tỉnh không ? người 
phù thủy đáp : 

— Lấy chỉ ngũ sắc buộc lấy tay nóthì có thềtrừ được. 

Đến tối san, ông Uông lại ngồi đọc sách ở trong 
cửa số, thì lại thấy thể, ông liền lấy chỉ ngũ sắc, 
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buộc tay con yêu y vào cửa quả nhiên con yêu 
không rút được tay ra, đến khi giời gần sång, con 
yêu kêu khóc thảm thièt thưa räng : 

Tôi thấy ông là bực đại tài. tôi chơi với ông, 
sao ông nỡ lòng nào, trói tôi khồ như thế này? Ông 
liền hỏi con yêu: 

— Mày xem tài tao ngày sau có đỗ được trang- 
nguyên không? Con yêu thưa: 

Trạng-nguyên đã cỏ ông Pham-Chän, ông chỉ đỗ 
được Bảng-nhỡn mà thôi. Ông lại hỏi: 

— Mày có vật gì mà thiêng như thế, mày cé thê biết 
trước, mày cho tao“ xem ? 

Con yêu liền khạc ra một chất, trông như hòn ngọc, 
đề trên bàn tay, cái ánh sáng của chất ấy, choáng 
cả mắt, ông Uông cầm lấy nuốt ngay rồi cồi trói 
cho con yêu Từ bấy giờ giớ đi trong làng Cai-làm, 
không ai thấy nó hiện hình tác quải nữa, mà sức ông 
Uông học mỗi ngày môt tấa tới, ôug Chấn không sao 
theo kip được, 

Đến đời vua Nhân-tôn nhà Lê, khoa Bính-thân ông 
Uông và ông Chấn cùng di thi, hai ông cùng đỗ, sau 
hai ông cùng vào thi hội, ông Uông trông thấy đầu 
. bài, đều là nhữnz bài cũ mình đã làm cå rồi, có ý 
tự đắc Trạng-n uyên khoa này, hẳn chắs ở tay ta. 

Bấy giò ông Chấn đương làm văn ở trong lều phẳng 
phất nghe. thấy ở bên mình cé hai người, một người 
tự xưng là Hàn-Kỳ và một nzgười là Đông-phương-Sóc, 
ghé vào tai ông Chấn đọc văn, ông cử việc viết không 
còn phải nghĩ ngợi gi nữa. lại nghe thấy ông Sóc. bảo 
ông Kỳ rằng: Chúng ta phải làm cho ông Uông đau 
bụng, đề bớt sức đi ; bông chốc thấy ông Uông ôm 
bụng kêu đau, không sao viết được. 

Khi ông Chấn viết xong rồi, bệnh ông Uông mới 
khỏi, ông Uông dẫu có gặp được bài cũ, nhưng sức 
viết cũng không thể sao kịp được. 
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Đến khi xưởng đanh, ông Chấn đỗ trang-nguyên, òng 
Uông đỗ bäng-nhôn, ông Chấn mừng bảo anh em ban 
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rằng ‡ 

i Đỗ-Uông từ giầy giổ di còn lên mặt hay chữ nữa 

| thôi. Ông Uông lấy làm tức, đến ngày về vinh quy, | 
hai ông đi ngang nhau, không ai chịu đi sau, di đến | 


cầu Liên-khê làng Hoach-trach, có người đứng đầu 
cầu thưa rằng : 
Chüng tôi vẫn nghe nói hai ngài là bực đại tài, nay 
thấy hai ngài về vinh-quy, xin hai ngài đề thơ cầu 
_ một bài, hai ông nói rằng: 
= Cầu này có mười dip, qua bầy dip phải làm xong 
thơ, mỗi câu thơ phải dùng hai chữ tên thủ vật, ai 
làm xong trước thì được đi trước, ông Chấn lập tức 
ngồi ở trên mình ngựa, làm xong bài thơ tám câu 
ngay, ai cũng khen thơ hay, ông Uông nói rằng, bài 
thơ ấy hẳn ngày thường đã làm rồi, không phải bây 
giờ mới làm, thì ta không nhường. lại ngang hàng 
| mà đi. Đến làng Minh-luân co người làm nhà mới xong, 
| ra giữa đường đón thưa rằng : 
| — Bầm hai ngài, chúng tôi mới làm được một cải nhà 
| xong, may gặp các ngài đi qua đây, xin các ngài cho vài 
| chữ đề làm bùa chấn chach. ông Chấn đọc ngay rằng: | 


| 46 % M HÍ # H H § # % \ 
Niên niên tăng phú quý, nhật nhật hưởng vinh hoa il 
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Tích nhân hữu thủ ngữ, kim nhật hạ tân gta 


Thích nghĩa — Năm năm thêm phú quý, ngày ngài 
hưởng vinh hoa, người ngày xưa có câu nói như thé, 
bây giờ đem mừng làm nhà móti cổ 
"Ông Uông giờ lâu nói rằng : mừng nhà mới bốn 
câu ấy hết cả nghĩa lý rồi, còn câu gì hay hơn được. 


PA. QU 
nữa, hẳn là có quỷ thần giúp đỡ không sai, chứ sức 
ông Chấn không làm nhanh được như thế, Bấy giờ ông 
Uông mới chịu nhường cho ông Chấn di trướv. Hai 
ông về vinh-quy xong rồi, ông Uông dën cánh đồng 
làng Lam-kiều, xem må tô nhà ông Chấn, thấy có hai 
đống đất con ở hai bên, tục gọi là thần-đồng phụ 
nhỉ, ông Uông chỗ vào hai eái đống ấy«nói rằng: 
lâu nay văn Chấn hơn tao thật là tại ở hai thẳng 
này cứu giúp, lập tức lấy gót chân đạp vào hai cái 
đống ấy, sau ông Chấn bị điếc cả hai tai, chữa thuốc 
nào cũng không khỏi. Có người biết mách với ông Chn- 
rằng ; 

Tại có quan Bảng-nhỡn Đô-Uông lấy chân đạp vào 
hai cái đống ấy, hóa cho nên ông điếc, Ông Chấn làm 
sở tâu vua, vua sai sứ ra bắt ông Uông, phải tạ må 
tồ nhà òng Chẩn, bệnh điếc lập tức khỏi. 

Đây lại nói khi trước ông Ghấn cùng ông Uông 
uống rượu chơi, nửa tỉnh nửa say, cùng nhau làm bài 
tản uống rượu, ông Uông đạc trước bốn câu rằng : 


4 4 F1 À #4 & M X 
Hữu hoàng dụng hoàng, vô hoàng dụng hôa, 
BH“ A RE HH ®# 76 2% H 

Sở dụng hàm nghi, vó ihi bất khả. 

Thích nghĩa. — Có rượu bồ thì dùng rượn bồ, 
không có rwou bồ thì dùng rượu cồn, rượu nào cũng 
thể, uống rượu nào chẳng được. 

Ông Chất. cũng đọc theo mẩy câu rằng: 

jñ lã RÍ KW À ẨM đã 
Tủn hoàng tắc ầm, tửu hóa tắc tuyệt. 
À XŠ W À À HHA 


Hữu vi thử ngôn. thiên địa nhật nguyệt. 
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Thích nghĩa, — Rượu bồ thời nông. rượn cồn thời 
thôi, ai trái nhời ấu, giòi đất xét soi. 


Trong hai bài thơ ấy thời chi mỗi ông một khác. 
Sau quả nhiên nhà Mac mất nước, nhà Nguyễn lên 
làm vua, cỏ cho gọi cả hai ông ra làm quan, ông 
Uông ra, làm đến Hộ-bộ thượng-thư, được phong làm 
phúe-thần, mà ông Chấn thì từ chối, không chiu ra, 
trốn vào rừng nủi ở Cứ xem như hai bài thơ ấy; 
thì biết chí hai ông đã định từ trước, 


31. — NGUYÊN-TOÀN-AN 


Ông Nguyễn -Toàn-An là người ở làng Thời-cử, 
huyện Đường-an tỉnh Hưng-yên. Khi ông 18 tuồi 
phải ra lính, giữ về việc chăn ngựa cho nhà vua. Lúc 
bấy giờ gập tiết trung-thu, mà giăng sao không có, 
tối như đêm ba mươi. Vua Nhân-tôn lấy cảnh ấy, ra 
thơ để các quan làm, các quan bết thầy đều chưa làm 
xong, thì ông Toàn -An đã quỳ dâng thơ lên trước, 
vua xem võ tay cười và nói rằng: 

Thằng lính cüng biết làm thơ w? dám đánh trống 
qua cửa nhà sấm. Bài thơ ấy có hai câu kết nhir sau 
này : 

# fh © 4 M À À 

Mac đồ kim chiêu nhàn thị nguyét 

KR #4 Æ A H À À 

Lai thu vong nguyệt nguyệt di cao, 

Thích nghĩa. — Chó (hấu hôm nay mà không có 
giảng, đền mùa thu sang năm trồng thâu giăng, giảng 
lại cao. “> 

Vua xem bai câu kết bài thơ ấy, biết khí tượng ông 
Toàn-An thật là thanh cao, giọng văn thật là rộng rãi 
co nhề làm nên được một bậc thượng-lưu, Vua liền tha 
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cho không bắt đi lính nữa. | 

a Ông Toàn-An trở về tìm thầy di hoc Khi ông 21 
tudi ra tbi hương đỗ tbủ-lkho›, sau thi hội đỗ Bång- 
nhỡn, về vinh-quy không được bao lâu, thì cụ thân- 
sinh ra ông mắc bệnh la trần. Bãy giờ luật phép triều- 
đình đặt ra rất là nghiêm nhặt, nếu cás quan ai có 
tang cha mẹ, mà vợ có thai là bị cách hết cả, cho 
nên trong ba năm, ông không dam di lại với đàn-bà, 
đến nỗi về sau ông chết không có con. Vua nghe thấy 
lấy làm thương xót, lập tức hạ lệnh bỏ hẳn luật ấy. 


FT mm mm mm US 


82, — TRỊNH-THIẾT-TRÀNG 


Làng Đông-lý phủ An định, có một người tên là 
Trịnh thiết-Trảng. Khi còn nhỏ, thường cùng với 5, 6 
đứa trẻ con chơi nghịch, lấy dât nặn voi, bắt hai con 
bướm làm hai tai, con dia làm vòi. bốn con cua làm 
chân, trông như voi thật chợt có quan Phủ đi qua 
thấy làm lạ, liền ra cho ông ta một câu đối rằng : 

BE OT IL À A K À À 7 

Đồng tử ngũ lục nhân, vô nhw nhỉ xảo 

Thích nghĩa = Ndm sáu đứa tré con chơi, không 
đứa nào khéo bằng máu. 

Ông Thiết-Tràng hỏi rằng: 

— Tôi dám hỏi ông, ông là người thế nào, mà đám 
ra câu đối cho tôi. Quan Phủ nói: 

— Tao là Quan phủ ở phủ Au-dinh. Ông Thiết-Tràng 
liền đối rằng : 


Ä% # - † #8  # “6..... 
Thúi-thú nhị thiên thạch, mạc thuược công..... 


Thích nghĩa = Quan thđi-thú (Quan phủ) hai nghìn 
hộc tương, không ai bằag óng.... T 
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rằng : 


— Vâng, còn chữ nữa, nhưng ông thưởng cho đã, rồi. 


tôi sẽ đối, quan phủ bảo, mày cứ đối, rồi tao sẽ thưởng, 
Ông Thiết-Tràng đối rằng: 


— 4 Thâi-thù nhị thiên thạch, mạc nhược Sy tham », 
(Sách có chữ liền « mạc nhược công tham,» nhưng 
ông Thiết-Tràng, không dám đối ngay, vì sợ chạm 
ÿ ông Phủ, hóa cho nên bỏ thiếu một chữ.) 


San quan Phủ thưởng cho ông hai quan tiền, ông 
lại bỏ chữ «tham » đi làm chữ «im»; thành ra: 
« Thải-thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liềm w 
Quan Phủ thấy là người ứng đối tài giỏi như thế, 
liền sai gọi mẹ ông ta ra bảo rằng: 


— Con bả có tài giôi, chắc thể nào sau cũng làm nên, 
vậy bà cố cho nó di hoc. 


Bà mẹ xin vâng, từ đấy quyết chỉ nuôi cho con än 


đi học. 


Khi ông Thiết-tràng 20 tuôi, PE rộng tài cao. Năm 21 
tuôi ông thi đỗ Tiến-sỉ, về nhà đón mẹ vào kinh, mẹ 
không chịu đi, bảo rằng: 


— Tao mong mày làm được hai chữ Trạng-nguyên 
đem về, nay mày còn kém người ta thì mày cứ di, 
nhất định tao không di. 


Ông Thiết-Tràng làm sö tâu, xin từ quan, lạ về đi 
học, đề ciò khoa sau. Quả nhiên đến khoa sau, Ông 
đi thi đỗ Bảng-nhỡn. Sau ông cùng với ông Trạng. 
nguyên tên là Nguyën-Trwc, người huyện Thanh-oai 
tỉnh Hà-dông, sang sứ Tầu. Sang đến nơi lại gặp nước 
Tàu cũng mở khoa thi. Vua Tầu cho cả sử các nude 
và các ông cử-nhân nước Tầu cùng thi. 


Quan phủ hồi : sao mày đối thiếu một chữ, Ông nói . 
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Ông Thiët-Trâng cùng ông Neuvên-Trwe, làm bài viết 
gần xong, ông Thiết-Trànz bảo ông Trực rằng: 

Phen này cướp được cờ biên nước Tầu, chỉ có tôi 
và quan båc mà thôi, tôi xem rọng văn tôi, thật như 
là rồng bay phượng múa, nước Tầu chưa dễ mấy người 
bằng tôi, nhưng tôi thiết nghĩ rằng; © nước ta bác 
đỗ lraag-nguyên, tôi đỗ Bảng-nhỡn, nhưng sang đây 
chắc tôi đỗ cao hơn bác, nếu thế thì vua ta ắt phải 
mang tiêng, là kén chọn người tài không được công 
minh, quan bác nghi thế nào? 


Ông Nguyễn-Trực đáp : 
Bác đã có lòng nhường tôi và sợ mang tiếng cho 


_ nước, thì bác nên bôt sie làm văn di, cho tôi lai dê 


trang-nguyên, mà bác lại bảng-nhỡn, thì mới là phải. 
Ông Thiểt-Tràng làm văn có câu: 


M NH WE K 

Nam chi chu bắc chi mã. 

Thích nghĩa — Cái thuyền ở phương Nam, con ngựa 
ở phương Bäc (NƯờc TÂU) 


Chữ mä 4 chấm, nhưng ông chỉ viết có 3 chấm mà 

thôi, đến khi quan chủ khảo Tầu chấm văn, thấy văn 
ông Thiết-Tràng đáng đỗ được trạng-nguyên, mà văn 
ông Nguyễn-fTrực, thì chỉ đáng đỗ bẳng-nhỡn thời, 
song vì ông Thiết-Tràng viết chữ mã mất một chấm, 
ấy là bảo ngựa nước Tầu có ba chân và lại có ý kiêu 
ngạo khinh bỉ người Tàu, hóa cho nên vua Tầu đem 
lòng ghen ghét, liền cho ông Trực làm lưỡng-quốc 
traug-nguyên mà ông lràng thì làm lưỡởng-quốc bảng- 
nhỡn. 

Sau vua Tầu đều ban thưởng cho hai ông, nào là. 
mũ áo, hốt vàng, đai bac, xe xe ngựa ngựa đề về vinh 
quy. Con ngựa ban cho ông Tràng, chỉ dé có ba chân, 
còn một chân buộc chặt lại. Vua Tầu bảo ông Tràng rằng ? 


' Tản: EST 


EU, die 


Dätngwa di được, thời cho về nước, nếu ngựa không 
di dược, tbi phải ở bên này. 


Ông Tràng liền nghĩ ra một kế, bảo thầy-tở đểo một 
miếng gô. dống như chân ngựa, lấy giây buộc vào 
lại lấy mực bôi den di, đắt con ngựa què đứng giậy, 
cưỡi lên đảnh luôn mấy cái, con ngựa ấy tuy 3 chân, 
nhưng nhò có một chân gỗ đỡ và bị đánh đau quả, 
nên cố chạy đi được ngay. không hề ngã nữa. đi được 
hơn một dậm đường, vua Tầu khen ông là người có 
mưu tài, ứng biến rất nhanh, lập tức đồi cho con ngựa 
khác, bai ông cùng về vinh-quy. Khi về đến nước hai 
ông cùng làm đến lại-bộ-thượng-thư., 


38. — YÊT-KIÊU 


Làng Hạ-bì thuộc về huyện Gia-phúc, có người ên 
là Yết-Kiêu, ông là người tài lội sông. bề bắt cå. 


Một hôm ông di ra bề, thấy ở trên bãi bề có hai 
con trâu đang húc nhau, lấy đòn ống duôi đánh, trâu 
chạy xuống bề rồi biến mất. Ông thấy ở cái đòn ống 
có cái lông trâu dính vào, cải lông ấy thực là một 
vật quý, ông cầm lấy nuốt ngay. Tự bấy giờ giở đi 
ông có. sức khỏe bơn cả trong thiên-hạ, không ai 
địch nồi, lội xuống bề bắt cá, đi nhanh như chớp, 
nhiều khi lặn xuống bề bắt cả, đến 6, 7 ngày mới lên. 

Thời bấy giờ có quân nhà Minh, mang sang hơn 
100 chiếc tàu chiến, sang làm loạn ở nước ta, quân 
Tầu đóng ở cửa bề Vạn-ninh. Vua nhà Lê có ý lo sợ, 
xuống tờ chiếu bảo trong thiên-hạ, có ai đánh được 
quân Tầu ta sẽ phong cho quyền cao chức trọng 
Yết-Kiêu thấy chiếu liền đến quỳ gối tâu rằng: 


Muôn tâu Bệ-hạ. chúng tôi dẫu là người tài hèn 


sức yếu, xia quyêt ra công cùng quân Tầu chòng cự, 
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vua liền phong cho làm Đô-thống, kbi đem quân ra 
giao chiến với quân nhà Minh đóng ở đất Vạn-ninh, 
một mình lặn xuống đáy bề, nấp ở dưới tầu quân 

inh. lấy dùi sắt đục thủng tầu ra, tầu quân Minh 
bị nước chảy vào, đắm mất hơn 20 chiếc, quân Täu 
lo sợ không biềt thế nào, lập tức lấy ống thủy-linh 
chiếu xuống nước, đứng dòm thấy rö một người, 
đương đứng đục täu. Quân Tìầu liền lấy vó bằng sắt 
bnông xuống, bắt được Yết-Kiêu lôi lên, đem tra khảo 
hỏi rằng: 

Nước mày người tài lắn như mày được bao nhiêu 
người ? 

Ông Yết-Kiêu khoác lác thưa rằng : 

Những người mà cỏ tài, lặn được bon 10 ngày, 
không cần phải ăn uống gì, và đục lầu đây bê thì / 
không kể, còn như hạng tôi, thì 100 chiếc täu chiến 
của ông chò cũng không hết, Nến bây giờ mà các 
ông tha tôi, tôi xin chỉ đẫn những chỗ người nước 
tôi đương nấp đề đục tầu. Quân nhà Minh tưởng 
thật tha cho ông, nhưng bắt ông cùng ngồi với 10 
người lính chở thuyền, ra bề dò tìm, ông thấy quân 
Tầu đương lúc vô ý, lập tức lặn xuống bề trốn đi 
ngay, quân Tầu ngơ ngác trông nhau. Bấy giờ täu bè 
của quân Minh bị đắm mất nhiều, lại nghe thấy Yết- 
Kiêu nói những người tài lặn giỏi còn nhiều, dành 
phải quay tầu rút quân về nước, không dám quấy 
nhiễu nước ta nữa. Vua Lê lấy làm khen ngợi, phong 
cho Yết-Kiêu làm Đại-vương và xuống chiếu nói rằng: 

Những lợi tôm cả ở các cửa sông, cửa bê, chỉ dê 
riêng lợi quyền cho các người nhà Yết-Kiêu thôi. ;. 

Sau khi ông Yết-Kiêu chết, vua cho xây miču thờ 
ở cửa bề Vạn-ninh, bắt dân ở đấy phụng thò, năm 
nào cũng có một lần quốc tế. Vua phong cho làm 
thượng-đẳng-phúc-thần, khắp cả bến sông, bến bê: 
đều có. đền thờ ông Yết-Kiêu cả. 


on 7; Se 


34. — THÁI-THÚ DIỄN-CHÂU, 


Quan Thái-thú là người La-son, lấy con gái họ 
Dương đã sinh nở được sáu bầy bận mà không nuôi 
được bận nào. Đến khi di tri-phủ Diễn-châu, vợ lại 
có thai đã được bây tám tháng. 

Cỏ một hôm ông nằm chiêm bao thấy thần bảo rằng: 

Sáng mai tao sẽ cho mày một cái lưỡi tầm sét, thắng 
sau thì vợ mày siah con giai, mày nên lấy cái lưỡi 
tầm sét ấy, làm hai cải vòng chân cho nó. Đến sáng 
mai thức giậy, quả nhiên bắt được cái lưỡi tầm sét. 
Thảng sau vợ ông sinh được một đứa con giai, gọi thợ 
làm một đôi vòng chân. Thằng bé khi nhớn lên năm 
sáu tuôi, thông minh khác thường, ông bő đặt tên 
cho là Kim- Tích. 

Đến năm mười bầy tuồ, đi thi đỗ cử-nhân, cỏ một 
hôm Kim-Tich nói với bố mẹ rằng: tuôi con nay đã 
nhôn và lại dỗ cử-nhân, còn có sự luân hồi tiền kiếp 
gì nữa, mà còn cứ deo vòng mãi, như một ngưởi tù 
đề cbo thiên ha chê cười, ông bố nghe nói cũng có 
nhë phải, cho tháo vòng ra, tự nhiên Kim-Tich ngã lăn 
ra đất mà chết, ông bő lấy làm thương tiếc vô cùng, 
vì thế bắt cả nhà đề tang. 

Đây lại nói lúc Kim-Tich hãi còn sống, bên lãng 
riềng có một người con gái bản cau, thường thường 
di lại rất quen. Có một ngày bố anh Kim-Tich đi qua 
nhà cô con gái ấy, cô ta thấy ông bố Kim-Tich ăn mặc 
đồ tang, lấy làm lạ hỏi rằng: 

— Ông đề tang ai thế ? 

— Ông đáp rằng : 

Thằng Kim Tích nhà tôi nó chết đã ba thông, nay, 
co không biết ư? 

Người con gải nói : 

— Mới ngày hôm kia tôi hãy còn thấy cậu ta ngồi 
ở nhà tôi chơi, làm sao mà ông lại nói lạ thất 
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Cậu ấy bây giờ đã co xe ngựa, đầy-tớ, khác hân 
vi này trước, hình như một ông quan to. 

Ông bố anh Kim-Tich lấy làm lạ. Người con gái nói 
ng : 

Độ hai ngày nữa, buôi sáng ông sẽ lại chơi nhà tôi, 
ông cứ nấp ở däy mà xem thì tự khắc thấy, 

Sau cách hai ngày ông lại ần ở nhà người con gái 
ấy ;vào quãng độ quá canh một, thì thấy anh Kim- 
Tich lại ngồi ở đấy thật. Ñgười con gải nói, có quan phủ 
đến đây đợi ông từ sáng đến giờ. Kim-Tich trông thấy 
bố, chỗ vào mặt ma mắng to lên rằng: 

Mày giam hầm tao mười bầy năm ở trên trần thế, 


-_ tao giận không muốn chém mày thì chớ, mày còn 


mặt mũi nào mà còn nhận cha con với tao (l) Nói 
xong thì biến mất. Ông bố tức giận về đốt hết cả đồ 


“ang, không còn có lòng thương tiếc gì nữa. 


35 -- NGÔ-TUẤN-CUNG 


Làng Kièn-läo huyện Giao-thủy, có một người tèn 
là Ngô-tuấn-Cung, lúc bé có tiếng là thần-đồng. Đến 
nắm hai mươi mốt tuôi thì đỗ khôi-nguyên, văn hay 


-có tiếng ở kinh thành; lại có một người ở huyện Thanh- 


oai, tên là Tuấn-Dị năm mười tám tuôi đã đỗ Tiến- 
ï vì thếtrẻ con, người nhớn ở chốn kinh thành thường 
hay hát rằng: « Tuấn-Cung, Tuấn- Dị, thiên hạ vô nhị » 

Thích nghĩa = Trong thiên ha chỉ ông Tuấn-Cung và 
ông Tuấn-D‡ là hay chữ nhất, chỉ có hai người. 

Nói truyện khi trước ông Tuấn-Cung vào kinh thi 
ở trọ phố Đồng-xuân, bên láng giềng có một người 
con gái là can ông Chí-Thanh, người ở tỉnh Lạng-giang 
nghe thấy tiếng ông Tuấn-Cung là người hay chữ, có 
ý bằng lòng, hai bên giai tài gai sắc, không còn có 
sự kiêng sợ gi nữa, nguyền non thề bề, hai bên thư 
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từ di lại luôn luôn. Sau cùng nhau tư thông, n uòi 
con gải ấy có mang để được một đứa con giai. 


- Dën năm sau ông Tuấn-Cung lại lấy một người vợ 
nữa, ở làng Quản-quâu, Từ đấy ông đem lòng cỏ mới 
nởi cü mà không nhận mẹ con người vợ trước nữa. 
Người vợ trước, nếu đến nhà chồng thời bị bố mẹ 
chồng đánh mắng, ra ngoài thời làng xóm chê cười, 
tự lấy làm uất ức, hai mẹ con gieo mình xuống sông 
Nhi-hà mà tự tử. Näm ấy có khoa thi hội, ông Tuấn- 
Cung vào thi, văn đảng đỗ dầu, nhưng bấy giờ, có 
quan chủ khảo là ông Nguyễn-Hiếu, nguyên tối hôm 
trước lúc ông đương ngủ mơ màng, thấy một người 
đàn bà bë một đứa con đến thưa rằng ' 

Xin quan lớn xét kỹ cho, anh Tuấn-Cung người làng 
Kiên-lão, là môt người bạc hạnh, nó giết cả hai mẹ 
gon tôi, nếu quan ló. lấy no dô đầu, thời người sau 
làm ác không có thề trừng-trị được. 

Sau ông Nguyễn-Hiếun chợt giật mình tỉnh dậy, rất 
ly làm kỳ di. Đến hôm sau Tuấn-Cung vừa viết quyển 
xong, thì tự nhiên thấy mực đồ đầy vào, không trông 
ro chữ gì ca. Thế là khoa ấy Tuấn-Cung thi hồng. 


86. — PHAN-ĐÌNH-TÁ 


Phan-dinh-Tà là người làng Phù-lưu. tỉnh Bắc-ninh, 
đỗ Hoàng-giáảp, niên hiệu vua Cảnh-thống. Ông trải 
thờ bốn vua, làm đến thượng-thư. 

Trong Kinh lúc bấy giờ có ngươi Mạc đăng-Dung, 
muốn bách vua Cung-để đề truyền ngôi mình làm; 
Mạc-đăng-Dung lấy vàng 100 lạng, đem đút lót cho 
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ông Đình-Tả và cùng với ông Hoàng-Tản mật làm tờ h 
chiếu bỏ vua Cung-dé di. q 

Mạc-dăng-Dung sau lên làm vua, lấy ông Đình-Tả 11 
làm tướng, quan đến nhất phầm, khi đi đến đâu cũng f 
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bắt đầy tớ mang một cái biền di trưởe, biên đề bốn 
chữ: Lung triều tề-tướng quan tổ-lướng hai đời 
vua). 

Khi bấy giờ có một ông đồ nhà nho; dậy lũ trẻ 
học, làm một cái diều, ở trên cải diều viết bốn chữ : 
« Th ên cö tội nhân » (người có ti muôn đời) khi 
gặp ông Đình-Tá đi dâu, thì bắt học-trò mang cái 
điều ấy đi theo sau. 

Sau ông Đình-Tá chết, vua Diêm-vương tâu lên đức 
Thượng-đểế cho làm kiếp ngựa. Ông Đình-lá tự nghĩ 
mình làm kiếp ngựa, bị người ta cưỡi đảnh nhục 
lắm, nhưng lưới giời khó tránh, lại tự xin làm đứa 
ăn mày, vua Diêm-vương cũng cho. 

Sau co một ông cụ già ở làng Phù-lưu đi buỏn cau 
qua kinh, đóng thuyền ở bến Chương-dương trông 
thấy có một người áo khăn lam lũ, đến thuyều xin 
đồ ăn và hỏi rằng 

— Ông có phải là người làng Phù-lưu không? 

Ông già lấy làm lạ hỏi, người ăn mày thưa rằng; 


— Nguyên tôi với ông là người cùng làng, tên tôi 
là Phan-đình-Tá. 

Ông già nói. 

— lôi nghe thấy nói trước ông lắm quan to bây giờ 
üm sao ông khồ sở như thế ? Người ăn mày chầy 
nước mắt khóc và noi: 

~ Nguyên trước tôi làm thượng thư, dëu khi tôi 
chêt, trên thiên-đình khép tôi vào tội phản nhà Lê 
theo nhà Mạc, giáng sinh tôi àm kiếp ăn mày. Đây 
giờ may gập ông là người làng ở dây, xia ông cho 
tôi một bữa ăn. Ông già nghe rõ tiếng nói và bình 
giang, nhận ra qua nhiên là ông Phan-dinh-Tä cho 
một đấu gạo, một quan tiền. Người ắn mày bái tạ rồi đi, 


37. — MẠC-ĐĨNH-CHI 


Ông Mac-dinh-Chi giòng rôi chinh là người Tầu. 
Nguyên có một chỉ sang ở làng Lũng- -đỗng huyện Chi- 
linh tỉnh Hải-dương là ông Mac-hièn-Tich. 

Tục truyền ở làng Lũng-đỗng có một khu rừng 
rậm, cây cối um tùm, thường có một con bầu-tinh: 
rất rữ ton, không ai dám bén bảng đến đẩy. 

Có một ngày vợ ông Mac-hièn-Tich đi kiếm củi ô 
rừng ấy chẳng may gặp con hầu-tinh-ra hiếp. Bà ta 
về nói truyện với chồng, ông chồng cải giạng nữ- 
trang, giả cách làm người tiều-phụ, lưng deo một 
con dao thật sắc, lại ra chỗ rừng ấy kiếm củi; con 
hầu lại quen thói cũ ra, ông vội vàng rút đao chém 
một nhát, con hầu chết tươi, 

Đến sáng hôm sau ra xem, thì thấy mỗi đùn lên 
lấp cả thân con hầu, chỉ còn hỗ cỏ một cải chân, - 
Ông Tích lấy làm lạ, vợ ông liền thụ thai, được irok 1: 
bốn tháng thì sinh ra ông Mac-dinh-Chi. 


Hình thù ông Mac-dinh-Chi loắt choắt; mà lại TE xa, 
nhân lại sinh đúng năm thân, ngày thân, tháng thàn, 
giờ thân (theo thập nhị chi thì thân là con hầu) nën 
lại càng tin là hầu-tinh giáng thể, 

Ông Mạc-đĩnh-Chỉ đầy năm thì ông cu mất. Khi ông- 
cu mất có di chúc lại chôn ở bên cạnh mä con hầu, 
Bà cụ nghèo đói, túng bấn, tần tảo nuôi con, mà ông. 
Mac-dinh-Chi lai hay yếu dau, thuốc men không mấy. 
ngày nghỉ, nhưng nhờ có môn-sinh ông cụ hết lòng: 
giúp đỡ và tư cấp cho luôn luôn, nên cũng được no- 
đủ. Chẳng bao lâu, ông Mac-dinh-Chi đã lên sáu tuôi, 
tw chất hơn người, tính lại chăm học, Bấy giờ có 
hoàng-tử nhà Trần là Chiêu-quốc-công tên là leh-Tắs, 
mở trường day học ở làng bên cạth, ông Binh-Chi 
xin vào nhập môn, bà mẹ thấy con còn ít tuôi, mà. 
lại có chi, cũng ưng thuận vui mừng cho con di, 

Khi đi học, anh em học trò, ai trông thấy ít tuôi yè 
xấu ‘xi, cũng điều khinh bỉ, chỉ duy có Chiéu-quôc-công. 
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biết là người phi thường, muốn nuôi cho ăn đi học, 
nhưng ông cứ sáng đi chiều về, vì còn có mẹ già ở 
nhà; ông thật là người cỏ hiểu. 

Sau ông Chiêu-quốc-Công biết ông là người buồn 
rầu, lo nghĩ luôn luôn, vậy có bảo với ông, đề ruée 
cả bà cụ đến nuôi một thể, từ bây giờ ông mấy yên 
lòng học tập, học một biết mười, văn chương lừng 
lẫy khắp trong thiên hạ, ai cüng cho là thần-đồng. 

Ngày qua tháng lại, vật đồi sao dời, ông đã mười 
lăm tuôi, bắt đầu ra ứng thí, kỳ nào cũng đỗ đầu, 


Đến năm Giäp-thin vua Anh Tôn nhà Trần, mở khoa 
thi Hội, ông đỗ Hội-nguyên, khi vào thi Đình, vua 
thấy tưởng mạo xấu xi, không muốn cho đỗ trạng- 
nguyên, ông biết ý, làm bài phú «ngọc tinh liên % 
(E JF SK) nghĩa là: cây sen (rong gièng ngọc, tỉnh hèn 
nhưng mà rất quý. Vua xem xong, khen là thiên tài, 
mới cho đỗ trạng-nguyên, ban cờ biên mũ åo eho về : 
vinh-quy. 

Trạng về làm lễ bái 1 và bái môn song, Chiêu-quốc- 
Công sai mọ tiệc ăn mừng; rồi cho trạng kết duyên 
với Lý-quận-Chúa. + 

Được gần hai thắng có chỉ vua vời trạng ra lảm 
quan. Trạng bèn bái từ ông bà Chiéu-quôc-Công, rồi 
dem mẹ và vợ lai Kinh, 

Niên hiệu Đại-khánh đời vua Trần-minh-Tôn, vua 
Tầu sai sứ sang phong vương, vua bắt trạng phải sang 
lạ ơn và tiến cống, Khi khởi hành, đã có thông báo 
cho quan Tàu mô cửa quan nghênh tiếp, nhưng chẳng 
may gặp phải mưa to giỏ nhởớn, thành ra sai hẹn, mãi 
hai ngày hôm sau mới đến, quan coi cửa ải, đóng cửa: 
không cho vào. Trạng nói tử tế và khần cầu hai ba lượt; 
quan Fầu mới ra một câu đối tự trên cửa ải ném xuống 


rằng : 


sử E 


M OH EN MUR % M M 
Quá quan tri, quan q an bë. nguyện quá khách quá quan. 
Thích nghĩa — Đền cửa di chậm, người coi đi đóng, 


à xin mời quá khä-h cứ qua ải mà đi. E 
F Trạng đối rằng: D: 
HH N M NN M NX 2 H l 

Xuất đối di, đối đối nan, thỉnh tién-sinh trên đồi. T i 

Thích nghĩa = Người ra đối thì dê, người đồi lai | | 


thì khó, xin (iên-sinh iht đồi trước x m. 

Người nước Täu phục trạng là người tài nhanh, lập 
lý tức mở cửa ải cho vào. 
họ 3 Người Tầu thấy ông là người ti-tiều lấy làm khinh 
HẠ bi. Co một ngày kia quan Tễ-tưởng Tầu mời ông vào 
chơi tướng-phủ. Hai người cùng ngồi, thấy ở tường cỏ 
treo một bức trưởng, về con c im sẻ đậu trên cành j 
trúc, lối vẽ thần tình, hình như chim thật, ông đứng | 
Ñ “ đậy toan bắt lấy, người Täu đều cười ầm cả lên, ông Í 
Ne vội vàng xé hẳn cả bức trướng, ai cũng lấy làm lạ hỏi: \ 
«cớ làm sao?» Ông thong thả đáp lại rằng. 

Tôi thường nghe nói người ta vẽ chim sẽ đậu cành 

mai chứ không thấy chim sẻ đậu cành trúc bao giờ, | 

vì chìm sẻ là giống tiều-nhản mà cây trúc là người \ 

quân-tử. Bày giờ quan Thừa-tướng thêu chim sẻ dâu t 

cành trúc thì ra tiều-nhàn ding trên quân-tử hay sao? 
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Tôi e đạo đứa tiều-nhân một ngày một nhớn, mà LI 
į đạo người quân-lử mỗi ngày một suy nên vì thánh- 
5 triều mà trừ bỏ di, 
` h 


Kịp đến lúc tiến triều, ông vào bệ kiến vua, gập ngay J 
lúc có sử Cao-ly cùng vào, vua bắt cå sứ bai nước W © 
làm bài minh cải quạt của người ngoại quốc mới đâng. f i 

Sứ Cao-ly làm xong trước viết luôn rằng: i k 
lÑ lễ H 8 ƒt PP HA $ 


Uần long trùng trùng, Y-Doäna Chu-Công, 
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Đông hàn thê thé, Bá-Di Thúc-Të. 

Thích nghĩa. — Khi giời nóng ngc, thì làm ông Y- 
Đoãn. ông Chu-Công, khi mùa đông rét mướt, thì làm 
ông Bá-Di, ông Thúc-Tề, | 

Ý là nỏi cái quạt, khi nóng bức ai cũng phải dùng, 
cũng như ông Y ông Chu đắc dụng ở đời Thương, 
Chu. Đến mùa rét thì quạt bo đi một xó, không ai 
dùng nữa, cũng như ông Di, ông Të chết dói ở núi 
Thủ dương không ai biết đến. - 

Trạng chưa biết nghĩ làm ra thế nào. trông thấy 
quản bút sứ (ao-ly viết thì biết ngay, ông lại theo 
ý ấy và lại suy diễn thêm ra ràn 


Út & À A R Hh À # 
| Lưu kim thước thạch, thiên dia vi lô, 

[8 I M Øñã 2 ít RR BH # 
Nhi w tw thời hé Y, Chu cự nho. 

H RE Ä# K H 5ä K& Ấ& 
Bä phong kỳ lương vü tuyết tái đồ, 

Hi IR lW E= “4 K ñX tt 
Nht w iw thời hề Gi, Të ngä phu. 

B M HI f7 4 << Rl 3 
Y dụng chỉ tác hành, sẻ chi tắc tàng 

IE # #4 M À ER 
Duy ngũ dù nhĩ hta thị phù. 


Thích nghĩa — Nóng châu vàng, châu đá ra, giời đât 
làm lò màu ở úc bấy giờ, như ông Y, ông Chu tà 
bậc cự nho; gió bắc lạnh lo, mưa tuyết đầu đường, 
màu ở lúc bấu giờ giòag như ông Gi, ông TE là người 
chèt đói. Ôi l dùng thời åm. bó thời cất di, chỉ có ta 
voi màu mà thôi. ` | 


Tâm câu trên thì cũng như ý của sứ Cao-ly, nhưng 
từ chữ (y, (EE giổ xuống thì lại nói thêm cái quạt lúc 
bỏ lúc dùng, đều tủy thời thích hợp. Câu cuối cùng thì 
ví mình với cải quạt, có ý cao kiến và rộng rãi hơn 
bài của sứ Cao-ly, chỉ tả nguyên có cái quạt, mà thôi, 
Vua xem xong, phê khuyên chữ (y) CEE) và phong cho 
làm (Lwëng quốc Trạng-nguyên M FA HA 7úÚ:. „Trang 
từ đấy tiếng tăm lừng lẫy, đồn khắp cả hai nước. 

Một hôm trạng cười lừa đi chơi, chạm vào ngựa của 
quan Tầu, quan Tầu lấy làm tức, ra câu đồi rằng : 

F9 đì Bấ KE  Š 2 À LH D đệ Z AM 

Súc ngã ky mã, Đông gi chỉ nhán dä Tây gi chỉ nhân dã 

Trang đối n:ay rằng: 

A TRE HỊ 7ƒ Z7 M 77 À 5 g 

At dư thừa lw, Nam phương chi cưòng dư, Bắc phương 
chi cưởng dư. 

Thích nghĩa — Cham vào con ngựa cười của ta, là 
người do phương Đông hay là người dy phương Tây? 
Đối với: Cản ngăn con lừa cưỡi của ta. là kể sức mạnh 
phương Nam hay là kẻ sức mạnh phương Bắc 

Lại thường có khi cùng với người Tầu đối đáp. 
Người Tầu ra rằng: 


jt 7K R2 7K ÉU AAA 
Ký dĩ mộc, bói bài mộc, nhw hà di ký vi bói 
Ông đối rằng : 


l? 6 À fi À 2 A AEH 


Täng läng nhân, phật phât nhân, vân hồ di tăng sự 


phát. 

Taich nghĩa = Chữ kỷ là gỗ kỷ thì có chữ dĩ véi 
chữ mộc; chữ bói là chén thì có chữ båt véi chữ mộ»; 
làm sae lại lấu gő kỷ làm chén, Đối voi: Chữ lăng là 
Ôn sw thì có chữ tăng véi chữ nhàa, chữ phật là ông 


w 09 — 
but thì có chữ pat véi chữ nhân, làm sao lại chuộng 
ông sư đề cúng ông but. 
Người Tâu ra câu đối rằng: 
“= 4 EU X À 
An nữ khit, gi thi vi gia 
Trạng đổi với: 
HN À H 7 # XX E 
Tù nhân xuất, nhập vwong thành quốc. 
Thích nshĩa = Chữ an (2) bó chữ nữ (£) di, lấu 


chữ ihi À) cào thì thành chữ gia (8: Đối voi: Chữ 


tủ (A bỏ chữ nhân (A\\ ra, đem chữ 0ương (Œ) 
väo thì thành chữ quòc (M). 

Người Tầu phê rằng: con cháu vë sau tất có người 
ướp nước, nhưng hiềm chữ quốc viết đơn, thì chắc 
không được lâu dài. 

Người Tầu ra câu đối rằng: 

H X5 HH Ø8 Æ 3+ # 

Nhật hỗa vån yên, bạch đán thiên tàn ngọc thé. 

Tưng đối TE 

R 5 & À KA À NM # ® K 

Nguuệt cung unh Le hoàng hôn xa lạc kim-6. 

Thich nghĩa = Mặt giời là lửa cháu, đám mây là 
khói bay, lúc sáng sớm đối tàn con thỏ ngọc (mặt giäng) 
Đối với: Mặt giảng làm cúi củng, ngồi sao làm vién 
đạn; lúc chiều hôm bän doi con qua càng (mặt giời), 


Người Tầu phê rằng ;con cháu đời san tất có người 
làm vua. 

Người Tầu ra câu đối rằng; 

WÄ ZA JA 9 HH À % 


Ly vi võng lưỡng tử tièu quỷ. 


>> PE + +, Fr 41 ` , 
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Trạng đối rằng : 
s à» À EE À À Æ 


Cầm sắt tỳ bà bát đại vwong 

Thích nghĩa = Quỷ ly, quý vi, quÿ vông, quủ lưỡng 
là bòn thằng quÿ nhỏ — Trong bồn chữ : ly, vi, bồng 
lưỡng ; có bồn chữ quủ) đối với: Đàn cầm, đàn sắt. đàn 
lỳ, đàn bà, là tắm vi vua to. (Trong bồn chữ: _cẩm, 
såt, tù, bà; đều có lắm chữ vwong. 


Câu ra là ý người Tầu chê trạng xấu như quỷ, mà | 


câu đối lại là ý trạng khoe mình chẳng hèn đâu. 
Người Tầu phê rằng: khi chết được làm huyết thựa 

thần mà con cháu sẽ được làm vua dến tắm đời. 
Người Tầu ra câu đối rằng: 
SK n w D x © m A € & Ñl xZ 
Quych khiêu twòng đầu đàm Lồ-luân, tri chi vi tri chi, 
À M À À NAM 

bất tri vi båt tri, thị tri. 
Trạng đổi voi 


di M D |: AM Ẩ ðf %* 5 2 8 SH 


0a minh trì (hượng đọc Châu-thw, lac dữ thiều lạc nhạc 


lạc dữ chủng lạc nhạc, thục lạc. 

Thích nghĩa — Con chim quÿch đỗ đâu tường đọc 
sách Lồ-luán, bit thì bảo là biết, chẳng biềt thì bảo 
là chẳng biết, ấu là bièt đó. Bối voi : Con ếch ngồi 
ở bờ ao, đọc sách Châu-thw, cùng it người vui nhạc 
cùng nhiều người vui nhạc, đằng nào vui hơn. 


Câu ra là ý người Tầu chê người Annam tiếng nói 
riu rit như tiếng chim, mà cân đối lại là ý og chê 
người Tầu tiếng nói như tiếng ếch, 


RES D 
Người tầu ra câu đối rằng: 
K W 4#  Iš 3E À 9#? À 


Lạc-thủy thôn qui đan ứng triệu, thiên sd cứu, địa 


M OZ À À A + — K 8 8 6 
số cứu, cu cứu bát thập nhất sò. số sò hỗn thành 
Hà = À À 3 À Z f X 8 — 
tam đại đạo, đạo hop Nguyén-théy-lhiên-1ôn, nhất 

w À & 
thành hữu cám. 
Trạng đối rằng: 


MX Hị #4 EL jm 3 ‡? ft M À VE 


Eÿ-son minh Tản lưỡng trình tường, hùng thank 


7X %X ÄA S + x SỐ M ñ D 


| luc, thư thanh lục, lục lục tam thập lục (hanh, thanh 


À K ð FE DA 5S ïñ & 


thanh mình ` cứn trùng thiên, thiên tích (ria-iinh 


Xuing van thọ vô cương. 

Thích nghĩa — Con ràa ở sông Lạc-lhủuy ứng ảo 
triệu lễ, số giời chín, sò đât chín, chín lân chin là &1 
sò, sò âu sò khúc hồn thành ba đạo nhớn, đạo hợp 


_ đức Nguyén-thüy-thién-tôn, một bụng thực có cảm. 


Đối với : 


Con phượng kêu ở núi Kÿ-son ứng vào điền chăn, 
lièng con đực sáu, tièng con cái sáu, sáu lân sáu là 36 
liềng, trồng âu tiềng khác thấu suốt chín tång giời, giời 
cho đức Gia-khánh hoàng-đồ muôn tudi thọ không cùng. 


Ông thật là người đối đáp xuất khẩu thành chương, 
không có chịu khuất tí nào ca. Lại cỏ một kbi Cung- 
phi ở nước Tầu chết đến khi tế, vua sai ông đọc chúc. 
khi cầm đến bản chúc mở ra đọc, thì chỉ thấy có bốn 
chữ \nhải —. òng liên tự ý mình doc luôn rằng : 


— Để — 


FR — # HứmU W — M8 

Thanh thiên nhât đóa vån, hồng lô nhåt điểm tuyềt, 

E # — BEERS — h Ö 

Thượng-uyễn nhât chỉ hoa Quảng-hàn nhật phiền 
nguyệt: | 

F6 EX N #6 Mons 

Ô-hô, vån tán tuyêt tiêu, hoa (ân nguyệt Kkhuyèt 

Thích nghĩa = Gidi xanh một đám mâu, lò dé một 
giọ! tuyèt, một cành hoa oườn Thượng-uuÈn, một väng 
giăng cung Quảng-hàn. Than ôi ! Mây tán tuyèt tiéu, 
hoa tån, giăng khuuôt. 

Ông đọc xong các quan Täu đều lấy làm kinh sợ. 
Bài văn tế này cò chép ở sử tầu..Ai cũng ngờ ông là 
dòng đổi ông Lý-thái-Bạch ngày xưa. i 

Khi ông ở nước Tần, các quan Tần ai cüng khen ông 
là bực thông minh tài giỏi, như xét ra thì không cớ 
tưởng gi là người đáng quý cả ; sau có người dò thấy 
ông di đại tiện vuông mới rõ là cái ån trững ông ở đấy. 


Người Tầu hay mở cuộc đánh đố chữ. Một hôm có 
người ra bài rằng : 


— H  Æ Nhất diện lưỡng my 
— TH — BP Nhät sấu nhất phì 

— Æ — ÑqÑ — Nhất niên nhất nguyél 
— H =  Nhât nhật nhị kÿ. | 
Thích nghĩa = Môt cái mặt có đói lông màu, mội cu 


béo mội cái gâg, một năm có một (tháng, môt ngày 6 
hai ` ky. 4 

Trang đoán là chữ (bá! Ą) vì hình chữ-bát tựa hai 
hàng lông mày, một nét nhớn một nét nhỏ, mỗi năm 
chỉ có một thắn: tắm mà mỗi ngày bai bữa ăn phải có 
bát. Người täu khen là người tài. 


NS — 


Khi ông ở Tầu về, co một ông quan täu, cũng theo 
ông về đi xem các phần mọ nhà ông, thì k ông có ngôi 


- nào là quý cách cả, sau đi đến ngôi mộ ông cụ thân-sinh 


ra ông, xem ra thì thật là một ngôi mộ vất quỷ; ai xem 


cüng biết, nhưng hiềm nước không có ` chỗ tụ, thành 


ra chỉ co quý ¡nà không có phú. 

Ông là một ông quan thanh liêm, từ vo con cho chi 
kå ăn người ở, đều quần nâu áo vải, cơm canh dưa 
muối mà thôi. Vua nhà Minh xét biết tình cảnh khốn 
đốn như thế, mấy mật sai một người dem 1900 quan 
tiền, đêm đem đến đề trước cửa nhà ông, sau ông trông 
hãy có làm sở tâu vua đề nộp vào công-khố. Vua bảo 
rằng: | 

Cái của không có chủ thì người cứ lấy mà tiêu. Ông 
bât-däc-di lấy một nứa còn thì nộp làm của công, 
Về sau ông Thoát-Hiên tiên-sinh cỏ bài thơ khen rằng; 

M — HH 7U FX BH 

Độ nhật khôi nguyên tảo chi thần 

RH f 4 M BÍ  & 

Cw quan båt cái cựu thanh bår 

Phiền minh căn trọng yên dài dự 

E R 7 A H A 

Sứ it phzong ir: qudc hữu nhàn: 

Thích nzhĩa. — Lập thán được đỗ trạng-nguyên sớm, 
khi ra làm quan vàn giữ lồi thanh bẩn, nhw bài mình 
cái quạt tièng lừng cå nước Tên, mới biềt nước ta cé 
người di st giỏi. “ 

Con cháu ông về sau đỗ dat, làm quan rất nhiều. 
Đến nắm Tuiệu-phong thứ sáu đời vua Dụ-tôn, ông tự 


“nhiên vô bệnh mà mất, sống lâu 73 tuôi Vua lấy làm 
"thương tiếc vô cùng truy tặng cho ông làm Phúe- Thần, lại 


cấp cho 500 quan tiền đề dân sở tại dựng đền thờ cúng. 


æ ĐÁ __ 
88. LAN QUẬN-CÔNG PHU-NHÂN 


Đời Sùng khươn nhà Mạc, ở huyện Đông ngan cé 
cu Đàm-công Thượng-thư tri-sĩ. Đàm-eông làm nhà 
bắt đân đỉnh trong hàng tông đến phục dịch theđ 
với thợ mộc thợ ngõa. Phu hàng tồng đến gánh dät 
khiêng gỗ rất đôn . Sau Đàm-công thấy một người 
con giai ước chừng 18 tuôi giáng học-trò cũng phải 
đi phu. Hỏi quê quản ở đâu, tên họ là gì, thì người 
ấy bäm rằng: 


Quê ở làng Vân-điềm, tên là Nguyễn danh-Thật.. 


Vì sao xui nên ? 


Bầm ca lớn, chúng con buồi som phải di đọc sách, - 


trưa về mới đi phu. 

Đàm-công bảo rằng: 

Nếu là học-trò, ta ra một câu dối, đối được 
thì tha cho không phải đi phu. Câu đối ra rằng « thập 
bái lực năng đảm thồ » nguĩa là: tuôi mười lám sức 
hay gánh đất. 

Nguyên-Thwe wng khầu dối rằng : « Cwu-ngü long 
phi tại thiên » nghĩa là : hào cửa-ng rồng bay tai trời 

Cân này chữ ở kính Dich, Đàm-công khen câu đối 
có tài cho ngồi chơi dấy. Rồi ngài vào phòng bảo ba 
con gải räng : 

Ngoài kia có quý-tế, cho các con ding ở trong 
mành trông ra xem mặt, có đứa nào bằng lòng lấy 
thì ta gå cho, (bây gò ba con gái ngài đều chưa 
chồng cả). Hai chị đứng ở trong mành trông ra, thấy 
ăn mặc bệ dac, mim cười nói rằng; 

Không bằng một thằng lính nhà ta. 


Còn cô thứ ba không chịu ra trông, Quan Thượng 
hỏi sao vậy ? 
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Cô đáp lại râng: 

Việc ø bản quyền ở cia mẹ, con không dám tự 
chọn lấy người sánh đôi ; cha bảo là quý-tế thì là 
quý-lế, chứ phận con là gái, lë dàu đứng trông 
người con giai? Đàm công lấy làm đẹp lòng, Nguyén- 
Thật bái biệt về nhà. 


Sång sớm hôm sau, Đàm-công sai người đến Vân-điềm 
bảo tin cho nhà họ Nguyễn bết, Cha mẹ ông Nguyễn- 
Thật tiếp được tin vừa mừng vừa lo, lo rằng nhà 
nghèo không biết lấy gi làm sính lề mì cưới con gái 
cu lớn. Đàm-công lo lång giúp. sắp đủ lễ vật, chọn 


ngày tốt cho Nguyễn-Thật cưới về. 


Trước khi thân nghĩnh, Đàm-công dặn con gái rằng; 


«Coa về làm vợ anh hàn-nho, cw xử phải khác như 
lúc ở nhà. Đây ta cũng có của cải, nhưng không cho 
vợ chồng nhà con, chỉ đề vợ chồng nhà con chịu kho 
cần kiệm học hành canh cửi mà làm nên hiền đạt. 
Con phải hầu hạ cha mẹ chồng cho có lễ phép, giúp 
chồng cho được việc, không được tập thói kiêu xa 
như trước. 

Nàng cúi đầu lay cha, xin vâng lời dạy, về làm đâu 
họ Nguyễn, bô hết trang sứ», mặc quần áo vải, tập 
làm nhüng việc vất vả, thôi cơm gänh nước, tay tự 
làm lấy. Chồng đọc sách, vợ dèt cửi, đêm nào cũng 
đến quá canh ba mới nghi. Được vài năm Nguyễn-quân 
thi hương dò Cử-nhân, thi hôi mấy lần đều bông. 
Năm ngoài ba mươi tuôi vån còn là một ông Cử xác. 


Hai chị gái con cụ Dàm-công đều gå cho các con 
quan lớn, ngày đỗ khi tết vë thắm nhà, ngựa xe đầy 
cửa Vợ chồng Nguvễn-quân vò võ di đất, mặc quầ 
åo vải, trạng-thái rất là bần hàn.Cá: anh chị thung 
gọi diễu vợ chồng Nguyễn-quân là Vân-điềm quý-nhân, 
Ca đến các đứa đầy-tở nó thấv nghèo nàn cüng coi 
khinh di. Bà Cử bấy giờ äu mă bồ nàu áo vá, không 


-g hộ 


dâm ngồi cùng với các chi. Duy có Đàm-công thì vẫn: 
yêu trọng vợ chồng nhà Nguyễn-quân, Thường dặn. 
các con rằng: à À ER 

« Phủ-quý trước mắt không đủ lấy làm khinh trọng. 
Vợ chồng nhà cử Vân-điềm, về sau mới sàn được 
tính mệnh đấy. » Người nhà thấy nói thế, ai cũng bảo. 
là Đàm -công già nua lẫn lộn, chẳng ai tưởng nghe. 

Không bao lâu cu Đàm-công mất, Nguyên-quân thi 
hội vẫn hông như xưa. Nguyên-quân thường mộng thấy 

_ bảng vàng treo trên cây tùng, tên mình đỗ đầu, không. 
hiệu làm sao. _ 

Đến năm Ất-vị niên hiệu Quang-hưng, vua Thế-tôn _ 
nhà Lê, thu phục được kinh thành, mở kboa thi hội. 
Nguyễn-quân thi đỗ Hoàng-giáp, tên chiếm đầu bằng. 
Bấy giờ Trịnh-vương chấm thi, Trinh-vwong tên hủy: 
là Tùng, mới nghiệm ra cái mộng bång treo trên cây 
tùng là thë. 

Cu Đàm-công vì làm quan nhà Mac, nên đến lúc Lê 
truog-hwng câc con cụ bị bắt dam cá, Nhờ có ông Nguyễn- 
Thật đỗ to làm quan lớn nhà Lê, cứu cho được toàn 
gia thoát nạn. Vài năm sau con trưởng ông đỗ Tiën-si 
cha con đồng triều, đều làm thượng-thư. Con rễ đỗ Tiến- 
sĩ cháu nội cüng đỗ Tiến-sĩ Ông được phong là Lan- 
Quận-công. Nhà ấy khoa hoạn đến nay còn thịnh. | 
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89. — MỚI SINH BIẾT NÓI 


Trần-thị quê ở làng Đông-xuất, huyện Đông-ngàn, sinb- Ñ ni 
được dira con giai, mởi ở trong bụng mẹ ra đã biết nói, 
Đứa con giai mới sinh ra, nói ngay rằng: | 
Ai dưa tôi đến đây, sao chân tay tôi bé thế này, 

Cả nhà ai nghe thấy nó nói thê, cũng lấy làm kính. 
di, hỏi rằng : | 
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Mày là cái quai gì thế ? 

Tiu nhỉ nói rằng : 

Tôi không phải là quái, tôi ở làng Thiét-binh đã lêm 
tắm tuôi. cha tôi làm ruộng. Tôi mắc bệnh đau bụng 
ăn uống không tiêu, mỗi mệt quả thể, chợt thấy mình 
nhẹ như lá, đi trên đầu giường ra cửa rất nhanh, Đi 
đến một nơi thấy bà cụ già cho ăn cơm uống nước; 
các người ăn uống ở đấy rất đông, tôi no không ăn 
được. Một lát thấy hai người đem tôi đến công nhà 
này, đẩy tôi vào mà đi. Tôi vào đến đây thấy thân 
thề khác trước, đây là chốn nào? 

Tiều-nhi nói xong, khóc mẩi không thôi. 
| Người nhànghe nói, biết rằng nỏ là đứa trẻ khác mới 
f dầu thai dến, dỗ bảo yên ủi gi lân, nó mới thôi khóc. 

Ba bốn năm sau nó nhớ đến cha mẹ cü, khóc lóc 
đòi về. Trằn-thị thấy con khóc mãi, thông sao chịu 
được, mới phải chiều con, åm vë làng Thiết-bình, Vừa 
mởi về đến cồng làng, thằng bé ấy chạy lon ton về nhà, 
vừa khóc vừa nói, kề hết truyện cũ cho cha mẹ nghe, 
Cha mẹ cũ lấy làm lạ, nghe lời nói nửa tin nửa ngờ. 

“Đứa trẻ ấy lại nói rằng: lúc trước di chăn trâu, có 
bảo với các trẻ đểo ngỏi làm tiền, chôn ở dưới gốc 
táo sảu đồng. 

Đến lúc đào dưởi gốc táo lên có y như thế thật, 


40 — NHỚ BA HIẾP TRƯỚC 


Khi quan Trần Thượng-thư người làng Bảo-chiện, đi chủ 
khảo trường Thanh-hỏa về có thuật lại một truyện rằng : 

«Có một ông Cử người ở tỉnh Thanh-hóa nhớ được 
việc ba kiếp trước. hiếp trước nhất làm người, nhà 
giàu có lắm, lại làm quan lớn, bẩy giờ đẳe chí, hay 
lạm dung quyền-thế hà hiếp mọi người, lại cho vay 
lãi nặng. Đến lúc chết phải vào địa-ngục, lúc xuống 


LCD 


dia-nguc thấy núi đao, cây gwom, vac dầu, côi da, đ 
làm tội những linh-hồn lúc sinh thời tác ác, trông. rất 
đau đớn. Một lát thấy tên quÿ-st, dẫn mình vào trưỡe 
bệ Diêm-vương. Diêm-vương xét sd, kê những điều äc 

bắt phải làm kiếp gà. Liền sai quỷ-sứ giải ra. Quÿ-st 
ER Tà | nI ĐỀU? £ Lu 

giải đến “một nơi nhà quê, chợt thẩy minh® tối tăm 


mắt mũi lại, tựa abw có cải màng gì bao bọc xung. 


quanh, cố đạp vỡ ra, mở mắt trông, thì mình đã thấy 
ở trong chuồng gà, thân mình đã thành con gà con mới 
nở, lông cánh còn wót, gà mẹ xòe cánh ấp, lâu dän 
thành gà sống lớn đữ tợn Chủ nhà bắt đem đi chọi, 
chọi với gà nào cũng được. Chỉ muốn chóng chết mà 
không được chết, Chủ-nhân yêu đương, nuôi ngng giữ 
gìn rất là cần thận, Vì đã lâu ngày mà không được 
chết, mới nghĩ kế làm cho chủ-nhân phải tức mà giết 
bỏ cho chóng được hóa thân, nhân khi chủ-nhân cho 
ăn thóc, nhây lên mồ vào giữa mặt. Chủ-nhân đã dân, 
nhưng tiếc về chọi giỏi, nên không muốn giết. Sau lại 
nhảy lên đạp cựa vào lưng, con chủ nhân máu chầẩy 
rất nhiều. Đứa trè bị cựa đạp phải toạc lưng vừa 
khóc vừa chạy, lại còn dương cồ đuồi theo mề 
mãi không thôi; chủ-nhân nồi dận giết liền. Sau 
koi chết rồi, lấy làm sướng lắm, không ngờ lại bị 
quỷ-sứ bắt đến điện Diêm-vương. Diêm-vương vấn 
tội, trách rằng dám ngỗ nghịch với chủ, lại bắt làm 
kiếp lợn. Quỷ-sử lôi đi, không muốn đi cũng không 
được. Đến một cái ngõ hêm xứ quê, quỉsứ đẩy mình 
vào, bỗng thấy mình hóa ra con lợn nhỏ, cùng ở với 
một đàn lợn con, được hơn một thâng Các con 
lợn khác phải đem bán hết, chỉ lưu một mình ở lại 
trong chuồng. Bấy giờ muốn chóng chết, nhưng không 
sao được. Hơn một năm, đã hơi lớn, chủ-nhân đem 
bán cho hàng xóm làm lễ tế taần. Hồn xuống âm-phü 
vào lay Diém-vuong. Diêm-vương phán rằng: tội ảo 
nhà ngươi đến nay đã tiêu. ký hạn đã män, lại cho. 
đầu thai làm người (téc là nhán thâa ngày nay)». 
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31. — GIẢI HAI NGƯỜI 


Huyện Kim -thành tỉnh Hải-dương có một làng ở 
liền bến sông, trên bờ sông có miếu thờ thần. bên 
cạnh miču có cây đa cò thụ xanh-tốt rườm-rà, gần 
gốc cây Ấy có vực nưởe sâu, trong vực cỏ hang giải. 
Ai không biết nhỡ đi qua đấy, thường bị phải giải 
bắt lấy nuốt sống. Người ở trong thôn đã yết biên đề 
dän hành- khách. 


Nhân khi cuối mùa xuân làng ấy vào đảm, có vợ 
chồng nhà-trò đến hát, người vợ đến trước, chồng 
với một dia đầy-tớ gảnh đàn đi còn cách quãng xa 
xa. Người vợ vô tình đến bến ấy rửa chân, mắe phải 
giải đớp đem xuống sông mất. Người chồng đến nơi 
vào đền tìm vợ. không thấy, ra ngoài tìm cũng chẳng 
thấy, hỏi các người ngồi ở đấy không ai biết cả. 
Mới đi dong đường cải, đến một nhà hàng nước hỏi, 
Người hàng nước nói có.thấy một người đàn-bà chit 


. khăn nhiễu mặc áo đỗ đi qua đường liền bến sông Người. 


làng nghe thấy nỏi thế ai cũng ngạc nhiên bảo rằng: 


Đã đi qua đấy thì quyết nhiên tính mệnh không toàn. 
Cùng kéo đến bờ sông xem, thì thấy vết chân con, 
giải trèo lên bãi eát; bên hòn đá còn ướt, một bức khăn 
vuông bọc trầu. Người chồng nhận ra là khăn của vợ 
mình, cứ trông xuống sông khóc nức nở. Người 
làng ấy trông thấy thế lấy làm thương, cho người kép 
một trắm quan tiền, đề làm lễ chiêu hôn cho vợ. 
Người kép không nhận, chỉ xin với làng ấy ở lại bốn 
năm ngày; dé lập kë trừ bỏ con giải, nhở có phí tồn 
bao nhiêu nhờ làng cấp giúp cho. Làng thấy nói 
thương tình cũng bằng lòng cho. 

Người kép bèn di khắp tử xứ, mua ba bốn nghìn 
trứng ngồng, trứng vịt, cử mỗi cái trứng lại đục một lỗ, lấy 
hết lòng đỏ lòng trắng ra, nhét vôi sống vào, lấy giấy 
hồ dán kín bèn ngoài, lại dảy nước trứng lên các vỏ 
trứng, đặt rải rác khắp bãi cát ở liền mặt nước, rồi 
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My cái sào dài ding trên bãi cát đập xuống mặt 
nưởe làm cho nước động; sau đứng nấp vào đẳng san 
cây trông ra, thấy một con giải lớn bằng mái nhà 
danh nồi lên, tới bäi cát nuốt hơn nghìn "quả trứng, 
rồi lặn xuống nướo. Sau lại thấy hai con giải nữa, 
lớn bằng nửa con trước, cũng lên bãi cát nuốt vài: 
trăm quả trứng, Xong cüng lặn xuống nước, 


Được vài giờ đồng hồ, người kép trông ra giữa 
sông thấy sóng cồn nồi rậy, lấy làm mừng lắm, 
chắc rằng mấy con ác vật đương bị đứt ruột nát gan. 

Sáng sớm hôm sau thấy ba con giải chết cả nồi lên 
mặt sông. Bèn thuê người thôn ấy ra vớt đem về. 
Mồ con giải lớn ra, thấy thây vợ, dung mạo còn 
nguyên, sắm quan liệm dem táng, Lấy gan giải làm 
e tế vợ Từ đó trở di, khúc sông ấy không có giải 
hại người nữa. 


Ông Hoànzg-xuân-Viên người Chí-linh, tri-huyện Ki m-thành 
biềt rō việc này. ) 


42 — PHẠM-VIÊN 


Làng An-bài thuộc huyện Đông-thành, cỏ ông 
Phạm-Viên. Ông td Phạm-Viên chăm chỉ làm ruộng 
và hay làm những điều thiện. 


Thời bấy giờ có một người tầu vì quen biết ông 
co tm hộ cho ông một ngôi đất tốt, Táng xong rồi, 
đoán rằng : 

Ngôi đất này tất phát một đời tiến sĩ và một đời 
thành tiên; sau quả nhiền sinh ra ông Paam-Chất, 
đỗ tiến-sĩ chiều vua Thần-lôn, làm quan đến Tả-Thị- 
Lang. 

Ông Phạm-Viên năm 18 tuôi, hoc hành lười biếng 


cỏ một hôm, anh mắng rằng: 
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Mày sinh ra ở nhà cơ cừu, nền nếp thi thư, mà 
lười thế, còn làm gi được nữa. 


Ông Viên thưa rằng: 


Người ta sinh ra ở dời mỗi người một ý. Phú qui 
80 năm chẳng qua là một giấc mộng mà thôi! Ông 
Viên thấy anh mắng lấy làm dận lắm, lập tức đội 
nón lå, di thẳng vào rừng hái thuốc; đi ba ngày, đến 
dữa rùng, gặp ông cụ già tay cầm chiếc gậy trúc, 
mặc áo nhà chùa, ông biết ngay rằng là người đắc 
đạo, lập tức quỳ lạy trước mặt ông cụ già, kề rð chí 
hướng của mình. 


f 


Ông già bảo đi theo. Đi dược độ nửa dậm, trông 
thấy cải nhà lá hai gian, trong chỉ thấy có một quyền 
sách con và một lọ nước ở trên bàn, còn thì vắng về 
không ai. Ông già bảo ông Viên uống hết lọ nước, 
sau lại cho ông một cải túi và bảo rằng ; 


Ông cứ mang cái tủi này về, tự khắc thừa tiền 
tiêu. Nói xong biến mất. Ông Viên cứ trông phía mặt 
giời mọc tìm đàng về, đi một chốc dä về đến làng, 
tính đốt ngón tay đã 12 năm, | 

Lúc bấy giờ ông đã 30 tuôi, họ hàng làng nước ai 
cũng lấy làm lạ, không biết ông đã thành tiên, có 
khi ông ngủ hơn mười ngày không giậy, hai ba thắng 
chỉ ăn vài bát cháo, ông anh thường gọi là một thằng 
điện. 


Ông Viên có một bà cô ruột, tuồi ngoại 70, hoá 
chồng, không có con, com ăn áo mặc thường thường 
không đủ, ông Viên cho cô 21 döng tiền rồi dặn rằng; 


Nếu cô có mua gì thì chỉ mua 20 đồng thôi còn 
đề lại một döng, tự khắc nuôi đủ thân cô. Người cô 
cứ theo như nhời ông nói, sáng đi, chiều về, được 
ba năm thì người cô già yếu chết, mà số 21 đồng 
tiền cũng mât 


Ông thường cỏ khi đi chơi ở làng Ngọc-tâm, ngữ 
ở nhà trọ, một hôm ông bảo người chủ nhà trọ rằng: 

Ô đây nav mai tất có hỏa tai to. Tôi cho ông mội 
lọ rượn, nếu thấy cháy thì lấy rượu này mà tưới 
vào, không thì lửa chảy lan tất cả không thể sao 
cứu được. Quả nhiên được vài hôm thì tự nhiên làng 
ấy phát hoả, gặp lúc vào khoảng tháng năm gió nöm, 
ngọn lửa bốc lên to không ai ciu được, người chủ 
nhà trọ nhở nhời ông Viên đặn, lấy rượu tưởi vào 
chỗ lửa cháy, chợt thành mưa to, ngọn lửa tắt 
ngay, trong nước mưa có mùi rượu 3 ngày không 
tan. 


Một lần ông đi chơi qua huyện Hoằng-hoá, gặp một 
người ăn mày tuôi ngoại 70, ông thương là người giả 
yếu, cho một cái gậy đặn rằng: 


Nếu ông di đến chỗ nào, hay là chợ nào, thời cứ 
cåm cái gậy ở bên đường, chở có nói năng gì cả, 
nếu ai trông thấy tất là lấy tiền treo vào đầu gậy, 
thấy đủ 100 đồng thì thôi, lại mang gậy đi cắm chỗ 
khác. Người ăn mày cứ theo như nhời ông nói, cơm 
no áo đủ suốt đời, còn được 300 quan, sau người ăn 
mày ấy chết di, cái gậy ấy cũng mât. 

Khoa thi hội näm Binh-dän, cáo ông cống-sĩ tỉnh 
Nghệ-an vào kinh thi, được hơn 300 người, ông Viên 
ngồi bên cạnh quán Hoàng mai bảo các ông công- 
sĩ rằng: 

Khoa thi năm nay còn hoẩn lại trong 3 nắm nữa, nếu 
các ông có di thi thì tiền vãng phân nồng phí mất cả. 
Mọi người điều cười, cho là một thằng điên. Khi vào 
tới kinh quả thấy bảng yết hoãn thi 3 nắm. 

Ông dậy học trong làng, chỉ giậy bọctrò có hai 
chữ «cát cao», Học di học lại 3 nắm vẫn chỉ có hai 
chữ ấy, bọo-trò đều xin thầy cho học chi khác, ông 
nói rằng : 
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Hai chữ ẩy đủ rồi. Phú quý về sau ở đấy cả. 

Sau cỏ người ở làng ông đi lính phải canh giữ 
thuyền nhà vua, gập lúc chúa Trịnh đi kinh-lược, 
sai người di mượn một cải gầu tát nước ở trong 
thuyền, các quan không ai biết chữ gì mà viết; lúc bấy 
giờ có anh lái đò tên Hà-tôn-Mục là học-trò cũ của 
ông ở đấy thưa rằng: 

Tôi lúc bé đi hoc chi nhớ hai chữ cát cao là cái 
gầu tát nước. Quan tham-tụng lấy làm sợ nói rằng: 


Người ấy học rộng, rồi tâu lên chúa Trịnh. Chúá 
Trinh ban cho anh lái đò làm chánh lục-phầm. 

Khi ông 40 tuôi, anh ông làm quan Thị-tụng ở trong 
kinh mất. Ông ở nhà nghe được tia, bảo chị đâu đề 
tang. cùng những đồ tang phục gói lại đề mang vào 
kinas Khi vào tới kinh c'i dâu bàn với ông rằng: 


Phải thuê thuyền vượt bề mà mang quan tài về. 
Ông không nghe, sai làn đòn đại-dư, chiêng chống 
cờ biền cùng đồ tang phục, đàu đấy đủ cả hẹn đến 
gà gây sáng mai sẽ phát hành cất đảm, tång sång 
đã đến địa phận làng An-bài, mọi người điều lấy 
làm kinh lạ. Lúc bấy giờ möi biết là ông có phép 
tiên; tång xong ông di tự bấy giò không thấy tông 
tích dâu nữa. 

Được nắm năm về sau, me ông mất, Có môt đêm 
ông về khóc ở bên mộ rồi đề ¡một cái hộp ở 
däy mà di, sáng mai người nhà ra nom thấy cái bôp 
ấy, mở ra xem thời thấy có trâu, bò, lợn, gå, xôi, 
rượu đủ cả, và tiền 500 quan, bac 100 cân, trêu cái 
hộp có viết chữ rằng: 

Đây là đồ lễ của con tên là Phạm-Viên dem về đề 
làm ma mẹ, 

Từ đấy về sau có người trông thấy ông ở thành 
Thăng-long, có người gặp ôn; ở cửa bề Thần-phù, 
nhưng đều chỉ thấy vẫy tay mà không nói, 
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43. — GIÁP -HẢI 


Ông Giáp-Hải là con một người đàn bà hóa bản 
nước ở bờ đê làng Công-luận thuộc huyện Phượng- 
nhỡn, (huyện Văn-giang) tỉnh Bắe-ninh bây giờ. 

Một hôm cỏ một người khách vào hàng bà nghỉ 
uống nước, Lúc đứng giậy bó quên túi bạc. Được 
hơn một tháng. người khách lại hỏi xin, bà cụ lấy 
túi bạc đưa giả cả ; ; người khách cám ơn và xin biếu 
bà cụ một nửäả, nhưng bà cụ bảo là không phải của 
bồ-hôi nước mắt của mình làm ra, nên không lấy. 
Bà cụ nói: « Nếu tôi có lòng tham thì tôi không phải 
ngồi bán nước, nhặt từng đông kẽm thể này». 


Người khách thấy bà là người trọng nghĩa khinh 
tài, liền hỏi rằng: 

Tôi là người dia-lÿ chính tông bên Tầu, biết xem: 
đất rất giỏi phần mộ tiền-nhân bà cụ ở đâu, tôi xin 
đề giúp hộ cụ một ngôi. 


Bà cụ nói : 

Tôi bây giờ đã 40 tuồi đầu rồi, chồng con anh em 
nhà tôi chẳng còn ai. nếu có được đất tốt thì cũng 
chẳng làm gì; mà tôi ngồi bán nước ở đây. không 
phải là cầu lợi, bụng tôi chỉ muốn giúp đỡ những 
người xa xôi cơ nhỡ mà thôi. 

Người khách noi: 

Đành rằng thế, nhưng được chỗ đất tốt, đề cho 
yên hài-cốt tiên 10 chẳng hơn w? Tôi thấy bà cụ là 
người tử tế, nên tôi muốn đền ơn bà cu một đôi chút, 
bà chở nên chối từ. 


Bà cụ thấy người khách nói mãi như thế, nề tình 
bất dắc gĩ phải đưa người khách ra chỗ ngôi mộ ông 
thân-sinh ra bà. 

Người khách xem xong, ít lâu tìm một ngôi đất đề 
cải táng và dặn bà rằng : 
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Nếp về sau này bà cụ cé gặp ai là người hoạn 
nạn, bất cứ đàn ông, đàn bà, thì nên hết lòng mà 
giúp đỡ người ta, Át sau së có điềm hay. 

Cách năm tháng, có một người đản ông đi đánh 
đậm, người ở làng Bát-tràng, gặp hôm mưa to gió 
nhớn, tối quá không có thề về nhà được, vào xin 
ngủ trọ bà cu một tối. Bà cụ vốn sẵn lòng cửu 
người, liền cho người ấy vào nhà đốt lửa cho sưởi 
thồi cơm cho ăn. Bấy giờ vào độ tháng mười, giời 
rét như cắt, lạnh buốt đến xương, nhà bà cụ chỉ có 
một cái chông bán nưởớc và một chiếc chiếu, dom 
dạ sưởi cüng hết, đề người ta nằm dât thì cũng 
thương tâm bất đắc gï phải cho người ấy nẫm chung. 


Lạ gì thỏi đời, lửa gần dơm, cá gặp nước, bề tình 
lai láng không sao chịu được, người ấy bị hàn thấp 
ngộ phòng, một lúc hồn về chín suối. 

Bà cụ lấy làm sợ bãi đang đêm rét cắt ruột, 
phải liều mình dem vùi người ấy xuống chân đê, kéo 
sợ phát giác thì lại bại đến mình. Rồi từ đấy dở đi 
thụ thai 

Cách vài tháng sau, người khách lại hỏi bà cụ 
rằng : 

Từ khi tôi táng ngôi đất ấy đến giờ bà đã cứu 
được ai chưa. 

Bà cụ liền kề hết chân linh người đánh dâm ấy 
cho n wi khách nghe. Người khách bảo bà cụ dẫn 
đi xem chỗ chôn người ấy, Xem xong bảo rằng: 

Chô đất này thật là ngôi đất thiên táng, sau së sinh 
quý tử, đỗ đến Trạng-nguyên và làm đến Tê-tưởng, 
Người khách lại đưa ra 5 nén bac. đề biếu bà cụ 
và đề làm quà cho trạng. xong rồi đi mất không 
thấy lại nữa, 
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Ngày qua thäng lại, chẳng bao lâu đã no ngày đủ 
tháng, bà cụ sinh con giai, mặt mũi khôi ngô chân 
tay to nhớn, ấy là ông Giáp-Hải., 


Khi ông lên bốn tuôi, cùng một lũ trẻ lững thững 
rå chơi bờ sông, có người lái buôn ở làng Sich-kế 
trông thấy ông hình giong tuấn tủ, mặt müi khắc 
thường, vội vàng ghé thuyền vào bờ ăn ý Cip xuống 
thuyền mang đi mất. 


Đến chiều-hôm, bà cụ không thấy con về, hoảng hốt 
ra bờ sông tìm chẳng thấy đâu, tưởng là ngä xuống 
sông, trỏi di mất rồi, ngậm däng nuối cay, dành chịu 
một mình dở về, không biết kêu khóc vào- đâu nữa. 


Người lái buôn tự khi bắt được Giáp-Hải về nuôi 
nấng đêm ngày, coi giữ như con đẻ, ban đầu ông Hải 
còn nhở nhà, sau đần rồi quên hẳn đi, cứ tưởng vợ 
chồng người lái là bố mẹ. Năm lên 6 tuôi, nzười lái 
tìm thầy cho học. Ông học rất thông minh, cả trường 
không ai bì kịp, Năm 19 tuồi thi dô À -nguyên, thi hội 
hai khoa đều hỏng, ông về lại đi tìm thày học. 


Khi ông du học, có một hôm đi qua bến đò Cäu-sôe 
gập một người đánh cá, bắt được một con ba-ba có 
3 chân mà rất to, ông liền hỏi mua. 


Người lái nói: 


Ông có muốn mua thì phải cho tôi 4 quan, ông 
đưa ra 4 quan tiền mua lấy, đem về bỏ vào trong 
cải ngăn kéo, cử bữa cơm lại mở ra cho ăn. Được 
hơn một tháng, có hôm ông di học về thấy có sẵn cả 
mâm cơm ở giường rồi, không biết ai làm, mở ngăn 
kéo ra vẫn thấy con ba-ba nằm ở dấy, gần 3 tháng 
như thế, ngây pào cüng có cơm canh đề sẵn. i 


Một hôm ông giả cách di A ån ra đẳng sau nhà, 
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thì thấy con ba-ba ở trong ngắn kéo hiện hình ra 
một người con gái rất đẹp, ông vội vàng chạy vào 
lấy cái xác lột ấy băm nhỏ ra, từ bấy giờ hai người 
cùng ăn ở với nbau. 

Có một ngày kia người con gải nói với ông rằng: 

Tôi vốn là con gái vua Thủy-tế. di chơi chẳng may 
gặp ông cứu dược, bây giờ xin ông cùng tôi xuống ở 
thủy-phủ cho vui. 

Ông nói rằng : 

Nay mai sắp đến khoa thi, tôi còn phải ở trên này 
học hành, chứ đi làm sao được. 

Người con gải ân-cần ñói mãi, ông bất đắc gï theo 
nhời cùng di. Đi đến thủy-cung, vua Thủy-tế trông thấy 
lấy làm vui mừng lắm. 

Vua Thủy-tế có bảo với ông rằng: 

Bây giờ ở đây cũng có thầy dạy học, ngày mai thì ông 
nên sắp sửa sách vở. Đến ngày hôm sau vua Thủy-tế 
sai người đưa ông di hoc; khi đếu trường thầy học 
trông bảo rằng: 

Tên họ anh là gì? tôi trông anh người duơng-thế, 
sao lại lần mò xuống đây mà học, anu nên về ngay 
di! Nay mai khoa thi sắp đến nơi rồi. 

Ông Giáp-Hải thưa : 

Tôi họ Trần, tên là Giáp-Hải? Ông thầy bảo : 

Tôi có chiêm bao thấy nói sẽ lấy ông Trần-Giáp-Hải 
đỗ Trạng-nguyên. Vậy ông phải về ngay di kèo nhỡ 
việc. 

Ông thầy dạy học ấy chính là ông Lê-quý-Đôn. 

Ông Giáp-Hải về trình với vua Thủy-tế, vua cho các 
quan di hộ tống, cho 20 viên ngọc bạch-xà, đặn về đến 
đương-thế hãy mở ra. Ông Hải ở dưởi thủy-phủ thấm 
thoắt đã được 11 năm, khi lên đến dương-thế vừa gập 
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khoa thì bội, ông liên thi trủng Trạng-nguyên, Bấy giò 
ông đã 32 tudi. 


Nói về người lái buôn từ khi thấy ông Giáp Hải đi 
mất, hai vợ chồng buồn bực, khóc lóc đêm ngày, 
Chợt có một hôm nghe tin ông Hải đỗ Irang-nguyên, 
sắp về vinh~quy thì mừng rổ võ cùng;- vội lên trình 
với quan Huyện cho dân phu dem cờ quạt di đỏn 
rước, thứ nhất là dân-phu ở làng người lái, phải phục 
dịch khó nhọc, có một người biết nguyên-uỷ của 
Trang, nói vụng với nhau và phàn nàn rằng: 


Không biết anh kia ở xứ sở nào, nhất đản đỗ Trạng 
làm chúng tao phục dịch khồ sở thề này? 

Trạng nghe thấy nhời dân« phu phàn nàn như thể, 
trong bụng hồ nghỉ không biết là cớ làm sao. Vinh- 
quy xong rồi, mới di dò la xem câc ngôi đất nhà người 
lái, thì kbông thấy có ngôi nào đáng phát phúc cả, tô 
tích thì lừ xưa đến nay cũng không có ai đỗ dạt gì, 
chỉ buôn bán làm ăn mà thôi. 


Có một hôm Trạng nằm mơ thấy một người độ hơn 
40 tudi, đến trước mặt ngài mà bảo rằng:. 

a Ngài chỉnh là một người con của bà cụ bán hàng 
nước ở trên bờ đê làng Công-luận huyện Vän-giang. 
Khi ngài lên bốn tuôi, người lái buôn kia vì hiếm con 
giai nên bắt trộm ngài về nuôi.» Ông Hải nghe nói 
đật mình tỉnh giậy, lấy làm cảm động trong lòng‹ 


Được vài hôm, trạng cùng với một người đầy - tớ, 
thân hành đi đến làng Công-luận thì trông thấy bà cụ 
trạc ngoại 70 bán nước ở bên đường; tình cảnh khá 
thương, trạng sai người đến hỏi bà cụ cé chồng con. 
gì không? 

Bà cụ nôi: 

Khi xưa tôi có sinh được một đứa cháu giai, khi 
lên 4 tuôi ra chơi bờ sông với một lü trẻ, không biết 
lạc đi đâu mất. 
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Trạng biết là mẹ nhưng không biết co thật đích 
không, lại sai người vào hỏi: 


Quan tôi trông thấy cụ già cả, chồng con không có, 
muốn đem cụ về nuôi làm phúc, vậy cụ có bäng lòng 
không ? 

Bà cụ nói; 


Nếu quan lớn có lòng thương tôi thế, thì còn gì 


bằng nữa. Trạng liền đem về nuôi, đề dò la hư thực, 


Nguyên trạng khi mới sinh ra có một cái nốt 
ruồi do ở chân, một hôm bà cụ trông thấy, tự 
nhiên òa lên mà khóc, mọi người đều hỏi, bà cụ nói: 

Trước tôi để được một dia cháu cũng có cái nốt 
ruồi ở chân, bây giờ tôi trông thấy quan lớn, tôi lại 
nhở dën con tôi, xin câc ông tha lỗi cho. 


Trạng lúc bấy giờ biết đích là me, vội vàng đến ôm: 


läy mẹ, hsi mẹ con cùng khóc. Trạng liền nói rằng : 


= Con có mẹ mà không biết, đề mẹ trăm đường 
phiền não. thực là tội đại bất hiếu, may sao giời xui, 
mẹ con lại được gập nhau, con xin hết lòog phụng 
dưỡng. | 
Lại nói đến ông lái tự biết mình có lôi nhưng 
trạng vẫn một lòng hiểu kinh, mẹ để bố nuôi phụng 
dưỡng như nhau, 


Không bao lâu trạng làm chủ khảo đi chấm thi ở 
trường Sơn-nam. Trạng ra đầu bài hiềm hóc; học trò 
toan phá trường, trạng phải ra đầu bài khác; sau xét 
được tên thủ xưởng phá trường, khép vào tội xử-tử, 
người học-trò đến kêu, nói nhà độc dinh, xin đem 
1000 quan tiền đề chuộc tội, nhưng trạng cüng không 
tha 


Được it lâu con trạng là ông Giáp-phong đã đỗ Tiến« 


si lų nhiên vô bệnh mà mất, trạng tìm phù-thủy đánh. 
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đồng-thiếp đi tìm. Khi xuống dén Diêm-cung thì thấy 
ông Giáp phong đương ngöi đánh cờ với một ông 
quan, ngoảnh mặt nhìn (rang mà không nói gi cả, ag 
quan kia hỏi rằng; 


Ông kia có quen thuộc gi ông không? 
Giáp-phong nói: 


lrước kia tôi co ở trọ nhà ông ta 20 năm, nhưng 
ông cỏ giết oan một người học-trò, nên tôi không ở 
nữa. Trạng nghe nói biết là tiền oan nghiệp chưởng; 
khi tinh ra bèn cho gọi nhà người học-trò bị giết 
trước, cho tiền về làm chay, 


Một hôm trạng vô bệnh rồi mất, Bây ciờ làng Công- 
luận và làng Sính-kế, đều lập đền phụng thờ, 


44, — HỒN TRƯƠNG-BA 


Xưa về làng Đình-sơn, tông Liêu-hạ. thuộc huyện 
Yên-mỹ, tỉnh Hưng-yên có một người bo Trương tên 
là Pa. Tính khí ông Trương rất là điềm dam, chỉ lấy 
sự thần tiên làm cao tuượng, cèn về đường công-danh 
phú-quí thì gác đề ngoài tai không hề nghĩ đến. 


Ông có một cải trại ở đầu làng rộng chừng ba 
mâu, cho vo con ra ở cả đấy và bắt phải vun giông 
các thứ rau có để làm kế sinh nhai Còn ông thì ở 
riêng một cái nhà, chung quanh giồng các thứ hoa 
thơm, cỏ lạ, có cò thụ có san-hồ, lại có cả cồ-thư cö- 


họa cùng mọi đồ rất thanh Ông vốn thích đán: cỡ 
nên suốt ngày lúc nào cũng chỉ lấy mấy quân tưởng 
sĩ làm giải trí. 

Nghe thấy tiếng ai cao cờ thì dù xa xôi, cách trở thế 
nào ông cũng cố di đến tận nơi mấy thỏa, Hết ngày . 
nọ đến ngày kia, nắm ấy sang năm khác, bao giờ 
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ông cüng chỉ nghỉ về việc dänh cờ mà thôi, còn các 
công việc trong nhà, nhất nhất đêu giao cho vo con 
trông nom cả, nên nước cờ càng ngày càng ' cao, 
suốt trong pước không ai dåm cùng ông dịch t ủ. 


Bấy giờ ở bên Tàu cò ông 'Ky-Như là một người 
cao cờ thứ nhất, nghe thấy tiếng đồn liền thu xếp 
các đồ hành trang, quyết sang đến tận nơi đề thử 
tài cao thấp; tuy đường cách sông cách bề ông cũng 
mặc lòng, không quản khó nhọc, chỉ mong sao chóng 
đến nơi đề biết tài người đồng chỉ. Không bao lâu 
sang đến nước ta, hỏi thăm đến làng Đình-sơn, vào 
tiếp kiến ông Trương. 


Trương-Ba được tin Ếy-Như đến chơi vội vàng ra 
tiép, mời vào nhả trong, củng nhau truyện trò rât là 
lâm đầu ý hợp, rồi cùng nhau địch thủ thi tài. Hai 
ông đánh suốt mấy ngày đêm, không phân được thua, 
củng nhau cả cười mà rằng: 


Anh hùng mới biết anh hùng, mấy phen địch thủ 
thỏa lòng nhau chưa, 


Từ dấy về sau ngày nào cũng chỉ đánh cờ, xong 
lại rượu boài không còn nghỉ đến việc gì khác nữa, 


__. Xuân qua bạ tới, khi giời nóng nge, như thiêu như 
đốt, hai ông giắt tay nhau giạo chơi quanh hồ sen trong 

trgi, khi đến một gốc cây thông to gần hồ đã cé 

sẵn bàn đá hoa ở đấy, hai ông cùng ngồi xuống nghỉ 
ra tình vui vẻ, Ky-Như ngắm nghĩa hồi lâu rồi nói: 


, «Phong cảnh này thực chẳng khác gì phong cảnh 
_ ở Tây-hồ nước tôi, dưởi nước có hoa sen nở, gió hiu 
 hiu-bay thoảng mùi thơm, trên thì tòng thông vặn 
AL cô-thu rườm rà, trông thật hữu tình, khiến cho 
ai cũng đem lòng luyến ải. › 


HT ng. rẽ run th LEE — 


TORF 


— 112 — 


Hai ông ngắm cảnh hứng tình, lại dọn bản cò ra 
dành, bỗng fruong-Ba nói: 

« Cuộc cờ chỉ cé tôi với bác, tài ngang nhau, tri 
cũng ngang nhau, còn thiên hạ toàn là kém cả. Nhưng 
tôi nghe trên thiên-đình có vua Đế-thích là bực cao 
cò hơn hết, ước gì chúng ta được lên hầu ngài một 
đôi nước thì mấy thỏa lòng bấy nay khát vọng. » 


Ky-Như noi: 


« Chúng ta là người trần mắt thịt, đâu dam mong như 
những nhời bác nói, viền vông quả dôi, xin bắc đừng 
mơ tưởng hão huyền vô ich.» 

Nói vừa dứt nhời cỏ một ông cụ già ở ngoài đi 
vào trong trại, râu tóc tựa tuyết, minh gầy như mai, 
tay cầm quạt lông đầu đội nón gỗ, mặc áo là sen, 
chống cây gậy trúc mà thủng thỉnh tới chỗ -hai ông 
ngồi. Trương-Ba sốt säng, thấy ông già vào liền hỏi : 


« Cu có biết đánh cờ không? Cụ ở đâu và đến đây 
có việc gì? s 

Ông cụ già khoan thai trả lời rằng: 

«Tôi cũng là người bản-quốc, nghe hai ông tự đắc 
cao cờ, nên không quản đường xa dậm thẳng, cố tìm 
đến đây xem thực hư thề nào Nghề đánh cờ tôi 
cũng biết được đôi ba nước, nếu các ông là bực trạng 
cờ thì tôi quyết cùng hai ông đấu tri. » 

Trương, Ky hai ông nghe nói có ý mừng thầm, 
liền mời ông cụ vào dự cuộc. 

Ông cụ già noi: 

« Tôi một bên còn hai ông một bên, tôi lại chấp hai 
ông cå đôi xe nữa.» 


{lai bên giao chiến chưa đầy một khắc mà xem chừng 
hai ông nước cờ đã bi. Trương-Ba nshĩ thầm; Chắc ông 
cu này là người tiên chứ không phải người phäm, từ 
xưa lới nay la chưa từng nghe tiếng, cử cách ăn mặc 


vraie roepa 


Ác ir RAS A CÁO VÀ RE TU E Mác TS EE 
` | an sx LT NT, ` LES heon 4 Len : 42 € w 71) ="! 
t a EA " VE . + + IE | Ta — Moree” 
> “ h 4 ` w æ 


— 113 — 


xà nước cờ cụ đi thế thì đủ biết. Nghĩ đoạn liền 
đứng giây chắp tay khép nép thưa rằng : 

« Dâm båm cụ, chẳng hay quỷ quán ở đâu? Quý-tính 
dai-danh là gì xin cụ cho chúng tôi được rõ đề chúng 
tôi xin đến bai môn. Cụ rủ lòng chỉ giáo, thì chúng 
tôi đội ơn vô cùng,» 


Ông cụ già đáp: 

« Tôi cỏ nói thì các ông biết cũng vô ích mà thôi, 
vì không thể đến nhà tôi được. Thấy các ông ao ước 
nên đến thử tài các ông và đề các ông biết trong 
nước Nam này không hiếm gì người cao cờ.» Nói 
xong cụ đứng giậy toan bước ra về thì Trương Ba giữ 
lại nän ni thưa rằng: 


qXin cụ cứ cho chúng tôi được rõ, tuy kể bất tài 
này không tới hầu cụ được song muốn biết danh cụ 


thì mới được đàn. lòng. » 


Ông cụ già thấy Trương-Ba tâm thành nên cũng nề 
lời, nói: 


« Tôi nỏi đề hai ông được vui lòng. Nhà tôi ở trên 
thiên- đình, còn tên tôi thời hàng ngày ông vẫn ngợi 
khen đỏ.» Nói xong phe phầy quạt mấy cái rồi dü áo 
mà đẳng vân biến mất, 

Trương-Ba nói : 

Thôi chính cụ Đã-Thích rồi! Liền vái theo một vái ” 
rồi ngoảnh lại bảo ông Ey-Như rằng : 

Ông cụ này chính là vua Đế-Thich trên thiên đình. 
người thấy ta có lòng chân thành ao tước, muốn cho 
da được tuôỏa lòng män nguyện, nên mấy giáng hạ 
-dó thôi, 


Nói đoạn liền sai người nhà dọn bàn thờ, rượu, 


oán, chuối, bương hoa. đặt lên bàn, làm lễ tạ và 
làm văn tấu lên xin chiu tội, 


Tău vừa xong, đã thấy ông Đế-Thích xuống, ngài 
ngồi bắt chân chữ ngữ ở trên bàn. bao nhiêu giần:cau 
oân, chuối ăn bët cả. Kong ngài bèn thò tay vảo túi, 
lấy ra một gỏi chân hương ngũ vị, đưa cho Trương- 
Ba và dặn rằng : 


Nay ngươi đã cùng ta chân thành như thế, vậy gọi 
là một chút ta cho ngươi đề giữ lấy mình, Nếu gặp 
pan gì cứ đốt hương này lên ta sẽ xuống cứu. Song 
ngài đằng vân đi mất, Trương-Ra trông lên trên không, 
vải theo ba vái, rồi lại vào truyện trò voi Ky-Nbư. 


Thấm thoắt từ ngày Kv-Nhw sang ta, đã được ba 
tháng cé thừa, liền từ biệt Trương-Ba xin giở gót về 
Tần. Trương-Ba biết giữ Ky-Như lại không được bèn 
sai đọn tiệc tiễn bành, rất là long trọng. Hai ông lại 
cùng nhau, chén tac chén thù, truyện trò ra tình quyến 
luyến, suốt từ sảng cho đến quá trưa mới tan, tiệc 
rượu xong rồi, Ky-Như liền lui gói. 

Lúc Ky-Như ra về, Trương-Ba cắm tình đọc một 
câu tiễn biệt rằng: 

Tình bè bạn, lúc biệt ly, 

Bắc, Nam đôi ngả phán kỳ từ đâu. 

Ky-Nhu lại đọc nỗi theo rằng: 

Đôi ta quyèn luyèn hôm nay, 

Bäc, Nam mong lai có ngày gặp nhau. 

Ky-Như ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu về toi 
nước Tầu, gặp ai cũng khoe: suốt thiên hạ chỉ có 
tôi và ông Trương-Ba ở Nam quốc, là biết đánh cờ 
thôi, còn ai ai cũng đều là gà mờ cả. Từ đấy cờ 
Trương-Ba lại lừng lẫy bốn phương. 


Ngày tháng thoi dưa, từ khi Ky-Như về nước, đã 
được năm tròn. Một buồi chiều kia 1rương-Ba dương 
giao quanh trong trại, lúc đến cuối cái bàn đá Loa ở 
gốc cây, swe nhở đến Ky-Như, năm n oái cùng mình 
chén rượu cuộc cờ, xiết bao vui vẻ, lại bồi hồi trong 
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da, ước gì bây giờ ta lại được gặp Ky Như, bỗng đâu 
mước mắt vô tình, chầy xuống dòng dòng như mưa. 
Lập tức về nhà thu dọn hành lý ra di, đề sang Bắc 
quốc cùng với Ky-Như đấu chỉ phen nữa. 


Ôi ! tré-tao khéo đa đoan, bắt pgười phải giữa 
đường đứt gánh, Trương-Ba đi được nửa đường, tự 
nhiên mắc bệnh phải trở về nhà, tứ bách tứ bệnh nồi 
lên, nào phần nhớ bạn, phần gập thương hàn, bệnh 
cảng ngày càng nặng, chẳng bao lâu hồn ông về nơi 
chín suối, vợ con rất là thương tiếc. Khi an táng xong 
quét dọn cửa nhà, đề lập bàn thờ, thấy trong tráp của 
ông có gói chân-hương, liền dem ra đốt một chốc 
thấy vua Đế-Thích xuống chơi, vợ con không biết là 
ai mới hỏi rằng : 

— Thưa cụ, cu ở đâu mới đến chơi ? 

Vua Đế-Thích đáp rằng: 

— Tôi là bạn cũ với ông Trương-Ba ở đây, nay 
thấy nói ông bệnh nặng đã quy tiên, vậy thì ông mất 
dä được bao nhiêu lâu ? 

Vợ Trương-Ba thưa rằng: 

— Thầy cháu mất đã ba ngày hôm nay rồi. 

Vua Đế-Thích hốt hoảng nói: 

— Chết nỗi! sao lúc mới mất không gọi tôi. bây 
giờ mới gọi còn làm thế nào được nữa. Tôi hỏi thế này 
khi không phải ở vùng ta có ai mới chết không? 

- Bầm thưa cụ, có người hàng thịt m#i chết hôm 

— Thế đã chôn chưa ? 

— Thưa cụ đã chôn hôm qua rồi. 

Chôn ở đâu đưa tòi ra xem. Vua Đế-Thích lập 
tức ra må người hàng thịt, phù chú một lúc, rồi bảo 
đào må lên, Lại sang må ông Trwong-Ba khấn một 
lúc, quay lại xem người hàng thịt thì đã thấy ngồi 
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nhỏm giậy đi thẳng về nhà Truong-Ba, vo con lầy 
làm lạ nhưng xem tính nết thì chính là chồng mình.. 
Đến hôm sau lại sai con di mời người hàng xóm 
đánh cờ, nhưng chỉ hiềm rằng chinh là người hàng 
thit mà sao lại cao cờ, cả họ và cả nhà không biều ra 
làm sao cå. Mấy hôm sau tiếng ấy đồn lên vợ người 
hàng thịt đến nhận là chồng mình, đôi bên cãi cọ 
nhau mãi không bết phân xử ra sao, sau dem nhau 
đến cửa quan quan cho đòi các lân bang lên thì ai 
cüng nói là chồng chị bảng thịt nhưng vợ Trương- 
Ba cũng cứ nhận là chồng minb, sau quan hôi vợ 
Trương-Ba rằng : 

Chồng chị lúc bình-nhật tbi hay làm gì? 

Vợ Trương-Ba thưa rằng: 

— Chồng con lúc bình nhật thì chỉ hay đánh cờ, 

Sau lại hỏi đến vo người hàng thịt rằng : 

— Chồng chị lúc bình nhật thì hay làm gì? 

— Bäm quan lớn chồng lôi quanh năm mö lợn bán 
hàng. Quan nghe xong liền cho đem một con lợn vào 
bảo anh hàng thịt mồ anh hàn: thịt lóng cóng không 
bièt làm ra thể nào, lại gọi đem bàn cờ ra và bảo 
một người cao cờ cùng ngồi đánh với anh ta thì quả 
nhiên anh ta cao hơn thật 


Sau quan phê rằng : «Hồn Trương-Ba, da hàng thịt» 
cho về nhà Trương-Bà mà làm ăn. 


A5. — NGUYÊN - QUỲNH 


Ông Nguyễn-Quỳnh người ở 'làng Bột-thượng, 
huyện Hoëng-hoû (tục gọi là Trạng Quỳnh) năm 16 
tuši dỗ củ-nhàn, văn chuong lừng lẫy lại có tính. 
hay khôi hài. 
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Khi ông Nguyễn-Quỳnh di học, tập văn ở nhà Quốc- 
học, kỳ nào văn cũng hay bon hết các học-trò, bởi 
thế nên cậy tài bay có tính tự-dắc. 


Suốt cả danh -sĩ trong nước ai cũng phục có tài 
Trạng-nguyên, vậy từ lúc chưa thi cứ cũng đã nồi 
tiếng Trạng. 

Một hôm làm văn nhật-khắc (nhà Quốc hoc thời 
bấu giờ ở tại Hà-nội', gặp một người học-trò trởc vào 
18 tuôi. trông người phong nhã, cũng ngồi ở bên mình 
làm văn, chỉ cúi đầu một lát, rồi viết luôn năm, sâu 
trang, độ ba giờ đồng hồ vấn đã làm xong. 


Nguyễn-Quỳnh bấy giờ đương nghỉ ngợi luần quần 
chưa biết làm ra thể nào, trông sang người học -trỏ 
ít tuôi ở bên cạnh thấy văn viết đã xong, lấy làm 
nhanh lạ, bao nhiêu cái tư tưởng kiên ngạo lại đồi 
ra lòng kính sợ. Sau mượn bài vở của người học- 
trò kia, xem qua một lượt thì thấy giọng văn lưu loát 
như mây bay nước chảy, sáng 'sủa như ngọc nhả 
châu phun không những là nhanh chóng, mà lại có 
tài hơn mình thập bội. Xem xong gác bút phục là 
văn chương cầm tâm tú khầu. Nguyễn-Quỳnh bấy 
giờ có ý muốn làm quen, hỏi thăm tính danh quë 
quản. 

Người học-trò ấy đáp rằng: 


Tôi là một kẻ học-trò nghèo ở tỉnh Hải-dương, 
nhân chơi Trường-an, trọ ở dưới thành, học hành 
còn non, kiến thức còn hẹp, vậy không dám nói rõ 


tính danh, sợ ngài dåc tai. 


Sau Nguyễn-Quỳnh lại cùng ngồi bàn luận văn 
chương với người ấy, thấy xuất khầu thành văn, học 
thức rộng giäi. Hỏi đến đâu nói đến đấy, thuộc lòng 
cả thiên kinh vạn quyền. Ngnyén-Quynh lại càng; thêm 
kính phục, mời người ấy vào chơi nhà trọ, người 
ấy từ nói rằng: Nay tôi còn có chút việc riêng, chưa 
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tiện d: chơi được quan bác như có lòng yêu thì xin 
ba ngày nữa, mời quan bác đến Quản Văn -bình, bấy 
giờ tôi sẽ đón quan bác cùng về chơi nhà trọ tôi một 
thề. Nói xong chào Nsuyễn-Quỳnh mà về. 


_Nguyễn-Quỳnh y ước ba ngày nữa đến Quản-Văn- 
Đình. Khi tỏi nơi đã lhẩy người học -trò ấy đứng 
đợi trước rồi. Đôi bên trông thấy nhau lấy làm vui 
vẻ, đắt tay cùng di, ra ngoài thành ước hơn một 
rậm, rồi người hoc-tro dưa ông Nguyễn-Quỳnh rë 
vào đường tắt đến một cái nhà tre, ngoài công đóng 
chặt, gọi mãi thì thấy một ông già ra mở công. 
Nguyễn Quỳnh theo vào. 

_ Chỉ thấy mấy gian nhà lá trong có hai cái ghế, 
trường kỷ tre, một cây dèn gỗ và mấy cải nöi đất, chẳng 
tbấy quyền sách, quyền vở nào cå Nguyễn-Quỳnh lấy 
làm lạ hỏi truyện thì người hoc-tro ấy đáp rắng: tôi vốn 
vô tâm không thiết gì sự vinh-hoa phú-quý, nên không 
học nghề làm văn. Nghề làm văn đã chẳng học làm 
gì có sách vỏ giấy but. 


Nguyễn- Quỳnh hỏi: 


Quan bác không học, làm sao hôm trước lự nhiêu 
lại làm văn bay như thế ? 


Người học-trò đáp rằng : 


Tôi vốn mộ cái tiếng hay chữ của ngài đã lâu, nhưng 
không biết lấy gi làm quen được, vậy nên cũng phải 
làm bài văn để ngài biết, đề lấy đường đi lại. Truyện 
trò hồi lâu, bảo người làm cơm. Môt lát thấy bwng 
cơm lên, chỉ cỏ hai bát com trắng, bai bát canh rau, 
với một đĩa nem, có thế mà thôi. Cơm nước xong, 
Nguyễn-Quỳnh từ ra về người học-trò nói rằng: Nhà 
đanh chật hẹp, không dám cưỡng lưu quan bác ; nói 
xons"liền dem ra 24 đồng tiền, tặng Nguyễn-Quỳnh. 
và dặn rằng : 


“không phải mất tiền ăn, čb? phải khi qua bến sông, 
Ñ giả tiền đò đòi ít mà thôi, % 
f đồng cất kỹ một chỗ định đê làm của kỷ niệm. Cách 
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Lần sau không biết bao giờ anh em ta lại gặp nhau 
nữa, vậy có ít tiền giúp quan bác đề lấy tiền làm lộ 
phí. Nguyễn-Quỳnh nghe nói mỉm cười nói rằng: 

Nhà tôi cũng trọ ở phố gần đây, còn muốn sớm 

tõi anh em di lại vởi nhau còn phiều, Sao quan bác 
- lai nói những lòi trường biệt như vậy. Vå lại từ đây 
đến nhà tôi có xa xôi gì mà phải dùng đến tiền, 

Người học-trò cười không nói gì, cứ lấy 24 đồng tiền 
đưa vào tận tay Nguyên-Quỳnh, 

Ông thấy ân cần đưa cho. cũng nễ bạn cầm lấy, 

rồi hai người vai chào tương biệt. 
Nguyễn-Quỳnh đi ra được vài bước, đoái trông trở 

lại thì thấy mấy dẫy non xanh đá biếc, cao ngất lưng 

giời, té ra mình đứng ở đưởi gốc cây thông xanh bên 

sườn núi, chẳng có nhà ai gần dãy cả, lần đường di 

mãi xuống đến gần chân núi, moi gặp một người đi | 

kiếm củi, hỏi đây là xứ nào? 4 

Người kiếm củi đáp rằng : 

— Đây là núi Phượng-hoàng. 

— Thuộc về địa phận tỉnh nào? 

— Thuộc về tỉnh Häi-dwong. 

— Cách Hà-nội độ bao xa ? 

— Độ hơn 200 dâm. 


Nguyễn-Quỳnh bò ngỡ lần xuống chân núi thì thấy 
“đồng lúa mông mênh liền kề chân núi, có đường cải 
lớn, mới hỏi thăm lối về Hà-nội. Tiền di đường bấy 
ið có Ít chỉ sợ thiếu thốn, nhưng lúc di đường thấy 
rong bụng không no mà cũng chẳng đói, thành ra 


L 
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vë đến Hà-pội còn thừa 8 


“ba hôm tìm đến mấy đồng liền ấy thì khô thấy 
“đâu nữa. tại Ms N 
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46. — THẦN CÂN-HẢI 


Cửa bề Cân-hải tỉnh Nghệ-an có đền thờ bà Tống- 
Hậu, Tương truyền nhà Tống lúc mất nước, Dương 
Tháihậu cùng ba công-chúa chạy loạn rồi bốn me 
con nhäy cảxuống bề tuẫn tiết, bị sóng gió trôi dạt bốn 
tử thi sang cửa bề Cân-hải bên ta, nồi chìm trong 
mấy nghìn dậm, mông mênh dôn dập, mà nhan sắc « 
vẫn trắng tro hồng hào, tươi nhw người còn sống. 

Có nhà sư ra chơi bến bề, trông thấy bốn tử thi 
trôi dạt vào một chỗ mà đều vận quần áo Tầu rất 
là lịch sự, bèn đem về táng. Về wau hiền linh, dân 
Nghệ-an ĝp đền thờ ở cửa bè Cân-hải, gọi là Cân- 
Hải thần, 

Vài mươi năm sau, dân thôn gần đấy thuê thợ khác 
hai con ngựa đá chầu ở trước dën. Một đêm người 
lLý-trưởng ở thôn ấy mộng thấy một người đàn bà 
Tầu đội mũ hoa dát ngọc, mặc áo gấm, y như bà Hoàng- 
hậu, có ba vị Công-chúa theo sau, đến bảo rằng : 

« Thợ khắc hai con ngựa đá thờ ở trước đền vụng 
lắm, kbông có vẻ sắc sảo timh thần. Ở một nơi khác 
có thợ đả khéo lắm rồi ta së đem ngựa då ấy di bảo 
chúng khắc chạm lại cho ». 

Đến sáng dậy, người lý-trưởng đem truyện mộng nói 
cho người làng nghe, Người làng nói rằngt 

Đêm vừa rồi ai ai cüng mộng thấy như thế cả. Cách 


vài hôm nữa, nước sông lên to, n'ập tràn cả, trước . 


cửa dën. rồi mất hẳn hai con ngựa đá không tìm thấy. 
dâu cả. Ước hơn mười hôm nữa, nước sông đã xuống. 
Một buồi sớm dậy, người ở thônấy lại thấy hai con 
ngựa đá đặt y nguyên vào chỗ cũ không sai một phân 
một tấc. Nhận kỹ ra thì tiấy mao bòm mắt mũi đầu 
đuôi, móng, gót, công phu chạm khäc kỹ lưỡng hơn. 
trước vạn phần, tinh thần chẳng khác pì hai con ngựa 
sống '° người làng thấy thế ai cũng bảo rằng: thợ quý 
thần môi chạm lại. 


| 
I nơi bụi rậm thấy vợ nằm trên hòn đá có con rắn 
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47 — XÀ-TINH 
(Rån sinh người) 


Có một người đàn bà họ Nguyễn quê ở huyện Sơn- 
vi, cùng với chồng làm nhà ở dưởi núi, phong cảnh 
xung quanh nhà có non xanh mấy rẫy, rừng rậm liền 
thung, suối chây thông reo, chim kêu vượn hót. Nguyên- 
“Thị thường thường sáng nào cũng rây sớm, com nước 
xong vào rừng kiếm củi, cứ đến trưa thì về. 


Một hôm Nguyễn Thị vào rừng kiếm củi mãi đến 
chiều cũag chưa thấy về. Người chồng có ý sợ, đợi 
mãi nóng ruột liền cầm đao vào rừng tìm. Khi đến một 


lớn gần bằng cây cau, quấn chặt vào người, người 
chồng lấy làm dận lắm loan cầm dao são lại đánh 


rän cứu vợ Nhưng trông thấy rắn giương mắt nhe 


răng, hình đáng dữ ton. sinh ra sợ hãi thành không 
dám đánh, phải ngậm cay nuốt đắng mà trở về, Lại 
buồn một nỗi nhà ở chân núi, chỉ cỏ một mình, xóm 
riềng chẳng có; không biết gọi ai đi cứu được, trong 
bụng vẫn tưởng rằng thế nào vợ cũng bị rắn ăn thịt; 


à lấy làm thương xỏt-vô cùng. 


Đến tối thấy vợ về vẫn khỏe mạnh như thường 


… ehẳng can hệ gì cả, mà sắc mặt lại có vẻ hồng hào, 


- tựa như dep thêm ra, nhưng trông thấy chồng lại cúi 
{ mặt xuống tựa như có ý then. Người chồng hỏi sự 
_tình hôm nay vào rừng làm sao, thì Nguyễn-thị then dà 
“mặt lën, muốn dấu truyện không nói. Người chồng 


pî Lá 


ri 
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lấy làm lạ mới nói truyện đã trông thấy con rắn. 
quấn vào người cho vợ nghe, đề vợ có thấy thế nào 
thì nói thực voi mình không phải dấu. Người vợ 
bấy giờ mới bền lën củi đầu xuống nói sẽ rằng: 


Thiếp vào rừng kiếm được gánh củi xong, mới 


[= mệt ngồi nghỉ trên hòn đá chợt thấy một người đàn 
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ông tolón dep để. ở trong bụi cây ra, chạy lại ra 


sức trêu ghẹo, mình cố đầy ra thì thấy chân tay tựa 
như ràng buộc lại thật chặt không sao chống -cw lại 
được, rồi bị người ấy cưỡng hiếp, vậy sợ chàng dận 
cho nên về không đám nói, chứ bảo rån quấn vào 
người thì không có. Đến tháng sau Nguyễn-Thị cùng 
vài người đi chợ, lại đi qua đường kiếm củi khí 


trước, bỗng thấy một con rắn lớn, ở đẳng xa chạy... | 


lai nhanh như gió, quấn lấy Nguyễn-Thị đem 
vào trong bụi ; các người củng bạn đi chợ trông thấy: 
thế ai cũng sợ hãi bỏ chạy. Sau Nguyễn-Thị về, chồng 


hỏi truyện, lại đáp thấy người đàn ông y như in 
trước. Từ đấy trở đi người chồng lấy làm sợ, đêm nẵm 3 


ngủ riêng không dám bước chân vào phòng. rồi 
thấy Nguyễn-Thị có thai dû chín tháng mười ngày; 
sinh được đứa con giai thân thể cũng như các đứa trễ 
con thường, chi duy sắc đa nỏ có nhiều vết chấm 
đen, tựa như sơn điểm khắp cả thân thê, 

(Đương thời bấy giờ ông Lan-Trì làm tri-phủ Quốc- 
oai, thấy quan huấn-đạo Lâm-thao tên là Nguyễn-Quỳnh 


thuật lại truyện như thể và noi rõ đã trông thấy đứa... 


trẻ ấy lên 4 tuồi). 


48. — NGUYỄN - LỘC 


Nguyễn-Lộc quê ở huyện Thanh trì tỉnh Hà-nội cùng 


với vài mươi người thuê thuyền đi bê. tới châu Vạn- - 
ninh xứ An-quäng buôn bán, nắm ấy năm khác thường... 


đi lại buôn bán như thường. | ˆ 


Một hôm bão to sóng lớn thuyền dat vào chân núi 
ở düa bề, thấy trên núi cây cối sầm-uất, dưới núi có - 
bãi đất phẳng, rộng ước hơn vài mươi mẫu cỗ non 
mươn-mướt như tấm thảm xanh. Bông cỏ một con 
hươu ở trong núi chạy ra. Các người ở dưởi thuyền 


t 
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đều cầm sào lên đuồi Nguyễn Lộc cố dudi hươu chạy 
- tit mãi sang lận bên kia châm núi, thành ra hươu 
chẳng được lại bị lạc đường. Đương lúc vơ vần, thì 
thấy hơn mười con hồ từ trong bang núi gầm thét 


E chạy xồ ra. Nguyễn-Lộc sợ hãi vội vàng trèo ngay lên 
$ cây, lên toi gần ngọn cởi dây lưng buộc mình vào 
i cây thật chặt. Đàn hô dói ở dưới gầm hét rầm ri, 
LỆ cào khắp gốc cây và húc đầu vào làm chuyên động cả 
1 thân cây, cành lá. Nguyễn-Lộc ő trên sợ hãi run lầy 
y À bầy, đứng không sao vững, giả không có dây lưng 
y buộc vào cây thì đến rơi xuống đất - 
ù; 
in | Độ non một giờ đồng hồ, đàn hồ bỏ đi lại nghe thấy 
tì tiếng chim kêu vượn hót riu-rit tử bề, nhưng cũng 
NM" chwa dám xuống. Chợt nghe thấy tiếng người cười ở ': 
NM Guoi càch cây ấy độ bầy tám bước. Nguyễn-Lộc 
lún | nghi là tiếng quỷ cười lại càng thêm sợ hãi, mới 
E nghĩ thë không gì ta hãy xuống chào, cố kêu van 
qui À họa máy quỷ có thương tình mà tha cho chăng. Đèn 
th | xuống đưởi gốc cây chít khăn mặc áo chỉnh-tề di một 
tin À quãng ngắn thấy một bàn đá rộng ước chừng hơn hai 


cái chiếu, có hai ông cụ già mặc áo quần trắng ngồi 
trên bàn ấy; một ông đầu trần hôi tóc, một ông đội 
mũ uny che tai, ông nào cũng trản cao tai dài đỏ hồng- 
hào mày râu bạc pho, đôi con mắt tinh-thän, đương 
vui thủ đánh cờ. Bên cạnh có một đứa bé độ 9, 10 
tuôi, đầu dë hai trái đào mặc quần áo mùi cảnh sen, 
vừa văn gọn gàng, sắc mặt nhôn-nho vui-vẻ, dứng 
hầu pha nước chè. Cạnh bàn chè có cái dia lớn dựng 
mấy quả lê, tảo. 


Hai cụ vừa đánh cờ vừa uông nước, vừa ăn quả 
một cách nhàn hạ, rồi lại ném hat ra đẳng trước, tựa 
như vô ý không có Nguyễn Lộc đứng đấy, Nguyễn- 
Lực thụp xuống lậy hai lậy, rồi bầm với hai cu xin chỉ 
bảo đường lối đi ra khỏi lạc. Một cụ cử ngồi nhìn vào 
bàn cờ tính nước di, chẳng đáp lại làm sao Một cụ 
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nghènh ra bảo đứa bé đứng cạnh ra bè một cành 
cây đem lại. Rồi cụ cầm cành cây đưa cho Nguyên- - 
Lộc mà đặn rằng: 


Cứ cảm lấy cành này mà đi ra thì thuyền của nhà 
ngươi së ở trước mặt. 


Nguyễn-Lộc cầm lấy cành cây lậy tạ trở ra, vừa di 
được vài bước đã thấy thuyền buôn của mình kề liền 
ngay đấy, Ban bè trong thuyền trông thấy Nguyễn-Lộc 
ngạc nhiên lấy làm lạ vừa sợ vừa mừng nỏi rằng : 

Chúng ta đuôi hươu, chẳng may lại gặp đàn mänh- 


hô nhảy ra đuồi, chúng tôi đều chạy về thuyền thoát cả, 
chỉ duy tìm mãi chẳng thấy bác đâu, vẫn tưởng rằng 


thể nào bác cững vào trôi miệng hùm, ai nấy đều De à 


thương xót; xử này cách xử ta đỗ thuyền khi trưởe 
không biết mấy trăm dặm. Và từ khi ấy đến nay đã 
cách hai đêm rồi. Vậy thì bác ở dâu lại đây ? 


Nguyễn-Lộc liền thuật truyện thấy hai ông cụ đánh eờ 
cho chúng nghe, thì ai nấy đều cho làm sự lạ. : 


49. — NGUYỄN-ĐINH 


Nguyễn- Đinh bồ - côi cha mẹ từ thủa bé, phải nhỡ 
anh nuôi. Anh là Nguyễn-Binh có tính tham tàn độc 
àc, chị dâu thì cay nghiệt. Nguyễn-Đinh đã phải la 
anh chị đi ở riêng, bao nhiêu nhà cửa, ruộng nương tài 
sản của cha mẹ đề cho, Nguyễn-Biính lấy cả, chỉ chia 
cho Định được vài sào ruộng xấu, mấy dan nhà danh 
bẹp cùng mấy chiếc bát đàn niêu đất. Định phải đi 
làm mướn và đi kiếm củi đề nuôi thân. Năm ngoài 


20 tudi vẫn không có tiền lấy vợ, anh cüng chẳng #4 


nhìn gì đến sau nghèo cùng quá phải cầm cả nhà cùng 
đất. Làng bên cạnh có nhà phú-ông, Định thường đến. 
làm mướn, lâu ngày thành quen, nhà phủ -ông có đất... 
hoang, Đỉnh nói vöi phú-ông xin nhờ miếng đất hoang ấy; 


"dựng cái túp nhà danh đề ở đấy đi làm mướn cho 
tiện. Từ đó anh em lại cảng xa nhau, có khi hàng 
-näm không hỏi đến nhau, Định nghèo mà hiểu thiện, 
gặp kë bần cùng thường hay giúp đỡ, 


Một hôm đi quầy mướn về lối, thấy một người näm 
ở trưởc cửa. Định gọi hỏi mãi, thì người ấy ra đáng mệt 
nhọc không thể dậy được. Đến cầm đuốc ra soi, 
thì là một ông già mình mẫy chân tay ghè lở, mắt 
toét, mũi châầy rất là hôi taub, nôn mwa và phóng uč 
đầy cả trước cửa, Định lấy làm thương, nhắc ông già 
dậy, thì ông già tự xưng là một ông lão nghèo ở 
* xóm bén cạnh, ngày thường vẫn đi ăn mày, nhân đến 
đây mắc phải cẩm, mệt nhọc không thề đi được, vậy 
phải nằm ở đây. Đỉnh mở cửa công ông già vào mời 
xoi chén nước chè nóng, rồi giải chiếu mời ông già 
nghỉ. Đinh đi thồi com mời ông già đậy cùng ngồi 
ăn cơm, ông già tuy người yếu nhưng ăn rất khỏe. 
Định phải bớt bát nhường ông xoi. Ông già ăn xong 
võ bụog bảo Nguyễn-Đinh rằng: 


Lão đã no rồi, con lão bất hiếu không biết nuôi 
lão, vi phỏng lão có con hiếu thảo như ngươi thì 
thích lắm. Nói xong liền đắp chiếu näm ngủ. Tiếng 
ngáy như sấm, tính lại hay ho khạc phỉ suốt đêm, 
Định cũng chẳng dận. đến sáng hôm sau Định lại 
thồi cơm, mời ông già đậy soi. Ông không ăn nữa, 
bảo Định rằng: 

Ngươi là người hiếu thiện, không có lẽ phải nghèo 
mãi, läo ăn một bữa cơm hôm qua nay lão giả ân. Nói 
xong liền sai Định mang môt cải chậu với một cái gảo 
ra. Ông già bèn hứng chậu vào trước mặt, tay cầm 
cán gáo tự đập vào mũi rất mạnh. Đỉnh trông thấy 
thế vừa sợ vừa thương tưởng rằng ông già điên, cố 
đỡ lấy tay nhưng ông già khỏe lắm, Định giằng cán - 
gáo ta không nồi. Ông đập mãi cán gáo vào mũi ông, 
được một lát thì máu chầy đầy chậu, rồi máu đọng 
lại thành đầy chậu vàng, bảo Đỉnh rằng : 


w= 120 ca 


Ta cho ngươi một chậu vàng này đề làm của. Đỉnh 
lậy tạ vừa xong thì ông già biến' mất, 


Từ đấy Định trở nên giầu có, buôn bán lừng lẫy 
tiền có hàng vạn, mới từ phü-ông về làng chuộc lại 
đất nhà cü, dần dän tậu ruộng làm nhà, nói với anh 
định hỏi lấy một người con gái nhà danh giá trong 
làng. Khi anh chị trông thấy em làm mướn mới về 
khì cũng coi khinh nhạt như nước là, Kip dën lúc nghe 
thấy lắm tiền nhiều bạc, möi đôi ra lòng đẫm thắm, 
yêu đương, bôi truyện cặn kể làm gì chóng được giñu 
có như thë. Định liền kề lề truyện gặp ông tiên đi 
thử, đập mũi cho vàng đề anh chị nghe. Anh chị nghe 
nói đều nắc nồm uôc ao cũng muốn gặp ông tiên åf 
thử như thể. | 


Cách hơn một năm nữa, Nguyễn-Bính đi chơi đâu 
về đến công làng, gặp ông cụ đầu râu tóc bạc, đội 
mü ny, mặc áo rách, tay chống gậy trúc, vai đeo túi 
đựng cối đã trầu, đi khom khom lưng. Binh chắc rằng 
tiên, mời ông về chơi nhà. Ông già này vốn không 
quen thuộc Nguyëén-Binh bao giờ không đám nhận lời. 
Bính cố lôi về bắt ông già phải ngồi lên sập cao, rồi 
sai người nhà mua rượu, thịt gà làm gôi, bwng một 
mâm lên hai vợ chồng hầu hạ rất là cần thận. Ông 
già không hiều đầu đuôi ra sao, không dám nhận. Bính 
cố ép ông phải ăn uống say mà nói rằng: 

Chüng tôi chỉ nhờ có cái lỗ mũi của ông sẽ trở 
nên giầu có. Ông già không hiều câu truyện ra sao 
chỉ đáp lại rằng : 


Tôi thực không phải là tiên. 


Ông già uống rượu xong năm nghỉ ở đấy. Vợ chồng 
Nguyễn-Bính đã sắp một cái chậu rất lớn đề đựng vàng. 
_ Sảng sớm hôm sau ông già xin về, chẳng có gì đề 
lại tặng Neuyên-Binh, Nguyễn-Bính cố giữ ông lại sai 
vợ đem cải chàu rất lớn ra kề trước mỗi ông, tay cầm 


SH 
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dùi-duc định gö vào mũi ông cho chầy vàng ra. Ông 
già sợ hãi run lập cập lấy tay che mũi 

.Ñguyễn-Binh nói : 

Thôi xin tiên -ông đừng thử nữal Tôi chỉ xin ngài 
đầy chậu vàng thôi.... Liền sai vợ nắm lấy tay ôns, 
không co che mũi, còn mình thì tay cầm dùi-đục, 
giương thẳng cánh đập vào mũi ông, máu chäy ra rất 
nhiều. Nguyễn-Binh mừng rổ nói rằng : quả y như 
lời chú nó nói, chúng ta sắp sửa có chán vàng tiêu, 
rồi lại cầm dùi-dụe đập luôn mãi vào, ông già bị giập 
mũi gẫy mất mấy chiếc răng kêu làng nước đến cứu 
váng vít rầm-rÏ lên, Hàng-xóm nghe thấy tiếng động 
kéo đến rất đông, trông thấy sự tình như thế không 
hiều đầu duôi ra sáo, hỏi đến Nguyễn-Bính thì Nguyễn- 
Bính sợ hãi không biết đáp lại sao được, Ông già 
rền-rï thuật truyện cho hàng-xóm nghe. 

Nguyên ông giả bị đánh ấy là một ông lão bán 
tương, quê ở làng bên cạnh. 

Hàng-xóm vốn ghét Nguyën-Binh là ke tham lận, cỏ 
người liền đem việc ấy đi mách với con ông bản 
tương, Con ông già đi tìm ông suốt đêm hôm trước 
không thấy, nay thấy tia ấy lấy làm tức dận vô cùng; 
bèn đến nhà Nguyễn-Biính co cd hai vợ chồng Nguyễn- 
Bính dänh cho một trận nên thân, võng ông già về 
và bắt vợ chồng Nguyễn-Bính đem đến cửa quan. 

Quan chiếu luật theo điều « Déc đả cao niên» bắt 
bên bị cáo phải nộp cho ông già một món tiền khá 
to, và sai nọc cô tên Nguyễn-Bính đánh cho 30 trượng, 


50. — NGHĨA -HỒ 


Có một bà đỡ qué ở huyện Đông-triều, đương đêng 
nghe thấy tiếng xọi cửa. Mở cửa trông, chẳng thấy 
gì, Chợt có một con hồ ở đâu chạy đến công bà 
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đem di, Bà đỡ lúc bấy giờ sợ chết ngất, đến lúc 
hồi tỉnh thì ra hồ đã đem mình đến tận dữa rừng, đặt 
xuống bãi eô sợ hết hồn, nằm im không đảm niióc 
nhách 


Sau con hồ đực pâng bà đỡ dậy mà chỉ vào con hề 
cải lựa như có y nói rằng; 


Nhờ bà đỡ hộ. Bà đỡ trông con hồ cái bụng to 
vượt lên, tròng bụng tựa như có vật gi động dậy, 
biết rằng sắp đẻ muốn lại dë nhưng lại sợ không đảm 
đến gần. Sau thấy con hồ cái đau đớn lâu và khó để, 
mới sinh lòng thương liền lại đổ. Một lát đỡ được 
con hồ con ra. Hô đực mừng rỡ vờn bön hồ con một 
cách vui vẻ. Hồ cải thì mệt nhọc näm ngủ rồi hồ đực 
bởi ở gốc cây ra được 1 nén bạc, đề trước mặt bà đỡ. 
Bà đỡ biết rằng hồ giả lễ, liền cầm lấy bạc bọc vào 
giây lưng. Sáng sớm ở rừng về nhà, thuật lại truyện 
cho xóm riềng nghe, ai cũng lấy làm la, 


51. — SINH NỞ DƯỚI MÔ 


Một người đàn bà quê ở châu Vạn-ninh thuộc tỉnh 
Quảng-an có mang được 7, 8 tháng chẳng may bị bệnh 
chết, Người đàn bà này lúc còn sống thời có quen một 
bà lão bán nước ở cái cầu dữa đồng. Sau khi người 
đàn bà đã mất được vài ba ngày, bà läo bán nước 
còn thấy mụ cầm mấy đông tiều đến mua dường, lấy 
làm lạ, hỏi mua đường làm gì? 

Mu đáp; 

Mới sinh đứa con, vì không có sửa cho bú, vậy phải 
mua đường cho nó ăn, 

Mụ mua đường xong đi về, bà hàng nước trông theo 
hút thì thấy đi đến må rồi biến mất, ngôi må ấy cách 
hàng nước cüng không xa, cứ mỗi ngày lại thấy ra 
mua đường một lần, Bà hàng nước dem truyện mách 
cho nhà chồng mụ biết 
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Hôm sau người chồng đến gánh nước dò xem {in có 
thực không, thì thấy đương budi trưa nzười vợ đến 
mua đường thật, liền ra hôi truyện nhưng người vợ 
chẳng đáp lại sao, cứ củi đầu chạy. hồng cố đuồi 
theo hỏi thì lại biến mất. Người chồng khóc thương, 
lệ rơi tầm tä. ra tận mộ thắm, nghe thấy trong mộ cỏ 
tiếng trê con khóc tý ty, mới về nhà lấy thuông đàa 
mộ mở nắp áo quan ra. thấy một đứa con giai mới 
sinh chưa rụng rốn, nắm trên bụng mẹ khể cựa mà 
khóc, trong miệng nó hãy còn dính có đôi it đường, 
vội vàng ôm đứa trẻ về nuôi, nhờ người đóng nắp áo 
quan. lấp mồ ấy lại. Kip đến lúc đem dứa trẻ ấy di 
bú nhờ, đàn bà hàng xóm đều nghĩ rằng đứa trẻ ấy 
là ma để ra, ai thấy cũng sợ không dám cho bú, 
Người bố phải nhai cơm mớm cho con nuôi được 


`. trưởng-thành cũng như người thường, chẳng có điều 


gì khác cả. 


Ab 52, — ĐÀO - SINH 


Đào Sinh con nhà làm ruộng, quê ở huyện Đông- 
sơn, nghời đẹp giai lắm, cha mẹ cho di hoc, thông- 
minh lạ thường, năm 16 tuôdi dā làm được đủ các 
lối văn, nhà nghèo không đón được thầy học, phải 
đi thụ nghiệp một ông cử dạy ở thôn khác. Trong 
thôn ấy cỏ một người con gái, nghỉ dung yêu điệu 
nhan sắc xinh tươi ; Đào Sinh di học thường gập nàng 
ở düa đường đôi bên trông thấy nhau đều đem lòng 
trộm yêu thầm nhớ, tự ngh? rằng; nếu lấy được nhau 
thì thực là xứng đôi vira lửa, 


Đào-Sinh mượn người đến làn mỗi, cha mẹ người 
con gái ấy vốn là nhà troc phú thấy Đào-Sinh nhà 
nghèo không bằng lòng gå Người con gái vẫn có y 
muốn lấy Đào-Sinh, nhưng vì cha mẹ không bằng 
lòng, không làm sao được. 
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Đào-Sinh hôi không duoc vừa tức tối vừa hồ then 
liền bổ di nơi khác, đến kinh-đỏ trọ hoc, được boa ba 
năm. gặp khoa thi, vào trường ứng thí, đỗ ngay Củ- 
nhân. Về lễ nhà xong, đến bái môn thày-học, nhờ người 
đò la tin tức, xem người con gái ấy đã có chồng chua; 
thì nghe thấy nói đã gả cho con người. làm ruộng ở 
thôn ấy rồi. Đào Sinh chắn ngán di rôi, vừa lúc ra 
khỏi ngoài thôn thì gặp một anh con giai mặc áo 
cảnh lụa đổ, đầu đội nón, vai khoác áo tơi, đương 
quốc ruộng khoai, một người con gái mang cơm đồng 
đứng ở bên cạnh, Sinh nhận ra thì chíah là con gái 
nhà trọc-phúủ. 


Bãy giờ Sinh mới đỗ, ăn mặc lịch sự lại có đầy té 
cầm lọng che sau, hai người gập nhau chào hôi một 
lời, nước mắt chầy dàn dụa. Sinh đã nuốt cay ngậm 
đắng mà di cho qua, người con gái cứ đứng gat nước 
mít mà tròng theo hút mãi, Anh quốc ruộng khoai 
trước thấy hai người chào nhau một cách yêu đương 
ngọt ngào, sau ct trông: nhau mà khóc, chắc rằng vợ 
có ngoai tình, bất dac nồi cơn ghen lên, cầm cán quốc 
đánh vợ một cái, không ngờ quá tay người,vợ chết 
tươi lập trce, Châog ta lo sợ, vực vợ về, nói rối nhà 
rằng vợ ngộ gió chết, vội vàng dem tång. 


Được vài hôm nữa, Đào-Sinh nhân cé việt đi dtà 
thôn ấy nghe tin người con gâi ấy đẩ mất, không 
hiểu mắc phải bệnh. gi mà chóng từ trần: như: 'vậy, 
lấy làm thương xót vô cùng, liên về nhà sai đầy tớ 
sắm sửa mội 56: gà xôi, quá nửa đêm đến phúng ở mộ 
người con gái ấy. Đào-Sinh tới mộ, bầy lễ 'tbắp 
hương, gạt nước mắt, khấn được vài câu thì nghe 
thấy trong mộ có tiếng người nói. Sinh chắc rằng 
nàng bäi còn sống vội vàng sai người nhà về lấy thuồng 
quốc đến đào mộ ấy ra, mở nắp quan-tài lên thì thấy 
thi thề nảng còn nóng như người còn sống, chân tay 
hơi cựa động. liền vực nàng về, Còn ở chỗ mộ thì 
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lại đắp nguyên như cũ, Đào-Sinh lấy thuốc chữa trị 
cho người ấy ba bốn giờ đồng hồ, thì thấy thồ buyết 
ra Ít nhiều, sau rồi tỉnh lại. 

«Khi nàng đã tỉnh, Sinh hỏi truyện, kê hết sự tình 
cho Sinh nghe, Sinh bèn đem nàngg gửi ở nhà bạn thân, 
nói thác ra rằng mới cưới ở Kinh-đô đưa về, 


Một hôm cuối mùa đông, nàng di chợ, anh chồng , 
cü gặp nàng ở chợ nghỉ rằng vo còn sống; nhưng còn 
bán tín bán nghỉ Säh không dám hỏi, Kip đến lúc 
về đào mộ vợ ra, chỉ thấy quan tài không bèn kiện 
Đào-Sinh là lòa du vợ mình, 

Quan bắt chứng cở ra hỏi, xét don kiện xong, xử 
rằng tên làm ruộng đã đánh chết vợ hơn bốn bến 
nay, hiện đã đem Khề làng xóm ai cũng biết cả, liền 
phạt tên làm ruộng phải đi khô-sai mà xử cho nàng 
được ở với Đào- Sinh, 


53. — GÁI HÓA GIAL, 


Ngwòi con gåi họ Trương ở thôn Thanh-hóa, lẩy 
Nguyễn-Sinh là người cùng làng; vài năm sinh được 
dia con giai. Một hôm Trương=thị mắc bệnh, nóng 
nhiệt, hôn mê ba bốn ngày, cơn nóng nhiệt đã lui, hạ 
thể sinh ra đau đón không biết thế nào mà noi lại 
càng hôn mê bất tỉnh, một đêm bống hỏa thành con 

lai, Trương-thị đã hóa thành con giai rồi bèn lấy vợ 
khåc cho chồng. Đoạn về nhà cha mẹ, lấy nàng 
Phạm-thị sinh được người con gäi. 


Đến lúc Trương-ông chia của cho con, thì người 
con giai. nói rằng : 

Tôi. là: con giai, gia trì điền sån phải về phần tôi cả, 

“Người con gái nói rằng: Anh là người họ Nguyễn, 
đã co bố khác, không co phép nào dược chiếm gia 
tài họ lrương. Doi bên cùng tranh nhau kịch liệt 


không ai chịu ai Trương ông cũng không biết phản 
xử ra sao. Đôi bên bèn đem việc lên cho quan Xử. 
Kbi quan đòi Trương-thị lên thì thấy râu mày bac pho 
pho quả nhiên là một ông già. Trương khai rõ ràng 
tung lich cho quan nghe, quan xử cho môi con một nửa, 


54, — TRỘM LAI GẶP TRÔM 


Chợ Xuân-thuộc ở huyện Giả-phúc là một nơi đại 
đô hội ở tỉnh Hải-đương, khách buôn bán di lại thường 
ngủ đỗ ở đấy. Ở gần chợ có một tên ăn trộm già, là 
tay đại bợm. mưu mẹo trăm khoanh, khách ngủ trọ 
đấy thườnz bị mất trộm. Các nhà cho khách tro đều 
cô một cái hòm lớn đề đề phòng khách đến trọ có 
đồ đạc gi cho gửi vào đấy, khoá chặt lại mà nằm lên 
trên. 

Năm Quý-hợi đời Cảnh-Hưng có một ông khách đến 
đấy trọ, Chü-nhân bảo khách rằng : 

Ở đây có tên trộm bợm lắm, ông cé tiền bạc đưa 
tôi cất vào hòm cho. Khách cười nói rằng: 

Tôi có của lại chẳng giữ được của hay sao, chẳng 
phải phiền ông giữ giúp. Nói xong giớ tüi bac ra 
kiềm tưỏc chrag có bốn năm trăm lạng, kiếm bạc 
xong lại bô vào túi, đề ở đầu giường gối lên mà ngủ. 
Tên trộm ở ngoài cửa giòm vào biết vậy, đợi khách 
ngủ véa đào vách vào, núp dưới gầm giường làm y 
như tiếng mèo bắt chuột, đần dần làm y như tiếng 
mèo cắn chuột ở bèn cạnh khách nấm, có lúc lại cào 
vào châa khách, Khách tỉnh dậy quát mắng mèo co 
chân đạp; tên trộm lại làm y như tiếng mèo chạy* 
Khách chop ngủ đi, lại thấy mèo đến cào chân như 
trước tức quá ngồi dậy định chwe bắt mèo quật chết, 
Tên trộm nghe thấy giường động, biết khách đã ngồi 
dậy, vớ lấy túi bạc lên ra, êm như du, nhanh như 
chớp Khách đợi mèo không thấy đến, chửi hoài mấy 


= câu lại phục xuống nẵm ngủ, sờ đến túi bạc đề gối 
__ đầu giường thì đã thấy mất rồi, mới hô hoản nhà trọ 
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dậy thắp lửa lên soi. Nhà trọ trách mãi khách là 
bảo không nghe, không biết cần thận. Lúc đã thắp 
đèn sáng nhoáng, khách vừa trông lên mái nhà thời 
thấy một cái đó lớn, liền bảo chủ nhà rằng: 


Phiền ông cho tôi mượn cái đó này đem đi, ông 
cứ thắp đèn ngồi đợi một lát tôi sẽ lấy được bạc 
máng về, ông không phải lo, tôi chi phải khó nhọc 
một nỗi đêm nay không được ngủ yên giấc thôi, Nói 
xong liền cầm đỏ ra cửa trèo lên ngọn cây cao ngồi 
trông. Nghe thấy trong xóm liền đấy, có tiếng chó 
xủa ran bèn theo đến đẩy, thấy trong lüy tre có một 
nhà thắp đèn sáng Khách chui qua giậu mà vào, mổ 
rộng cồng ngoài, giòm vào khe cửa thấy tên kể trộm 
đang gi túi bạc ra, cười cười nói nói tự khoe nghề 
nghiệp giỏi. Vo tên trộm hớn hở nói rằng: 


Chắc rằng lão mất bạc ấy đêm nay kêu khóc suốt 
đêm. 

Khách đứng ngoài së mở cửa số cười lên một tiếng. 

— Tên kể trộm hỏi đứa nào ngoài ấy ? 


Khách nói; em cũng là bạn ăn trộm đây. Nghe anh 
đêm nay được cái bồng to, vậy đến xin anh chia cho 


một Ít, 


Tên kẻ trộm nghe xong, quát lên räng: 
Thẳng khốn nạn kia dám đem thịt đến miệng hủm, 
Nói xong liền vác gậy ra, ngoảnh lại dặn vợ rằng; 


Ở nhà giữ lấy bạc cho tao, đề tao ra giết chết 
thằng khốn nạn này. Khách nghe thấy tiếng tên kể 
trộm quát, giả cách chạy ra ngoài cửa, lại lần về 


giậu đàng sau nhà y nấp, Tên kẻ trộm ra đến công, 


thấy cồng mở rộng cứ thẳng đường dudi. Khäch 
liền lên vào nhà kể trộm lấy đó úp vào vợ nó, rồi 
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phá hỏm của nó ra lẩy lại túi bac, đi đường tắt 
dưới ruộng, thong dong về nhà trọ đèn còn thắp 
sång. | 

“Lại nói tên kể trộm cứ thẳng đường cải lớn, vác 
gậy đuồi xa vài dậm, ciẳng thẩy gì cả, lúc trở, về 
đến nhà, thấy vợ đang lùng bùng trong cái đó, 
Trông lên hòm, hỏm dã bị phả vỡ toang, sờ: đến bạc 
thì bạc đã không cánh mà bay đi rồi, biết ngay 
khách cũng là một tay đại bợm, bèn dem lòng kính 
phụo. : 

Sang sớm hôm sau khách đậy ngồi chải đầu, súc 
miệng chot thấy một người mang cỗ xôi gà đến 
đứng lạy mà nói rằng: 

Ciinh tôi đêm qua đến đây giả cách làm mèo đề 
ăn trộm bac, tôi theo cái nghiệp näy đã hơn mười 
năm, tự nghĩ rằng, tài khéo rất mực, không ngờ rằng 
ngoài ngọn núi nảy lại còn có ngọn núi khắc cao 
hơn. Vậy nay có chút lễ bạc đến cầu khần ngài xin 
ngài dạy cho những môn mà tôi chưa giỏi | 

Khách đáp : F 

Cái nghề mà anh làm ngày nay tức là cái nphề của 
tôi chơi từ khi còn ít tuôi, Song tôi tự nghĩ lấy của 
người ta đề än không thì không phải lề. Anh thế tự 
nghĩ như anh, đêm qua một lát được bac, một lát 
lại mất sạch, tình cảnh chẳng có ra sao, Tôi thề không 
chơi cái nghềấy đã mười mấy năm nay rồi, vì có 8gười 
đêm qua đến lấy của tôi, nên tôi bất đắc dĩ lại p ải 
giở cái ngón ấy ra đề đối phó lại đấy thôi, anh chẳng 
nền học làm gi. Nay : bốn cõi đương binh hoâ nồi lên 
quấy nhiễu tứ tung, anh nên theo học ra màtlàm 
việo nước còn hơn... Đã sinh ra làm thâu người nam- 
tử nên đem lòng ái-quốc ra mà phò vua giúp nước 
những lúc nảy, chớ có quyến luyến cái nghề đêshạ ấy 
làm chil Một đẳng đề :chg tên được rực rỡ đời dời 
trong sử sách, một đàng đề: cho bia miệng mia mai 
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a? N 
27 muôn thuả. Anh thử ngh? hai điều ấy điền nào hơn? 
*$ Tên trộm nghe bẩy nhiêu lòi lại càng thêm phục 

tiền vai và nhờ nzười cho theo. Khách ưng ngay, rồi 
cùng nhau quyết chi ra đìu quân đề phò xã-ắc, Sau 
hai người đều có quận-công cùng làm nên võ-quan cả. 


Lời cụ Lan-Tri: Nghi tên trộn đã nói trên 
nàu thật là rất khéo đường tương ngộ, lai sực 
nhớ xưa có hai người họ Trương và họ Lý kết 
bạn cùng nhau di làm mướn, gặp năm môi 
mùa không ai thuê có, cùng vô sở xuåt không bièt 
lâu gì mà hö-khåu đành dù nhau theo nghề cắt 

E dào khoét ngạch làm kê nuôi thân. Có một đêm 

T mwa phàn trời lồi như mực không biểi đường nào 

mà di, hai anh giải nhau lần mò quanh quần thế 

nào lại vë nhà mình mà không bièl, thấu tièng người 

tắng vë mới khoël cách chui uảo, Trương vào trước 

mò khäp trong “nhà chẳng được cdi gì. Lý đợi mãi 

© kháng thâu Trương ra cũng lên vào nối, mỗi người 

Ñ `. chièm một góc nhà lân mò hồi lâu båt giác dò phải 

© nhau cùng nghĩ rằng chủ-nhâán giĝy bài, cứ im hơi 

lặng tiếng mì đầm đá lån nhan hoài, sdy đâu cỏ người 

cầm bó dudc di qua đường liền đấu, ánh sáng lọt nào 

möi nhận được ra là cùng bạn và båg giờ mới bièt 

Chính là nhà mình. Khô sở lân mò sudl nửa đếm mà 

lay không lại hoàn tay không. Cùng trông nhau mà 
tân ngắn người ra. 


Đó tà hai anh Trương, Lý rất có duyên vê đường 
lương ngộ. 


Eo: | | 
| | 
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